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NHÀT NGÀ CHIEN TRAN¡ 
_ ĐOẠN THỨ: NHẬT... đa 
Mại %4) đS@ (>1 4° Nhat Nga XIEIHB Gœ dđòý ?› _ Mộ 


Z2 GUYÊN Nhân vụ Nhật Nga xung đột ở chỗ cả hai cùng 
hà : làm bá chủ xiãn Châu và Triều Tiên. Niệột đẳng 

NG= 2 ga chỉ thị bánh trương trình: có một địa. Vị quan 

trọng trên Thải Bình T Dư ơngs n›ột đắng Nhật làm- theo ý mUÔn ; 


đi đân sô sử n# nước. Đây là nơi về cớ chính s Lâm bùng chảy 





cuộc xung „đột còn nhiêu cớ phụ. Chẳng: hạn- cái cớ mà Nga 
shiêm được: Lư Thuận của Triều Tiên: “một việc mà toàn dân 
Nhật sôi nỏi bât bình, Sao vậy?..: 

Ñ hyên nước Tầu, nước Nhật và Triều Tiên từ thượng cỏ 
đền nay, vẫn có một mật thiêt lớn lao. Xưa kia ñgưrời Nhật 
thưởng hay đem chiền thuyên đền sâm lân Triều Tiên mà 
người Trung Hou vẫn coi nh tư đât đai của Trung quôe. Như về 
thề kỷ thứ HH trước Thiên chúa giáng sinh,Nhật Bản đã làm chủ 
Triên Tiên trong vòng hơn mười năm cho đến khi người Cao - 
Lv nói lên đánh đuôi được người NhẬt ra khói Trung quồc. 
"Nhưng từ thề kỷ thứ IX Nhật Bản lại sang quây tôi. Trung 
Hoa phải tồn bao niiêu binh hùng tưrớng mạnh mà: mãi đên thê 
gÿ thứ XI mới: đẹp nỏi dân Nhật và từ đây Nhật mày không 
nphòm. nhỏ gì đền Triêu Tiêu, cả vì bây giờ: Nhật Bán hãy còn 
tà một nước hên vêu. Cho đên lúc xúng thầu công đại bác của 
Mỹ thăm: đâ( đai nước Nhật, dân Phù: *Tang hãy còn mơ mộng 
sùng bái Trung Hoa. Chả thê không một chiềc tầu ngoại quôo 
được mật bến mảng đền cửa bố của Nhật, Nhật cũng như Tàu, 
- thời bây giờ coi người Âu Mỹ như man ri mọi rợ. Nhưng sau 
Cuộc Nhật-Mỹ xung đột nghĩa là sau năm 1867, Nhật thức tỉnh 
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để lại Trung Hoa và Triêu Tiên trong dâc ngủ lí bì mê mệt. 
thề - là người. Nhật tiền, tiền từ địa. vị nột nước hèn vêu 
đền một nước nhât nhì trên thê piói. Đã ở cải địa vị n Ột nước 
thịnh cường Nhật Bán cần phải có thuộc địa. Thuêc địa là một 
thách hãng béo bớở của nước ebiph phục. Thuệc địa là một con 
bò sữa cho. nước, cảm quyến. Công nghệ mở !r ảng, máy móc - 
khuêch h ương: lấy #âu kbhách tiêu thụ, lầy đâu người cung. 
bhụng nhữ ng Xật liệu cần dùne # Ô' thuộc địa» “Thuôc : địa lại còn 
là nơi dùng vao việc dị dân, Nhật Bản tĩ ật đä HN hềt sự ích 
lợi của. 'thuộce địa. Nhưng. đuộc địa ầy lây ở đâu ra ? Không 
ngân ngại Êhật nghị ngay đên Triều Tiên Muôn có đường sang - 
sâm lần Cao Ly và nêu có thể, Trung Quôe nữa, NhẬt liền điêu 
đình k$ với chính pHủú Cao Ly một hiệp ước kinh tê, Thã lA 
lrưng Hoa sắp mât miềng mếi ngon. Ngòi lửa Trung Nhật 
chiên tranh bùng cháy, Năm 1894 Nhật Bản vui mừng nói lời 
cuôi cùng,bắt tLuộc Trung Hoa Ký tờ hòa ớs SimonoSé|1, Trung. 
Hoa phải cêng nhận Triều Tiêu là một nướ ¿ độs lập, bị bắt buộc 

nhường cho Nhật Bản biều Bông, Lữ Thuận, Hải Loan, Đas~ 
cadores. và bồi thường một sô tiên lớn. Nhật đâu đã tướng từ 
đây ý muôn của mình sắp thành, Não ngờ eic nước Âu Mỹ phản 
đồi sự sâm chiềm đầt đai Trung Hoa vì như. thê sẽ bật lợi cho 
Âu Mỹ Đà hồ đều có nhiêu quyền lợi ở Trg 3 lo. Mliêng ăà 
đên thiẾÖg "Nhật Bản phái nhá: giá lại cho Fáu. L.T Phuận vì 
Liêu Đông. Gây chiền tranh nữa tr ? Nhật Bản lrựng sứửo chưa 
đền lúe. 'lỨc, Xhật tìm đường khác. Nhật lại muôn bá chủ Hoàng 
Hải. Vậy “Nhật chờ cơ Trà Cơ hội âv ở đâu ? Nga đã đem lại 
ko Nhật. 


4 _ Nhật Ngã chiên tranh 





Đã lâu Nga thây sự nhụ cân có một thê lực lớn ở Thái 
Bình Dưỡng — đề đôi chọi với các cường quôc — mỗi ngày một 
tha thiệt, Ý kiên đó có từ. Ai văn (Jvaa) Hoàng đề. Đền đời 
Pierre [e Grand nó đã thành sự thực. Chơ nên đên thê ký: 
thứ 18 Nga đã có một hả?quân lực khá lớn. Đân đời Càthernie 
II hải quân đó đã tiêu. tiễn bựe khá quan trọng. Dân Ñị át 





l phụ « Ehông một tiêng súng nảo có thẻ +éÙ`Âu Châu nêu 
Nga-hoàng không cho phéa ». Câu nói đó tưởng: cũng khôrg. 
ngoa yì đền. như Anh một nước vô địch vẽ hải. quần cũng phải 
công nhậu là Nga đã có một hải. quân qưan trọng nồi. 

Xưa kia Nhật vẫn gờm Nga vì xét chưa đủ Ife lượng mà Nga 
cũng gờm Nhật vì chưa có một hải quân hùng: cường. Nhưng... 
từ năm 1860 là năm Nga đã đặt ở Hải-Hoàng tỉnh Hải-Sâm~ ỦY 
thì Nga đã bắt đâu lên mặt. Tuy vậy Nga vẫn tắc đường ra Tự 
do Hải (Merlibre), Chả thê năm 1861 Nga định chiêm đảo Tson- 
chỉma của Nhật nhưng lại sợ Anh phản đôi vì đảo Tson- 
chỉma mà về Nga thì thê lực Anh ở Á Đông tât phải đảm, Tuy 
thênăm 1885 vẫn theo đuổi mục đích tìm lôi ra Tự do Hải— Nga 
đại định chiầm L, 3Zar+ Lần nửa Anh ngăn cắn) không 
những thê Anh lại ký biệp ước tương 'rợ với Nhật? 8U€ đích 
phản đôi cuộs hànH: động của Nga. Nga đâm hoáng;vối vàng thoái 
lui. Song Nga vẫd không nắn. Đi đường thúy #Ñôog xong. Nga 
tìm đường bổ: Năm 1891 Nga Hoàng Aliceh Sơn đệ tam (Alexan- 
dre HI) đặt một đường xe lửa Xuyên qua› 'Fấy-Á-lợi-Bá (SiLérie). 
Rồi năm 1896 vận động ký với Tầu mội hiệp trớo được ủy quy ền 
đặt một đường xe lửa ebqy qua Mãn -Châu côi để dút. ngắn 
đưởng từ kinh đô đền Hải-Sâm-Ủy pgói 5C0 cây Sô. Có đường 
xe lửa này Nga đã mở được đường đên Hải-Hoảàng và lại có tỉ:ễ 


gần sụi Cao L.y nữa. Việc lập đường xe lửa này đã tưới thêm 


SDA ` 


Nhật Nơa chiêm tranh 





nầu vào ngói lửa chiên tranh Nga Nhật vì Nhật bị ngăn trở trong 
viêo thì hành ý định ở Cao Ly. Thôt nhiên lại một việc nữa làm 


cho tich thê thêm rôi bung. Hoàng Hậu Cao LwY bị người Nhật 


ám sát, Toàn thê Triêu Tiên sôi nói phản đêềi Nhậi, Hoàng đề 
Cao Ly nhờ Nga Hoàng phân sử, Nhân cơ Lội Nga đem bịph 
sang đóng ở Cao Ly. Nhật giả lời bắng cách cũng phái bình sang 


đôi chọi. Tình thâthựe gay go. Nhưng nhờ ở sự khéo léo của 


đôi chính phủ nến ngòi lửa chiên !ranh- lại đẹp yên. Nẹa Nhật 
-bảng lòng kỹ hiệp ước điều đình. Nhật n uên chia Ceo Ly ra làm 


"hai phần: Phần nam nhỏ bé đặt dưới. thề lực của Đôag-Kinph. - 


Phần bão tổ hơn thuộc vào nhạm vi thê lực eủa Nga hoảng. Nhưng 
Nga khôag nghe vì mục đích của Nga--như trên kia đã nói — là 
tìm một đường ra Tự do' Hải vậy mà pều Nhật chiên phía Nam 
thì Nơa đành thúc thủ, bao công trình trọt g bây nÌiêu nằm đcếu 
không có một kêt quá gì. Nga nhật định pbảu đồi. Một mặt Nẹa 
lai còn vận động với Cao l.y đẻ Nga phần Nam. Nhưng còn Auh, 
.eôn Nhật, đời nào Anh Nhật lại mẹ he vì rêu hải gquânNea mả bảnh 
tướng là đt be thì Anh Nhật cẽ bị khó khăn trong việc tung 
hoành ở Á- Đông, Trước thái độ dọa nạareủa Anh,Ni rật, :Ñga đành 
thôi, chờ cơ hội Khá£+ Cơ hội âầy đã đên. Năm 1898. trột việc xấy 


ta đã đem cho Nga một ý kiên. Âv là việc r nây. viến cô đạo ngời - 


ĐÐĐứe bị giêt _&%, 7 Si80 Châu. Đức nhân dập. Ay tây luôn tich Kiao 


Tchéou.. >7 


k* ». | Lư, 5 ` _ xả h m. k : % 
Tu hoảng,cầu cúu Na điều CìLF.,set. giá ơn bằng cách đặt 


% 
[ - 


dưới ehính-phủú Sô-Viêt Liêu Đội g (Lirou Tcung) và bải cảng. 


Lữ- Thuận (Port Atth 0?) trong vòrg 95 păn:. Nhật úe, vì trướe 
R)a sau Xhi thắng Tầâu đáng nhẽ Nhật sẽ chiềm được liên- Đêng 


_(Lidou Toung) và Lữ-Th uận ŒĐop\ Àrthur): ahưng vì eó eác nước 


¬— 
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--ean thiệp nên Nhật phải thôi. Thê mà naV Nga (tự phiên được 
hưởng cái, mà đáng lý Nhật phải được rồi. Không những thê 
năm 1900 Nga lại định eòn đhiêm cả Mãn-Châu nữa. Nguyên 
Nga muôn chiêm Mãn- Châu nên ngầm sui bọn «Phản Âu» (leS 
_ boxeurs) của Tầu đây loàn. Lức bầy giờ nuớc Tâu đương bị 
'#áe nước Âu Ghâu. xâu xé hà hiệp cho nên trong nưỡc | mới nôi 
-_ lên phong trảo bài" Âu cũng như phong trào bài Nhật bây giờ: 

“Xuôt cáo: tay anh hùng hảo hán ở Trung-Hoa áp lại thàn} một 
phải gọi là phái «¿ Phán-Âu » Phái ‹ Phán-Âu » gềm có tât eá 
những tav vỗ nghệ siêu quần mà ta thưởng #ập gỡ ở trong 
truyện  ö hiệp bây giờ. Thôi nào là Rhông - Thanh, nào là 
Thiêu-Lâm, não là Côn-Lôn, đêu họp nhau lại đền những đầu 
đường xó eđhợ hay đên chỗ đông người qua lại diễu võ dương 
oai, múa tít eôn kiềm, giáo mác, dân đao. dương. dương tự đã 


-, đà hòn sạch đợt ,nước cũng không thê bén mắng tới người họ. 


Xuy thê thì dù đên đại bác thần công củng khó lòng hạ nói họ. 
(7ó một điêu đáng tiêc là không biêt những ông phi kiêm đẫm. 
đá thành bột, phạt phăng trái núi hay những tay phí hành eäño 
siêu tộc lực như gió thối, phép tảo thần thông, đảo hải di sơn 
_đâu thì không thây. 1a đôi chọi với đại báu thần công. hay tầu 
bò của n8oạ! quô,°:. Thê mà dân dan theo họ cũng. nhiều. Thôi 
thì giêt tróe đâm. chém những người ngoại: "que như chém 


TÁ chuôi (đây lã đồi những người không có súng. phòng thân chứ 


gập người nào có súng thì các ông ây vội fnở lực phi hành đánh 
` bài quyên fâu mã ngay, có khi không kịp thì ôi thôi ! anh hùng 

_ra tro) thôi thì phá phách dinh cơ lâu đài nhà cửa, hủy phá các 
đường xe lửa ở Mân Châu. cá Hải Sâm Uy của Nga nữa (xìn 
nh» lại, đây là ý muôn của Nga) Nga tóm ngay cơ hội lầy cớ 
phải bào hộ đường xe lửa và Hải Sâm Uy (vladiyostook) Nga 


Nhật Nga chiên tranh óc Tây 





đem iuôn bỉnh mã sang Mãn Châu. Sau khi dẹp yên bọn Phản 
Âu binh mã ây eử ở lì không rút ra nữa, một mặt Nga vận động, 
đú! lót cho eœđe€ ông tướng Tầu đẻ làm ngơ việc ây. Nhung ø Nhật. 
Anh Mỹ thùa hiểu cái dụng tâm cúa Nga đời nảo nghe? Lân thứ 
hai Nhật ký với Anh tờ hiệ? ước tương trợ phản đôi Nga. 


. Tình thê lân nữa đã: đi: sâu vảo con đuòng gay Št Bây giờ _ 


Nhật phải công nhận muồn lây Cao-Ly và Mãn bầu, Nhật cần 

phải chạm trán" với Nga. Không suy nghĩ eì nữa Nhật sửa sdạm 

chiện tranh; Ngày 10-7-1908 Đông nh gửi cho Nga Hoàng bản 

hiệp ước điêu đình. Trong bản hiệp ước. Nbật yêu-cầu 4 điều.. 
`) Sự bât sâm lân đât đai của nước lẩu. 

#*) Nga phải công nhận Nhật có nhiều quyên lợi ở Cao T/ và - 
Nhật công nhận Nga có naiêu quyền lợi ở những nơi Nga đã đặt - 
đường xe lửa nghĩa là Mãn châu. 

3-') Cả hai đêu không được ngăn trở: sự bảnh trưởng về thương : 
mại và công nghệ của nhau ở Cao-L.V. TA 

4.) Nga phải eông phận Nhật có quyên dự vào chính trị Cao luy- 


Bác lái phù taag thật chẳng tham tí pảo: bao nhiêu quy ồn. lợi. 


ở Cao ¬L,y bác đều vơ. cá mà chỉ để eho bạn đột E °gbiện một H 
quyên lợi! ở Mãn~ehđù ˆ _ „ 
Ngày 10/9/1903 Nga phúc đáp : 
1) Nea bằng lòng công nhận sự bãt sâm lầu» XấU đai của Tầu- 
"#3 Nga vụ: lòng công nhận Nhật có đủ Đa vê: lợi © ao-Ly. 
3) Ngà sẵn lòng để Nhật đặt án" hướng ở Gao-Ly. 
2) 45) LÌNgg na se không ngăn trở việc :hương mại. và kỹ 
nghệ của Nhật ở Cao Ly. 
`) Nhật có quyền, khi cần, phá. bình sang Cao Ly nhung Hưn: 


Ù 





báo Nơa cho iệt tr ước. 


h. Nhật Nga chiêntranh - 





: 6) Nga Nhật cầm không được đùng Cao Ly là nơi dụng bình› 
không đượe lập pháo đài ở Cao LY Vì sơ lảm ngăn trở sự giao 
| thôn& của Nga và Nhật. 
_7+)PHïa Bắc Cao ly phát là. một con: TIÊN cầm Tủ DƯưƯỚCG: 
không được đóng bình ở đó. 
8) Nhật phải công. nhận Mãn châu ớ ngoải phạm y¡ cúa Nhật: 
Bắc lái thứ hai lại cũng tham nôt. Hai tên cùng- muôn vơ hêÌ 
“quyền lợi' về mình cả. Nga không muôn Nhật dính. đắng vào Mãn 
:cehâu mà Nga lại còn muôn hạn qhê quyền lợi của Nhật ở Cao LV. 
Caộc điêu đình tât nhiên là không hiệu: quả:. Nhật vô: kê nghĩ đèn 
-chiền tranh. Ngày 23-1-1904 lãnh sự Nhật rởi kinh: đô St Péter5- 
“bourg vê nước. Luôn ngày hôm sau hêt th ấy kiều đân Nhật cũng 
xuông tâu về nước. Đông kinh đã nhàt định chiền tranh rồi. Nga 
còn cô điều đình và chưa nghĩ đên cuộc sửa soạn. Nhật không 
nghe vì Nhật đã mãi nanh rũa vuôt từ lâu rồi.1905... Năm của 
chiên tranh Nga Nhậ:. 
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Càn dớc quân Ïưec của trai nước. 






ZZ ÀN đền quân lực của đôi bên ta cần phải đứng về phương 
: | B liện địa dư,nghỉĩa là xét xem hình. thờ củ. hai nước. Nhật 
ÀC= Zlợi thê hay Ngạ lợi thê ? Trông qua bản địa đô - slaNga 
'Nhật ta cũng có thể nói quyết rằng lợi thê đã rõ rệt về Nhật rồi 
Mãn-Châu, Cao-LV; Hà¡-lioäng và Hải- Nhật nghĩa là bãi chiên 
trường đêu cách Nga xa quá. Từ Nga đền đây chỉ cớ một con 
đường xe lửa chạy qua Tây-Bá- lợi A giải không quá 8000 cây 
sẽ mà lại cör. cbạy qua một sứ mà dân cư ít ỏi, nhiều chỗ bộ 


_ Nhật Nga chiên tranh. TA 
hoang, Đường bộ đã vậy, đường thủy lại quá tội, đường giải trân 
24000 cây sô. nghĩa là gâp ba đường bộ. Trái lại Nhật ở ngay 
Sát nách Cao-L.y và Mãn-Chân. Hải quân !(hật chỉ đóng cách 
Cao Ly độ non 200 cây sô, cách Lữ Thuận và Hải-sâm-Uy @ó non. 
1000 cây thôi. Với ecái vêu điểm ây „Nga lại có một yêu điềm lớn. 
nửa. Lử Thuận (Port Arthur) và Hải-sâm~Ủy (Viadivostoo: ) cái. 
ở Hải Hoàpg, cải ở Hải Nhật đều cách nhau hơn. 2000 cầ› sồ muả 
lại còn bị ngăn bới gái eo Cao Ly (is hime corrôen) và nhiêu cù 
ao của Nhật nữa, Có một lôi giao thông`thì nay chiền tranh ˆ 
Nhật đã khóa mât rôi. Thê là Nga mầt thê liên lạc. Lại một sự 
khôn nữa bao nhiêu hải đảo của Nhật lại chiên lây Hải Sầm Uy 
Nhật cũng có cái bãt lợi. Nhật là một cái cù lao. Nhật cần phải 
eiao thiệp với khắp nước trên thê giới bằng đường thủy, Nêu 
Nga phong tỏa Nhật thì. Nhật. mât cựa. Nhưng cà Lữ-thuận, và. : 
Hải-sầm-Uy cũng không tải gì ngăn chở được Nhậ: vì Nhật đã. 3 
eó những đường giao thông về phía đông, Thành ra Nóa không, 
còn hòng gì có kêt quả tôt về chính sách hong toà nữa, Trái 
lại Nhật bản lại eó thê bỊt “chặt nói cắce cửa bê của Ng ta. Bản đâu 
hải cäng,của-Nga thì ngào ngắn qui! ở Hải Nhật,Nga đó gái cảng 
Hải-Sâm-Uvmột cảng lớn, hai cửa,tât vữngbần kiên: cồ có thể dùng 
làm nơi liên lạc vớt kínồ đô Nga, nhirng hôn HỘI cứ vê mùa đồng 
là nước đóng váng lại và hav eó bảo và xương mù nữa. Dùng vào 
việc bình rất vô dụng. Còn như Lừ Th uận ở Hoàng-Hải tuY được. 
nhiêu nủi con che chở kía đảo những lài hẹp và nông quá không 
-_ Sao dùng được vào việc hình. Giá trước kia Nga sớm nghĩ thì LỆ 
ao Ly GỖ bao phiêu cảng tôt dùng được như Genzan 
Chemulpo  Mokpo hay Fusan nhưng Nga“ nào. R8Ờờ - 
lại cỏ, ngày nay: vì Nga - chắc _ chắn Nhật đời nào 


L 
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đám vuôt dâu hùm. Thành rahải quân Nga không thê có được 
một căn cứ; cơ sở vững vảng nào ở Thái Bình Cương cả. 

Trái lại chỗ hải quân Nhật đóng đều rộng rãi, vững bến: 
Cảng Sasébo eó cái đặc điểm là chung quanh đêu có nhiều đảo 
bao bọc họp thành một. bình tam giác rãt tiện cha sự dụng binh. 
Thêm vào thê lựe hải quân Nhật, !ại đó một cải cảng lớn Mozambo 
ở Œao Ly. Hải quần Nhật có ihẻ đẳng hoàng đứng. 'đồ' mã Giây 
chiên thuyê ền của Nga được. Lại được cái tỉ iệb. nữa là ở đây Nhật 
đem bình sang Cao-Ly cũng rễ rải. Thật là đôi đường toàn vẹn 
chẳng biêt hóa công có phải chỉ định thiền về Nhật không? Nhưng 
nâu chiên trưởng có thiên đền Thá, Bình Dương chăng nữa thì 
Nhật cũng chẳng lo. Suôt giọc bờ biên Nhật Bản biêt bao nhiều 
hái cảng không lô như Nagassaki, Modji, Maïdzourou, NHgata, 
Hakodata, Otaron cũng đều công dụng được cä.Mà đền cả Toklô, 
Volohama, Yokosouki. Osaki. Kobé hay Kouré nều có cẩn cũng. 
đúp được nhiều ích lợi. 

Bây giờ ta đứng vê phương điện quần lực của bai nư Ớớc, xét 
xem quần lực của nước nảohơn, nước nảo kém, Nêu Nga kịp 
thì giờ: tụ họp lại bãi chiên trường toàn thầy quân lực! trong nước 
thì không cân nói. al cũng biêt Nhật tầt bị đề bẹp vì quân lực của 
Nga thời bầy giờ #âo bậu huyoh trưởng ở trên, thê giới. Nhật 
biệt vậy; vả được lợi gần nách bãi chiền tr uởng "nên phât định : 

1: ). bánh hải quân Nga một cách Kiệh, liệt trước khIiNga có 
đủ thì giờ tụ tập quân lính. 

2*) Đánh tan quân binh Nga dải dáe ở Mãn~-Châu và Cao Ly 
trước khi viện binh Nga đên kịp, sau khi chiêm được miêng đât 
- sào của Ngã Là phải mau tủ bỏ phòng viện bình Nga có đến cũng 
không tài nào đánh đuôi được quân Nhật nữa. 


_ : hà _ 
| Nhật Nga chiên để ti lệ ào 





Ý định đó Nhật đã thí hành một cách chu đáo. Những địa đồ 
trận rnae,binh tướng Nhật đã đem ra bản bạc cân nhẳe từ trước. 
Nên khi "a trận mọi e4ch dùng bình đêu như- đã thuộc lồng cẢ, | 
chả th eás võ quan Nơa đều phải khâm phục. Còn như Nga, trù. 
trừ chưa quyvêt cliên tranh mà cũng không ngở Nhật dám đương * 
ân rới mình nân shẳng lập bản đô gì cả lúc ra trận luông Guồng 
vụng về nhrr người. đi lạo vào nơi nừag câm. Càn” cớ nữa, Nga 
lâu không chiên tranh nên bịnh lính không được, thuần thục. 
lrái lại Nhậtvi*a mới đánh nhau với Tấu xo “bình lính eó nhiều 
linh nghiêm. San trận Tunø NhẬt năm 1895 Nhật đã hiểu lễ 
muôn làm bá ehd Á Đông thi ká thù sủa Nhất tât là ›'øa mả Noa 
thì lai hàng cởng. nên Nhật sửa soạn bính bị, nhẬt IẤ tăng 
"lực ltrơng của Hải-Quân. Chả thê păm 1895 nội cáể Nhật lận bản 
trương trình đóng thêm tâu chiên, mở mang hải eäng,tôn kém eó 
L?i 95 triệu bac. Tương !rình ây thi hành trong 7 năm và đóng 
được 4th¡iêt ham tôi tân, khỏe mạnh hơn 9 chiêo thiết hạm cũ và 
_f thần dương hạm cùng nhiều ngư lôi ham. Năm sau khi nghe 
thây Nga muôn tụ tậ; hêt thấy hải quân vào Thái-Binh-Dương 
chính-phủú Nhật vội lập ñgay môt trương trình kháe tăng hạn lân 

- là 9 năm mà số tiêu tần †13 riện bao, Dù việc âv l3 một gánh 
__ hăng cho dân Nhật mặc Ì òng, nội các Nhật đêu tán” “đương công 
nhận ngay | â phải lễ: Theo bắn trương trình. mới: sẽ đóng đươc - 
6 tuân dương hạm không lô cùng một kiểu - ó6 đủ đại bác thần 
công vàtôé lưe rât lớn. Tuôt cá đều giông như cái Tuần đươ nợ 
hạm l€ent cúa Anh bây giờ nhưng lại đòn có cái đặc điệm là hơn 
cái của Anh những bồn súng đại bác bạng 03. Đời bây giờ thì eái 
tuần đương hạm nhật Drikado ngoài bọc sắt đứng vào bậc nhật, 
eó thẻ đựng đươc 1000 tân, tôc lựe rât nhanh có thể đôi đầu với 


ca 
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bât cứ tâu chiên nào của ngoại quôc. Vồ thiêt hạm có bôn cái 
là ehu toàn hơn cả, đủ xúng ông, đủ tôe lực còn Èa cái cũ đã 
đàng vào cuộc Trung Nhật. Tuy không có đủ tôe lực to những 
củng eó thể đùng đượes Còn như diệt ngư lôi đình, trừ đó 4 eói 
đầu mua của Anh cả nên rầt tôt có phân hơn eä của Nga được. 
Ta nên nhớ rằng lúe bây g ở kỹ nghệ đồng tậc và›xúng ông của 
Nhật hãy còn là buỏi s2 khai nên cái gìnhât nhật đêu mua của 
Anh cả. Th: ảnh ta sựư-chi phí rât tôn kém nên hãf quần Nhật không 
được tồi "ào tầu chiên nhtr /Vøa. Tuy vậy Abật cũng na Ìưr ø bóp 
bung đề có mộc bái quân gồi có 19 thiếthém và Inân dương hạm 
bang nặng, 17 tuần hạm hạng nhẹ. 58 khu !Pruc hạm và Ner lôi 
hạm.Nêu ta để ý nhìn xét đền bảng th5ag kê sử tiêu về hái quần 
thì ta thây từ năm 1897 tiêu mật 61 triêu năm 1901 sô tiền tiêu sui 
Xuông còn cỏ 533 000 bạaas, đền năm 905 chỉ còn tiêu có 79:000 
động thôi. những con số ầy bảo cho ta biết rằng Nhậi đã có thể 
chiên tranh được từ hai năm trướa chứ khêng phải chờ đên 
1905 nửa vì hãi quân Nhậ: đã đầy đủ từ năm 1903 rồi. 

Nhật còn được cái lợi nữa là quân lính đêu thông thuệc 
đường lôi ở bãi chiên trường. Dù là địa phận cửa 11 Fâu: hay Nựụa 
tầu Nhật vần ngây Ttàv đi lại luôn luôn. «Ñkñ 'nØ nơiŸó~ dở1 một 
người thủy binh Nhật—chủúng tôi đêu biết một cäc h Tận luởng 
kỹ lưỡng. Trong một vụ rét chúng tôi đã qua: dại trên hai mươi ¿ 
lăn, Không một e:ii vinh nhỏ nảo, không mốt cái «pha» nào lả. 
chúng tôi Không rô như là những eái ât đ thuộc về Nhật Bản 
tồi». Xem đầy ta đủ hiểu khira trận lính Nhật khôr g còn bỡ ngỡ 
lí nàoñữa. Một cải lợi lớn của việc dựng bình. Vá lại dúp vào 
việc đó lại còn cónhững cuộe thao điển rât lớn. Năm 1900 và 
- năm 1903 trước mặt Nhật Hoàng, tuôt bài quâập Niật đều phô 
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diễn một cách anh hùng, sát khí đẳng đẳng. Như thê hói Nhật 
mả không thẳng thì sao cho được. _ | 
Bây giờ ta lại đứng về phì mơng điện binh sĩ. Về phương 
điệu ây Nhật lại hoàn toän nột. Nguỡi Nhật bảm sinh vì địa thê 
của nước đều là dân trải lưới cho nên tà? bơi lội rât @ÌÓl, việc 
thủy binh hiện giờ đứh6: vào bực nhât nhì thê giới. Người Nhật: : 


lại còn nhiều lính; .nềf lột rât lơi cho việc bình : Yêu: nước; trọng. 
phận sự,coi c cátbliât Lựa máy may, tính tình cương quyêt., Cho 


nên eó người đã phải bảo người Nhật DảØ: cũng có. thi trở nên 
một người lính tồi đủ sức lựe:bảo vệ .eh@' sắc cờ nước mình, 
Họ rât thích đầu qnân vào đội thủy chiên. Chức trách đó họ coI : 
như là mội cái hân hạnh lớn. Có một chỗ nào mộ bình là người 


Nhật đền nhan nhản mục đích chí côt đem tầm thân làn bé Tả. 


đân ơn nợ nước. Người Nhật tuy rằng bé nhỏ nhung mã được :, 
cái khóa manh: khéo léo và giai sức, Hạn tòng ngũ của họ rằầt _ 
lần. 4 năm tại ngũ và tắm nắm dự bị. Có nhiều người lại xin 
kéo giài cái hạn ây nữa. 

Việc lựa chọn bình lỉnh rât nghiêm ngặt nhất là những võ: 
quan. Trận, Tẩn Nhật vừa qua không những là một việo tập 


-dượt của binh Nhật lại cồn là việc lựa chọn những IaY âm binh - 


thựo tài nữa. Nên›}rong. trận Nhật Nga năm 1904<1905 những - ` 


VÖ quan và nhật) lã hài quan thủy sư đô đôc.T6go và Kairìnøö 
đêu là “h tế: tay anh hùng xuât chúng;[Yóng: trận. Tâu: Nhật : 


tửa quaàoấ: Những võ quan nảo xem na'dút “đất hèn sói đêu „bl 


Là 


thải hôi hêt cá. Những võ quan Nhật khi cều ở bên Anh vàolúe 


đóng tầu đêu được người Anh hâm phụz, Snðt thấy GặC người 
Anh đều phải công nhận họ có nhiêu trí thông minh, nhiêu. - 


lòng hâm mộ khoa họ› và nhiều trí sương quyêt nhân nại. Hàng 
năm hải quân họe hiệu Itanjimi,lokosonka. Tokio đảo tạo hàng 
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nghìn võ quan yếu nghề lrọng kỷ luật, Những VÕ quan đó saư 
Khi tôt nghiệp, nhiên nguồi cồn sang Eức bọc tín €Ïng có 
một sẽ khá nhiều được dự vào bộ tham m ưu hải quần của Đức: 

Họ để ý xem xét cách xèp đặt, tỏ chức của hải quân, thê là về. 
nước.họ liên đem thực hảnh neav nhũng sư đã h4 ìn xét 
_ được mà lai còn tim cách lảm cho những điền c&# được hợp 
tính tỉnh của nướé họ. Cồn nhtr muôn biêt tt Hộ hân thương võ 

cửa Nhật-Rản' ta giF xem eái câu nói này cửa. một ông quan ba~ 
Nhật Bản -thíđủ Pổ : «Chúng tôi muôn đó tài cùng Noa cũng 
như chững ti tä đợ tải với Tầu ». Người ta bảo dẫn Nhật là dân 

hay khả khịa quả không ngơn. 

Nuôn thầy sự thẳng trận một ciích chắc chẳn,Nhật không. 
những lo đóng thêm tâu, đức thêm súng, lại còn mở mang thêm 
nhiều hát cầng nũa như hải cảng Maidzourou và Aloïdj:. Cái trên 
để-phòng Nga tự tập quần lựe ở Hải Sâm Ly, cái dưới dùng làm 
nơi đồ của net lô! đình, Niể hai hải cäng nảy, Nhật tôn hơn Z0, 
triệu, thề mà Xhậ: lại còn xuất thêm 13 triệu nữa đề sửa ClỦ & 
hải cäng .ecũñ. Ặ „THĂNG S 

Thê:hủ, thê côn g;iếu vững Vrä), Nhật nghĩ 1g&Ÿ “đền việc 
đò xé! quận lực của. Nga, Khắp. Lử- thuậ n; kháp M#t-sám -Uy, 
0 2x Mác XÉT hủa không một nơi não l3 xniột nơi “không códo thám. 

Nhậts Những tạy- do thám Nhật lại toàn là cổ vỗ quan Irong, tậ 
tham mưu, đảng viễn ca Bếut ong đồng4 xCề đền kinh đỗ Nga 
ở ®&! Pé ers bourg ,„ bê Ba La Đích (Met altiauey và Hãc-Hải (ME? 
nOiPe) cũng thây nhan nhắn những người Nhật ăn mặc giả thợ 
thuyền hay líi ouôn, lắn lúy trong naang cùng #øgö hẻm: biên 
chép từng] từng tí những cách hành vi của chính phủ Nga. 


hiệu khi họ cèn giả làm ặn mìy lang thang đâu đường só chợ 


Nhà bê chiên ty: tế 0 Mà 15 | 
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nhưng nêa ta theo sau dò sét là thây họ hé biệêt được điều 8ì 
quan trọng là tìm chỗ vắng người giả về bắt dận, bắt chây đề 
ghỉ đhép bằng những dâu hiệu riêng vào quyên so tay hay đánh 
dầu chư: thập vào bản đồ,những nơi dụng bình xưởng máy của. 
Nga. Chẳng thâ hộ lát: biệt một cách tưởng tận tìuh thề khó 
khăn của chính trị Nga, -biêt được những xưởng. đồng tầu của 

Nea làm việc. tẬt chậm chạp vả vụng về; lầu chiên chê ta không 
được tôt về đủ phtrơng diện, sức lực và tôc. lực, xúng ông bắn 
cũng không được xa mây. Biêt được những. điều đó tron thời. 
kỷ binh đao là một việc rầt lớn cho nhà binh. « Biêt người biệt 
la trăm trận đánh, trăm trận được » Nhật bản thật đã hiệu 


”, nghĩa lý của câu đó, 


Đo thám được tình thê, Nhật bây giờ tìm cách đồi phó. 
Như trên kia đä nói mục đích của Nhật là phải bá chủ dược mặt 
thủy thì mới hòng thắng trận được. Cho nên không một phút 
nảo iä nhàcầm quân Nhật không nghĩ đền mục đích đó, Cho 
nên Nhật ›hãt định đánh một cách bài ngờ trước khi bạ tôi hậu 
thư cùng Nga làm cho Nữa không kịp giở tay, không côn đủ thì 
giờ đeim bịnh đến cứù viện uữa. ch 

Nhật lại còn dữ định cắt đường liên lạc của "ác 'Phuận vả 
Hải Sâm Ủy nửa uên bao nhiêu cáo tầu cũ, Nhật đem chầt vào 
đảo Cao- Ly hết, cồt làm ngăn trở sự giao. thông của đôi nơi,' 
Song Nhật phái một đội binh thứ nhat saug Cao-Lv trước khi. 
đánh nhau và sau khi đã bá chủ được mặt bẻ Nhật sẽ lại phái 
một đội bịnh thứ hai thứ ba và thứ tư sang để hợp sức với 
đội binh thứ nhâ! côt đề đánh tan quân Nga ở Maán-Châu trước 
khi Nga dem ›inh đền cứu đà ch Đó là 'rương trình DNNG binh 
của Nhật. . 


F 
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Nảm 1909 có cuộc thao bính rật lớn. Nhật tụ tập hết các. 
tầu chiên lại. Mộ: hạm đội khổng lỗ gôm có 2 thiêt hạm. 2 tuần 
_ đdượng hạm bọo SÄ(, 2 tuần dương ham hạng tơ và ba chục ngư 
_ lôi đĩnh, dưới quyên chỉ húy: của thủy sư đô đôe Hadaki biểu 
diễn vòng quành Nhật. Bản, trước là -tập dượt sau lä`khuyên 
` khích lòng. dân cổ vÕ: Bính linh. Xong. quan thủy sư: đô độc Toøgo 
_ tt đã nói danh 1O ng trận Trung Nhật thay chẩn quan Hada- 
..ehÏ huy hạm đội ngây đêm tập đượt. Đêu: tháng chạp Nhật 
_*aï chỉa ham. đội. Ham đội thứ nhât do quan. Togo trông co', - 
-haạm đôi thứ nhì đo quan Diva Sieuérotva và Namba chỉ huy‹ 
Hạm đội thứ ba đặt dưới qu› vên kiểm sát thủy sư đô đồe [Catoo- 
*a. Công việc xâp đặt xong XuHÔI Nhật chỉ việc chờ Nga. — 


lên Liệu Nga có thể đương đầu được với Nhật không ? Ta 
_ HỘT ngó qua quần bi của nước « da trắng». 


Phảm cẩu viện bÌnh đao, từ: - 2Ö chí Kim, nước nào cũng vậy 


N.. đều cần nhât là binh SĨ. hai là khí giới, Vâ phương diện binh sỉ 


Nga có thể tự hảo là anh dũng được. không ? Xin thưa, binh sĩ 
Nøa còn kéra binh, SỈ Nhật mô! giời một bê. "Tai sao vậy là Người 
Nga toơ lớn lựe tưỡng: lia mà? Người Nhất « lùn tò » bé nhỏ? s 
Chính thê, nhưng. người Nhật bé mà lại bé hạt tiêu người ì Nưa 
tuy nhớn nhưng, nhớn gà tô. Xgười Nhật giỏi về th ủv chiên bao: 
nhiêu thì người Nga lại kém về thủy chiên bây nhiều ! Thật vậy 
người Nga. quanh năm bgây tháng không được gần gũi bẻ, có 
)gười. thường suôt đời không trông' 'hây bê bao giờ thì hỏi 
eòn giỏi về thủy chiên làm sao được, nên khi gập Xhật trên. . 
mặt. thủy thì ngớ xi ẨU bở nhở nhìn mản tâu nghe kèn, 
thê thì còn: hòng được. Nhật s80 được?. (cồn 7g) 
x4 TANg Sã*® Nhật đành E, ữ- Thuận 
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Đây là nói vê bình sĩ đòn nêu bản đề n khí giớ1 thì lạ: cảng 

*z \ — "8 K& ,. lh, 
ngao ngán nữa. Bao nhiêu súng ông, bao nhiêu tầu chiên nghĩa 
là hét thấy các vật liệu dùng về b¡nh bị thì Nga đêu cóp nhặt y 


* 
MNÁ 
6 : 
¬ 


hệt như của Âu Mỹ, không thêm thay đổi hay thêm bớt như 
Nhật đề cho hợp với sự-eần dùng của mình cả. Có hai: phương 
diện tôi trọng trong -việo dụng binh, đều hỏng cả. Huồng hỗ lại 
còn đương dương tự đắc, sửa soạn ra trận mạc một cách uê oải, 
thờ ơ., Thì bảo. Nga chẳng thua sao được | Mãi đên năm 1895 
_Nga văn còn-eh ưa ce¡i Nhật đáng liệt vào hạng. có thê kình địch 
với Nga trến mặt bẻ được. Bao nhiêu ý` chỉ của Nøa bây giờ 
-hãi còn đồ dôn cả vào sự bành trướng hải quân của Đứe.Phái chỉ 
có Đứ3,Pháp,hoặc Anh là đáng kê. Còn...một« tiêu tôt» vô danh 
không thẻ làm bận được mắt Nga ! Thê nhưng !...năm 1895 sư 
tăng hải quân Nhật một cách gâp bội,hầp tâp là một điều khiêu 
khích rât hiệu quả làm cho Nga sực tỉnh. Nói là sựre tỉnh 
thì cũng chưa đúng vì chính phủ Nga vẫn còn do dự nên tăng 
_ hải quân hay không. Mãi vê sau ga mới chịu tăng hải quân ở: 
Bala Ti được mười thiêt hạm (mà 6 cá! lại là hải phòng hạm)6 
tuân dương hạm hạng vừa. Chỉ có thê thôi. Nga định (mới là. 
dự định !) có thể có thêm : 13 thiệt hạm (6 cái là hải piòng hạm) 
13 tuần dương hạm và 70 ngư lôi hạm tính ra chì: “phí mât 149. 
triệu bạc Nga. Đây là còn ở bễ Bala Tì thôi... €òn Thái Bìoh Ì 
Dương thì sao ? Nga chưa cần vội (vẫn có Ÿ khinh Nhật). Ta HaN%: 
nghe quan thủy sư đô đồc Nga tuyên Lỗ một cắc h quá kiêu ngạo. 
«Tôi tin rằng không bao giờ có thê xảy ra những việc lôi thôi 
ở Á Đông,được (Rö ràng là không coi Nhật vào đâu !) Mà nêu có 
xảy ra việc lôi thôi chăng nữa — đây là phòng sa đây thôi —thì 
“trước khi xảy ra độ ba bôn tháng ta có thẻ đem hái. quân «Ba 
la Ti sang Thái Bình Dương cũng vừa» Cứ câu nói: này cũng có 
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thê tạo ra eơ hội chiên tranh rồi. Nga thật đã mại sát Nh ›ật quá. 
Nhưng Nga nghĩ nhầm. Sự kiêu ngạo đã làm Nga quáng 
mắt không trông được xa. Nhưng dù có quáng mắt Nga củng 
phải trông thây. Thì đây,thẩng một năm ây vệ 0 Si ăng quân 
đội lên gâp hai gân ba. Hây giờ đây, Nga mới thật 
tính. Nga đã trông rö rôi : Nhật nhât định muôn chọi với Nga 
chơi. Trước eử chÍrn mặt khiêu khích của Nhật, Nea Hoàng 
_ VỘI vàng hội họp: @#e công thần trong nước để bàn bạc cách đôi 
phó. Sau khi bản cãi ¡hội đổng đều công nhận. bồn điều nảy : 


1*) Nhật rõ. "ằng muôn thi hành xong trương trình hả quân. 
lrướo NNG Na đặtxong đường xe lửa Tây Ầ Lợi Bá, tỏ rô rằng. 
sẽ 6ó cuộc Nhật Nga xuog đội vào khoảng năm, 1908-1906. thôi. 


3:) Sự Nhật ròm rỏ Cao Ly mỗi ngày mỗi tỏ rõ choNga biết 


rằng Nhật có mauh tâm muôn chiêm Cao L.v và cuộc Nhật Nga_ 


œjiên tranh sẽ là một cuộc Nhật Nga hải cbšền thực lớn. 


3) Nhật đã hiệu lợi dụng cửa hải chiền nên tăng hải lực một. 


cách mau lẹ; Nga sẽ không tài nào che chở được những miễn 
đuyên hái nên Nga không tăng hải lực ở 1hái Bình Dương. 


4') Cần phải làm ngay,Rlông nên trậm trẻ chương trình hải. 


quân Nga ớ A Đông,nhú- thê dù khi Nhật thi bảnh xorg trương 


trình hải chiên thì hải quân Nga sẽ hơn hải quân. Thật Hài 


cách rô tật, t4 z 


Xin thự tha) những điều công nhận: XI NG Hoàng thật. 
quả là một tay tiên tri đòi bây giờ. Nhub#'nghiï thì thê, :iệu thị. 
hàah có thề được.không? Êhẳng phải nói rgoa, chứ bồn điều. 


trên nêu sau khi công nhận, Nga đem thi hành thì Mhật Bản đành 


thúcthủ mà oó lẽ Nhật Bán không phải là Nhật Bản ngày nay: 
-. nữa, Bao nhiêu cái anh dũng, bao nhiêu vẻ hùng cường, của 
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Nhật bây giở đều là nhờ ở trận Nhật Nga mà ra cả. Nêu trận ây 
Nhật thua thì tât nhiên Nhật cùn nhuệ khí, chẩn nản, thầtvọng 
bị đê bẹp dưới uy quyên của Nga rồi còn đâu. Mà thanh danh 
Nhật Bản sẽ đâu được ngày nay, Các liệt cường mà đẻ ý đền 
Nhật là nhờ ở cuộe chiền tranh này. Binh lính Nhật có liêng tắm 
được người nước bgoài phục nhât là người nước. “Tâu cũng 
đều nhờ ở cuộc này, nhờ ở sự chênh mảng của Nga. | 

Đó là điêu: đự đỉnh! Thỏ giờ lặng lẽ qua, qua mãi... 1G LỦ 
„ đên quôi năm. 1897 Nga mới lập xong. bản trương trình về 
"việc đong lầu ở Á-Đông. Trương trỉnh ây được Nga Hoàng 
công nhận năm 1898. Với những tầu chiên đóng năm 1896, Naa 
đóng thêm 5 thiêt hạm, 16 tuân đương hạm, 30 diệt ngư lôi 
đĩnh và 4 máy thả neo, nêu trương trình đồ mà xong nhữ hạn 
dự định nghĩa là vào thoảng năm 1908 thì dù Nhật có tài giải 
đen bực nào chăng nữa cũng không đám khai chiên với Nga. 
hôn nỗi trương trình đó mãi đền năm 1905 mới xong. Thành 
ta đền năm 1903, hài quần Nga ở A Đông œòn kém xa hải quần 
Nhậ: đù kẻ cả các tâu chiên eũ Trái với Nhật,sửa soạn vào cuộo 


chiên tranh một. cá h báo riêt sôi sẵn g, Nøơa vẫn tin. rằng 'đư¿ 


Nhật Nga xung đột không thẻ có được nên hãy. còn đữ thái đô - 


_lãnh đạm thờ ơ: 'Fuy "ẵng stương trình năm 1898 chưa xong! 
nhưng tiêu lây hềt tầu chiên Nga lại mọi chờ: hì hải quân Nga 
văn còn hơn hải quân Nhật nhiều, Nhứng các tâu đó Nga lại 
giải đác ra những ba nơi Bê Ba Ì q, Èi, Hắc Hải, và Thái Bình 
Đương thành ra cáe tâu chiền đẻ đồi chọi với "Nhật lại, rẫt ít. 

Muồn rõ lực lượng hải quân đôi bên lúc giáp trận ta hãy 


xem bảy thông kê sau nảy : 


“ỶễT.ẽ. “4 J— r 
6 





ề Nhật Nga chiến ranh 21 

Nea có: Ệ Nhaà( có: 

Tiiệt hạm sen) có : 7 | 

Hải phòng hạm : o -Ec EENd .D ñ 
Tuần dương hạm : 4 == 2g ng 


bọc sắt. _ $ 
Tuần dương hạn : 5< i = xu x1 x⁄4.@93- 
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hạng nhẹ. 
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Tại sao vậy? Nóa thời ầy đứng vào thứ ba về hải quân,sau Anh 
Đức hia mà!Dhi vì bao nhiều Tầu lúc khai chiên 'hãy còn dóng 
ở t onstaát - cả Những cấi thác như thiết hạm AlexandreH,A~. 
miral O.đhakov, GênŠt al Amiral Spraxine và những tuần dương 
hạm Sveltna, Bi :a) Azova đêu còn là huận luyện hạm ở' bể Ba- 
La-Ti Ngày 19 tháng chạp và ngày mồổag một tháng g iêng có 
-hai chiều tuần dương hạm bọc sắt của Ý muôn: bán Nga 
_ 6ũng không cần mua thành ra ngày 96 tháng ehap và ngày mùng 
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tám tháng giêng Nhật mua luôn. Cũng năm ây Nga lại đề Anh 
mua chanh mặt hai thiêt hạm của Mỹ. Nga còn bỏ nhiêu cơ hội 
tốt như khi nước Chỉ L¡ và Argentine ở Nam Mỹ vì ký hiệp 
ước đắm quân bị, muồn bán 4 tuân dương hạm thề mà Nga 
cũng cön chù chừ chê đát rẻ tại đề Nhật mua nôi. 

Nói tóm lại một đằg Nhật dự định vả sửa soạn chiên tranh 
một cách gay go bao nhiêu thì Nga trà trù lãnh đạu bây nhiêu. 





ĐOÁN THƯ BA 
Trận thứ nhàt Nhật đánh Đôn#=triều-Phô (Chemoulp9) 
| Ngày 32 tháng giêng. 

NV HẬT Hoàng Moutson Hito hội họp khắp mặt công thần 

À\ Đông-kinh ễ bản định một! việ: tôi cần - Fhai chiến 
"Z7 với Nga ngay vì vừa có tinở Chề-phủú hạm đội Nga 
_ dua tịch khởi hành. Sư thật, hạm đội đó hôm sau lạiđỗ ngay b 
Lử-Thuận, chẳng tỏ một vé gì là khiêu khích cả. Nhưng Nhật vì 
hiều nhầm nền vội động bình định đánh úptrước. Thê là sau th] 
bảa eäi qua loa toàn thầy hội đồng đều tán thành c muồn "khai 
chiên. Ệ PS. 
Đâm hôm'$3 rạng ngày 24 tháng diêng,' Thủy-sư đô độc 
quyên Nguyền-soái Đôag-Hưng được lịnh khai chiên, tuy lãnh 
sự Nhật' ở St Pétersbourg chưa báo cho Nga một tin tức gì cả, 





— Maở Đông Kinh lãnh sự Nga cũng vẫn máy may không biêt tí 


: gì về việc này. 
Thồng-soẩi Đỏng-Hưng vội họp hệt thảy các quan biah 
lại biểu dụ, những sự cẩn dùug nên biết. « Tôêi~ nhời ông 
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' thông soái—_. tôi định ngày mai đem hềt hải quân đền Hoàng - 


Hải đánh sác tấu của kẻ thù ở Lử-thuận và Đông-triêu~Phô. : 


Vậy quan thủy sư hải quân thiêu tướug Dy-mÿ phải chỉ huy 
chỉ đội thứ tư đem ch?âc tuân đường hạm bọc sử LA sama. và chiền 
đội thứ 9, thứ 14 đền Đông-chiêu-Phô phá tan tấu của địch quân 
mà cần nhât là phải che chớ .eho bình: lính đỏ bộ. bềt. Chỉ đội: 
thứ nhà:, thứ haivà thứ ba liên thắng đên hải cắng Lữ-thuận ` 
Đèn đêm nhờ. lúc xuât kỳ bât ý, chiên đội đổ 6hả: đánh ụp eác 
hải qnân Nga ở đây. Trận này, thưa các ngài, eó quan hệ rầt: 


lớn đên sự sinh tôn chúng ta, của cả Nhật bản ` chúng ta. Cho 


nên tôi mong rằng khắpmặt eác ngài ở đây ai” ai cũng đem hêt. 


Lài cáng năngtực hì sinh chotô quôc sắc; chờ mà làm đẩy đủ 
phận sự. Tôi muôn rằng tuôt cả các hạm đội chín giờ sáng mái 
phải tê tu khởi hành ». 

24 tháng giêng 


ú h 
Trời quang mây tạnh, khắp nước Nhật-bản đều có về sôn 


sao dộn dịp như một ngày hội. Hái cảng Nhật, người đên xem 


đôog như nước chảy. RKhắp mặt triêu thần mũ áo oarnghiêm. 


đã tê tìu đủ mặt đề tiên đưa đội quân lần đầu dám đôi choi với. 


hải quần của Âu Mỹ. Sự tiễn biệt thật muôn phẩn long trọng. 
Có lẽ khắp dân Nhật đêu có mặt lúc này. ^ 
Từ dân đên quan ai ai cũng kiêu hạnh nuôi một môi-hl- 


vọng lớn. Bài nhạc quồc ca cử khúc: hùng tráng. Các tấu bè 
đêu sửa soạn lên đưởng. 


Chín giờ sáng ! Ba tiêng súng đại bác nói dậy '. Một hồi 
còi tâu hétinh öi. Hạm đội khởi hành ! Đội tiên phong là chì 
đội thứ ba và mây eái tuần dương hạm phụ Kassonga- Maru, 


Nikko-Maru, Kinehu-Maru của chỉ đội thú 9© và 14e dưới 


+ 
% 
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quyên chỉ huy của thủy sư hải quân thiêu tướng Deva đi trước. 
Theo sau có chỉ đội thứ hai của thủy sư đề đồc Kami-Moma chiên 
đội thứ nhầt của thông soái Đông-Hưng và chiên đội thứ tư của 
thiều tướng Ủy Mỹ với lại mây cái tâu chở binh lính, vận tải 
chiên cụ : : Dayren-Marù, Hayno-Maru, Otaru- Maru... Chiên đội 
thứ ba của thủy sư 3â đôc Kataska dữ chức do thám “quanh đảo 
- Oao-Ly Chính cbiễr đội đó khiêu khích ckước: Kataska ra lệnh 
"dữ ở san chiêc tầu không lỗ của Nga [:katếriaoslar nặng 10. 
760 tân, đương đi từ Hải-sâm-Ủy đân “Thượng- Hải, và chiềc 
tấu Motl:den nặng 3000 tân đang chở gạo. Luôn ngày bôm sau 
_ thủy sư đề đôc Eataska lại dữ chiêc Rossia nặng bôn nghìn tân; 
chiêc Aragoun nặng 4500 tân, và chiềêc Mandehouria nặng 7000 
tân chở cái khinh khí cầu đên Lữ- Thuận. Tầu Voronège chở: 
thư chôn thoát, Tâu Chilka đã bị Nhật tóm nhưng nhờ tôi trời: 
_Y# có bão rên cũng lẳn thoát. Các người ở trên Tầu ày không 
-ai ngỡ là có chiên tranh họ vẫn đỉnh ninh là chắc tầu của bọn 
cướp nảo mồi _ hoành hoành đây. 
| Trên kia theo như ý định của thông soái Đôn s-Hưng hạm đội: 
Nhật chia ra làm hai tôán: Một toán tiên đánhĐông triều Phô,một 
toán tiên đánh Lữ-Thuận. Trước hềt ta hãy xem toắn đánh Đông' _ 
triêu Phô. Đông triều Phô là một cái cảng lớn ở phía bắcCao-Ly. 
Cảng đó là truag lập cảng mở cho ngoại quốc. Cảng đó thông 
ra bò bằng một cái lạceh khá nhớn Lầu. chiền có, thể qua lài rễ 
rân dược. Ở đây văn GÓ đủ mặt các chiên hạm của l\goại quôc 
Hiện Dây giờ, có tuần dươ' ng hạm Talbot của Anh: (5600 


_. tân và 11 sung 152 1), tuần dương hạm Pascal của Pháp (3985 


,jân và 4 đại báo 158, 10 thân công 105) ngư lôi đĩnh Elba của Ý 
(3730 tần, 4 đại bác 152; 6 thần công 127) tuần dương hạm Vie~ 
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lsburg của Mỹ (100 tân, 6 thần công 100) và hai “tuần dương 


hạm của Nøơa là Variav và Koréetz đêu dùng chớ: thư. Nhật có 
một hải phòng hạm Thisda.- 

N :ày 23 tháng giêng tầu (hioda được mật lệnh của T1 hồng soát 
ỳ ;ng-Hưng nên đên đêm tải chôn ra tì ìm hạn đội của UyMỹ. Nhờ ở chiềc 


Chioda nẻn thiêu úyUÿMỹ biệt rõ ràngchỗ đỗ của tầuNga dù có cần đánh _ 
banđẻêm cũng không nhằm lẫn được. Lạ một điều Nga hành động như vậy: 


mà sứ thần Ngaở Gaa-Ly,cả các thủy sư đô độc Nơa ở chiếc tâu đó 
không biêt một máy may chuyện gì cả. Thiêu~úY Ủy Mỹ biệt thê vẫn cho 
hạm đội tiên lên một cáéh lăng lẽ. Thìngày 26 tháng giêng hổi Lã giờ 
I5 phút tầu Nhật cha làn hai hàng tiên đền cảng. Đi đầu là chiếc 


¬ / 


Chioda và Tak'chiha, cạnh nách có chỉ đội thứ chín. Đằng sau có tâu - 


Asama dân ba chiêe chở binh lính và khí cụ. Đi trận hậu là tâu Ñasriva 
có thiêu-ủy UyMỹ ngồi và hai ch ệc Akachi và Niitaka. dành Su bố: và 
chỉ đội thử 14 đi tuần phòng ngoài bê. ~ 


Hạm đội theo thứtự đó đươngyên TẾ từ từ thẳng tiên thì đẳng xã Š: 


sau cù-lao Iodolmi nói lên một đám khói đen. Lúc bây hiờ r6 giờ 2o... 


Đám khói đó môt ngày mỗi gần: đầu tâu chiên Nga hiện lên. Nguyên - 


bây giờ lãnh sự Nga vân chưa biết cách hành động của Nhật. nên sai 
chiêc tuần dươ'tg hạm- Korietz đem thư từ đền Lử Thuận. Mà cả thủy 
sư đô đô › tầu Korielz cũng chẳng biềt mẩy may ĐỀ nôt nên cứ: việc 
thẳng đường đi lần :hòn phận sự. Nhật lợi dụng: cứ để mặc Koriet 
trên lên, khi: -gần đên nơi chi đội thứ chín rẻ Sáng. chái thành ra tâu 
Korietz bỀ` buộc phải lui và2 giữa. Thê là thiêu úy Uy Mỹ ra lệnh bắn 
luôn. Kor:etz không kịp giớ ta'. Ba viên ngư lôi chạy cách tâu có 3oo 
thước. hai viên đầu dơi ở sau tầu cách có 8 thước, viên thứ ba không 
tới. Tuần dương hạn Korie:z cũng bắn lại nhưng vừa bắn được bai 
phát xủng thần công hạng 37 thì có lệnh của thủy sư đô đôc câm vì 
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chỗ đó là trung lập hải. Nhưng một đằng Nhật không thèm trọng điều 
lệ của trung lập hải cứ bắn. môt đằng tầu Korietz thản cò chê cô nên 
phẩ' quay lại tìm đường lắn chôn. Nhật không đuổi, thong dong tiên 
_ đèn cảng. 17 giờ 3o tầu Nhật đên bên Hải phòng hạm Chioda, tuần 
_ đương hạm Nittaki và chị đồi thứ o đồ ngay cạnh nách chiệ» VarietzZ của 
Nøa để che chở cho,b bình đỗ bộ. Còn tầu Asama đò xe" về phía Nam 
phòng khi có việc bầt tráo xây ra rong lúc binh lính đó bộ chăng. Chiệc 
tâu Akachr thì lượn vòng quanh cảng không thầy gì liền đỏ ngày cạnh 
các tầu vận tải. Còn hai chiềc Naniva, Nitaka hợ. ' với chị đội thứ I4 Và 
chiếc" Chihaya đi tuần phòng ngoài bẻ. _ 

Thì giờ qua, qua một cách yên lặng. Việc đỏ bộ xong xuôi một 
-- eách bình yên. Mà phần đầu trương trình của hạm đội thiêu úy Ủy MỸ 
cũng đã hoàn thành. Bây giờ đầy cẩn phải thí hành phần thứ hai của 
trương trình đó : đáhh tan hải quàn Nga ở Đòng triều Phô. Thiêu úy Ủy 
Mỹphái một võ quan nhờ chuyền gia2cho haithủy ư để đôcNga tờ tôi hậu 
thư báo đúng chưa hôm nay 27) tháng giêng Nhật được lịnh giao ch:ên 
với Nga và nêu hải quân Nga có sợ không dám kháng chiên thì kịp ra 
đầu hàng nêu không hải quản Nhật sẽ bắt buộc đên tận nơi Tàn phá. 
Trong tôi hậu thư lại còn: báo cho các tầu ngoại quôc nên rời. đi nơi khác 
phòng khi ch ên tranh có xây ra việc øì thì Nhật không chiú trách nh.êm. 
Tôi hậu thư đó cát tâu ngoại quôc đều nhận được cả, riêng hai tẩu Nga 
văn chưa biệt gì Thê mới lạ † 

Bảy giờ sáng,hết thả ; tầu Nhật đều TỜI Qiqp ra đỡ ở Cù Lao Phi- 
- lippe sửa soạn khai chiên. Còn Nga nghĩ sao. Vì tôi hậu thư hai tầu 
Nga chưa. biệt, nên 1o giờ; mà tuần dương ham Variag và Koréetz 
vẫn không dục dịch. Mãi khi thiêu ủy Bayhy của thủy quần Anh hội họp 
- các thủy sư đô đồc các tầu lại lúc bây giờ hai tầu Nga mới biết. Tin 
đàu xét đánh ! Làm thê nào bây giờ. Hải quần Nga chỉ có hai cá. tầu 
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xúng ông thiêu vì không kịp thì giờ sửa soạn, nổi sốp de có nhiều cá 
cần hỏng, cái Vartag nột giờ chỉ đi được có 16 hải lý rà cái Korietz 
thì lại chỉ được có Io hải lý thôi. Chồng cự với cả nột hạm đội 
Nhật đủ súng ông, nhiều tầu chiền chỉ là đi vào cởi chêt. Hai đồ độc 
Nga định cầu cứu các tầu:nsoại quôc nhưng chẳng ai chịu dú2 lây cớ 
là đã mang danh trung lậø nêu dúp một bên địch thì không công về 
lại, dù có dúp chăng nữa thì bây nh:êu tầu ngoại quộc cũng. không Sao 
_ địch lại với tâu Nhật được Thê mây nguy ! Ra cũng tỘT, không 73 cũng 
tội. Nhưng sau thủy sư đô độc Nga là Roridvèo nhà. định đánh liểu 
họp các thủy.thủ hai tầu› lại cặn dò khuyên khích. « Chúng ta bây giờ 
hiện vào một tình thê nghiêm trọng : người Ít; tâu ít mà phải chông cự 
với hạm đội Nhật để tìm một đường huyết lộ đền Lữ-Thuận. Người 
Nhật thật đã cậy nhiều hiệp yêu nhưng Nga chúng ta, chúng ta không 
bao giờ chịu hàng giặc, nhât là hàng một nước bé nhỏ hơn nước ta. 

Chúnz ta phải chông cự cho đến củng, chông cự cho đên khi không 
còn một giọt máu nào. Các anh em nên hy sinh tính mạng cho tô quộc 
cho giỗg nồi mà gìn dữ sắc cờ để tổ cho ngoại: quốc, cho Nhật 
Bản biệt chúng ta không phải là hèn yêu mà sợ chết. 

Chết để mà lưu danh thiên cố, chết để mà nọi người 
sùng bái thì chúng !a: còn chờ gì nà khôrg chết. Các anh 
em hãy làm cho tròn. 'phận sự một cách can đảm cả quyêt và nên 
. nhớ rắng mỗi viêu đạn, môi trái bom của chúng '†a là phải ném 
cho địch. hân tỏn bại, Chước khí "a đi chúng 
ta hãy cầu đức: -ehúa trời, dúp ta thành công đánh tan đám dặc 
đề tỏ mặt với non sông. Các anh hãy hô to vớita Hoàng-đê vạn 
tuê, nước nøa vạn tuê ». Thủy thủ bko:tn Èô rầm trời dậy đât 
âm nhạc nỏi lên, hêt tháy đêu nát bài quôc ca một cách hùng 
hồn và hò reo ấm ÿ náo nhiệt cả một phương trời. Cờ bay: 
phâp phới Tàu NI neo. Hêt thảy thủy thủ ngoại quốc đệu hộ reo 
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tiễn biệt cáe bạn đồng nghiệp đương hăng hái tiền vào ..-; 
cöi chôit. _ 

11 giờ 30 sáng. Đứng Ở tưẩn dương hạm Àsama người 
Nhật đỗ thây hai cái từ từ tiên đên. trước còn chậm sau nhanh 
đần. Tầâu Chioda và A samavội nhỏ neo sông rachẳn ngang lạch 
bê ; Đẳng sau sông`Ìhời chiêc Naniva Niitala với bà cái ngư lôi 
hạm' của chi‹ đội thứ chín - còrg tiên lân, .CHiêc 'Takachiho 
và Skall £ang chiên ở bên đảo Young Hung-Èó: Hai chiêo Chi- 
_ Re»a16ai3 (0M chờ ở ngoài: khơi. Tầu. Nga vấn tiền,. Chiêe 
Koréetz lùi lại sau nhường chiêc Variag tiên lên... 


` 


Bầy giờ tôt trời nên bê vên sóng lặng 


I1 giờ 45. Hai bên chỉ còn cách nhau ngót 7000 thước. Ätama 
bản chước. Variag bắn lại Kor'etz cũng bắn theo nhưng dời dạc vì thiêu 
đạn dược. Sau đô độc Beliaveo ra lệnh thôi bắn vì có bắn cũng không 
chúng mà nêu không chúng tầu Nhật lại được thêm tiêng tắm. Thành r4 
chỉ còa có môt cát Variaø một mình đôi choi thôi. Tẩu Asama cứ bắn 
hoài đạn nỗ liên thanh khói bay ngât trời. Chiệc Chioda cũng tiên lại 
bản chiêc Korietz. Thật là một cuộc xung đột vô cùng kịch-Tiệt. Một 
đẳng muôn thắng z một đẳng êu chết lây chút danh thơm. Đạn nở Tước 
sôi lêÑ sùng sục-. “Tần Variaz vẫn mạnh bạo tiên định dự tẩu địch 
sang phía nam là đánh úp cạnh sườn. Hải phòng hạm Chíoda cũng không 
hơn gì chiệc: Kớrietz nên bắn mãi cũng không chúng. Thê, là CuỘ2 Ø!40 
chiên chỈèeó hai địch thử : Vari lag và Ásama..'Írong cuộc mưa đạn chiếc 
Variaz bị một trái bom. Cầu tầu bị gẫy aóc tầu chá/, và mây người chét. 
Lại một viên chái phá nữa. Cột buỏ.n gẫy chỗ chứa đạn được phát hóa- 
Rồi mây nổi súp de hỏng, hai ông khói vỡ, chỗ này cháy chỗ kia cháy- 
Ó ¡ân lĩnh vừa chết vừa DỊ thương năm ngôn ngang, thày thước chạy 
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một chút nản lòng. Đoà glmột viên trái phá 2o3 chúng vào sườn bên 
trái âu Variag nước ở vào nhự suôi, lứa cháy ngả giời Bây giờ dâu 
Variaf chỉ còn là một g ải lứa đỏ ngồm trên mặt bề tôi om vì khói thuôc: 
Đạn hệt súng hỏng không còn hivọng gì chỗn g cự nói thủy sư đô độc _ 
Roudnev ra lệnh quay tầu vào bên chạy chôn. Chiêc Asama một mình 
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!3 giờ 15s Variag thoát nạn tới bền mì tầu Asama thôi không 
đuổi nữa vì đền chỗ trung lậo hải rồi nên quay lại Cù Lao Phlippe hội 
họp với các tầu khác lúc bây giò: cũng đã tụ họp ở đó rồi. 


lầu Variag xà Korẻetz đền bên các tầu ngoại quòc vội xúm quanh 
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lại chạy chữa dúp đỡ đem cá› thà; thuôc sanz cứu chữa cho nạn binh 
và các đồ cứu hỏa và cứu thủy sang. Xonz, xem xét sự thiệt hại của hai 
chiếc. Chiêc Ko éetz vô sự. Chỉ có ch'êc Viraz lÀ thiệt hại lớn. Có 
12 cái đại bác 132 thì hỏng mật to ; đại bác 75, và 47 đều bị hỏng hết. 
Tầu bị 4 viên đạn vào cạnh suờn. Cả thây có 573 thủy: thủ thì 
chêt mật 32 nrườ. mà bị thương mât !01I người. Về phe Nhật sau khi 
kiêm lại các tần, thi chiếc Asama bị ba viên chất phá, Nan. Và bị một y ên 
Người bị thư ơng: mắt hơa một chục còn không có 4 'chêt cà, tầ+ cũng _ 
_ không hìng mây, Kể ra ta cũng phảẩ nìần khen ¡ Ng+ vÌ cổ một mình chiêc 
Variag xúng. ònz ít, đồ dùng che chở đạn Tước không có, nỏ. sôp de 
lại hỏng thê mà còn chòng cự một: cách oanh liệ. không bị đắm với 
chiệc As ma của Nhật là một chiêc vào bậc nhât, nhì trong hải quân 
Nhật thật cũng vẻ vang tha -. 

Chiếc Variag và chiêc Koretz thành ra phải hãm ở cảng Đông 
triều Phô không ra được vả lạ ch êc Variag lại bị hủy nh:ều không có 
xưởng chữa ngay được nên, hai thủy sư đò độc hai tầu đều đồng lòng 

tạm đánh đắn chiệc Variag và phá vỡ chiệc Korẻetz ở đây khói vào 
tay- Nhật. Sau chuyên cáz thảy thủ sang tầu ngoạt quốc, liên thá2 nước 
cho chảy và› chiếc V.riag và đô: côt mìn làm nó nồ chiê› Koréetz. Thể 
là Nhật đã thì hành xong công cuộc như trương trình đã định. Mộ: cuộc 
thắng trận đầu tiân cá Nhậ'. Hật thấy thấy thả Nhật đểy: quay mặt về 
nư#c. Mặt trờ: m2e oan hồ cuỳc thành còng thứ nhâi Không những: 
thế lại vừa có tm Toán quân đỏ bộ đã hạ được tỉnht]ẩa Thành môt cách 
-_ dâdàng, thế: làN xật đã chiêm được một cắn cứ: chân địa vững vàng rô. 
có 9... cắc thủy thủ Ngì được tầ: ngoậi quốc chở qua Sa'g ›n, Phi 
luật Tàn về nước. Thôi thì khắp nơi ây ai nây đều hoan hồ cán phục. 
| _ ĐOẠN THỨ TƯ 
Trân thứ bai: Nhật đanh Lữữ-Thuận : 
Đêm hôm 27⁄1, một đêm âm thầm lặng lẽ. :rời tôi đ›n, Mặt giăng 
mãi đên 2 giờ sáng mới mọc...Hạm đội Nga ở Thái Bình Dương: gồm 
có:¡6 ch'&c đểu do ở ngoài khơi cảng Lữ-Thuận theo thể hình bàn cờ, 
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chia làm bôn hàng : Hàng trong và hàng ngoài đều là tuần dượng hạm.. 
còn hai hàng dữa thì toàn là thiết hạm. Những ngư lôi hạm và pháo 
thuyển đều ở'trong cảng nội. Theo lệnh truyền, đúng sáu giờ chiểu, 
thủy sư đồ độc, các võ quan và thủy thú được nghỉ phép lên cạn đều - 
phải xuông lầu h$t không được ai ở trên bộ nữa. Đền chập tôi thì . 
hai chiếc ngư lôi đỉnh Bezstrachuy và Rastoropny, đều phảt đi tuần cả: 
Khi gặp những tâu bè nào có vẻ khả nghĩ đều không được khởi động 
mả phải quay về báo cho hạm đội biệt mình đã thầy những gì. Các đèn 
nên đều bật lên'hỉnh như một chiêe tâu buôn. Chiếc pháo thuyền Guiliak 
theo lệnh cũng phải đi tuần phòng, lại bị hư hỏng, thành ra chiêc Bode 
được lệnh đi thay nhưng chưa kịp ra. Những iầu gác chỗ hạm đội đỗ 

là hai chiệc Retv gane vẻ Pallada đứng nội đuôi nhau. | 


Còn hai ch èc Askolic và Asama, đều dự bị sẵn sàng để khi nào 


nghe (hây còi báo hiệu là ra giúp sức mây chiêc ngũ iòi đính disduy đị7»- 


tuần phòng. Lửa báo hiệu đều bật ở trên tẩu hêt cả. Một vài chiệc đại 
đương bỏ than vào lò : thành ra trên tầu đều sáng rực cả lên. Những 
lưới chân ngư lôi cũng chưa ký bỏ và ở một vài cái thiêt hạm, theo 
lệnh truyền của phó vương Nga lại phải tháo những lưới ây ra, vì phố . 
vương còn hị vọng điều đình mộ: cách êm thắm đẻ tránh khỏi cái nạn 
chiên chanh. Hạm trưởng chiệc Pobèda thâ; thê bèn xin đừng cho bỏ 

than vào tầu trong lúc ban đêm. ` 
Vì thê, sau-khí những sự ng›ại giao đều bị cắt đứt, 
thanh ra hạm đột Nga đậu ngoài cảng ngoại đứng vào. mộ: tình thê 
nguy. hiểm vì bât phòng. Chúng ta đã xem ở: trên thì biết thủy sư đô - 
đôs Mako`of-nỏi không sai. Theo như kê hòạch của Nga, muôn dự 
phòng chên chanh —tự khai chiên tùy ở người Nhật. Trước hêt 
những đèn gần chiêu trong thê trận phải sếp đặt cho khéo leo bằng 
những ngư lôi đĩnh và những đèn chiêu sa vì binh pháp bằng nhữag 
tuần dương hạm. Làm như thê ta có thể báo cho các pháo đài ˆ 
s òn bệ 
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XÔ› SỐ/!1£XO. SỐ!!! 
` "RẤT GÔNG BẰNG 
“án 6 NEuốn mua vui. cùng các bạn độc giả chúng lôi xin 
- mở một cuộc xô số lớn rất công bằng có 79 giải thưởng 
bằng những đồ vật quý giá. Số độc đắc sẽ là một cái «cơu- 
— pe» bằng 8h đen trị giá 230$. Còn số 78.số sau Lùy theo 
—_ thứ tự đều được cảc đồ. vật bằng đồng bằng gò. chạm hay 
š Hìng sách truyện tr giá 5 đồng cho đến LỆ TIÊN SE, 
-'XIN:CHữ HS: - Cưộc xồ số rất công dàng YÌ Tn 
lôi Hãy bản thống kê. những số quay,ở. 'giớ“ [ichet kỳ xô 
số Đong-Pháp tháng Janvier 1938 làm bản thống Ì (ẻ chính 
thức của ‹ cuộc xô số Mạ Môi v. Ei 18 tôi In" vào LAI ẻn 


s9 mg Ð° 


_ tang d mo† con Số: nếu số s đó Shin Ì với số ở: thật 1 lưng kẻ 

cuộc Xxồ Số Đông-Pháp là được lĩnh thưởng. Ví dụ: M.X 
- mua« Nhạt Nga.chiến tranh » từ số 2 đến số 7,trong sáu 
Noi quyền đó theo thư tự có những chủ sau này : 8597 4] thì 
khi ở bản thống kè cuộc xồ số Đông-Pháp sắp Lới này nếu 
€Ó SỐ ấy thì được thưởng. Ví dụ số 852/41 là số độc đác. 
thì sẽ được Tỉnh « coupe» kia. Chúng: tòi sẻ khác thêm 


chữ sau nàY 1: T32 :lã > „J6 ‡*t.12 9š 
« Ñer “lửa 'offe( pan V. XZ.. V.à WH.X».. 
Quyền số2 2 chúng Lôi sẽ1n toàn số 8và 9 vé Đông- 
Pháp kỳ này sỐ nảo- cũng bắt đầu từ 8 và 9 cầ.: Từ SỐ hú 
sẽ In các số Lừ Ù điến 9.. Thật là một cuộc. cầu 1DAY, “tiêu - 
khiên. Tuybfäi hưởng hỏng to lắmg›chúng tôi mong 
rằng hết càc hét thầy các bạn Hướng ch | ứ tước lã mua vui 


sau là đữ chút kỷ. niệm của V.N;ứ:7.: 
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Hưng-Thịnh 54 Rue du Chanvro(5£ Hàng Gai) các bạn ở Hanoi hãy lại 

___.xem sẽ rõ. Hỏöm phét tưởng gẽ mời cáo bạn lại: cứng kiện người chúng 
__ số. Cáo bạn ở xa chứng tôi sẽ doo đại lý các bạn cũng lại đầy chứng kiên 


người được thưởng, ĐÁ 2 là cuộc xổ SỐ ràt cổng lẵng: 
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vấn: cả hạm đội lúc tầu bên nEhinh đên. Nói là Nhật chưa kha: 
“:hiên, “œũneø.l‹hông thể lập nói cái lỗi bât phòng của -viên hạm 
trưởng. Vả lại trước kia viên. Tổng Tham mưu hàng hải là Thủy 
_ sư: đô đôe Rilestvenky thường nói : 


« Những sự hành động về bình bị, những sự khai chiêm -- 


không phải bằng những: tiêng súng thân công đại bác. .Đử Lheo ý 
tôïthì chiên tranh đã bắt đâu rồi mà chỉ có những: anh mù: là 
không hiểu biêt đền mã thôi !» CS S2Kt ca 
: Hạm đội WNhât tiếm đểm Lữ- Thuận 
Sau khi đại hạm đội Nhật đời cảng Tá Thê Bảo(Sasébo), thủv 
sư đô độc Đông Hưng Bình bát lang (Tô86), bí mật dặn dò từng 
viên hạm trưởng một vê mọi cách dùng binh và giảng giải cặn 
lẻ bản đồ L.ữ Thuận, những nơi yêu điểm hay những chỗ có tuân 
phòng hoặc lơ đếnh, Ngài kê! luận rằng : 
‹« Trời phù hộ cho chúng ta, chúng ta phải hãt sưc làm cho 
tròn công cuộe nặng nê này đã qui thuộc vê bạm đội của chúng 
-ta. Thôi o4e ông cứ theo như trận tuyên đã định trước, các ông 
cứ việ0 tiền đánh,tôi xin chúc eđe ông mau thành công», 
Hồt thảy eáe viền hạm trưởng đêu hăng hái trả lời : «Chúng 
tôi xin hoàn toảa chịu. tráeh nhiệm về sự thành công đỏ». 
xong, theo như: Èhiên tuyên đã định, ba «triệt thủý đính đội» - 
lần vào đảm xương mù thẳng tiên đền Lử 1 buậDZ Chỉ đội thứ 
tư và thứ năm' 1hì tiền đền Dalny. Người Nhật, theo như các 
tin tứce, chờ rằng hạm đội Nga muôn và 0. bắn trong cảng „và .bao- 


nhiên chính lực đều tụ tập cả ở đảo EHÌot. 


Vào khoảng tám gIỜ: tưởi tôi, tiêu hạm đội thứ nhât đi đâu: 
thây ugay đằng trước về bên hữu mây luồng ánh sáng , lờ mờ, 
- trong đám xương mù, Cá nhẽ là bóng đèn pha của Tâu Xã. dậu 


ở cảng ngoạis Tiêu hạm đội vàn HD: .; thập thoáng xa xa hai 
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chiêc ngư lôi đỉnh của Nga đương tối tế đi tuần (chiee Bezotra- . 
chny và ehiêe Rastoropny) đèn chiêu ra rât rô. Sợ bị lộ điện, mây | 
chiềc diệt ngư lôi đỉnh của Nhật vội ngoạch saug bên phải, tắt 
hêt đèn hiệu đi, và vẫn tiền.. Hai chiêctâu Nga; mảyv may không 
biêt gì cả vì bây giờ trời đã tôi lại eòn có xương mù. Lặng. 
¡Š; cä hạm đội Nhật đều tới cảng Lữ Thuận. Lúc đó trăng chưa 
mọc. trời tôi đen nhĩ mựs, chỉlờ mờ: một vải tia sảng của mây. 
đái pha ở tấu Nga. Cũng có lúc -'éáe pha đó 
chiêu thẳng vấp các tầu Nhật, nhưng vì sức' điên. yêu quá nên 
không thây'gì cá. Trái lại ớ Tầu Nhật T người ta có thẻ trông hột 
cách rõ tệt hêt thấy tầu Nga.. : 

19 giờ 98 đêm. Chiêe ngư lôi đïnh Sirakuma câm đầu chỉ đội 
thứ nhât, dễ sang bên trái, ngắm đích đám tâu Nga, thả ra hai 
. quả ngư lôi; xong vội vàng quay đầu sang phía nam, chạys. Bồn 
phút sau, chiêc Asasivo—củng trong trí đội thứ nhầt—thả tiệp 
hai quả nữa rồi cũng quay đâu enay về phía tây nam. Một phút 
sau, đến lượt chiêc Xasami thá ra một quả; đồng thời chiềc 
Akadzuki thả hai quả nữa, 


19 giờ 30, trên tâu Nga nhờ có đèn pha mới trông thây. 
_những ngư lôi của Nhật. Hồt hoảng các võ quan và. thủy thủ 
chiêc Retvizane vội: văng thả lưới chắn ngư lôi, nhứŒ)g chưa kịp 
trở tay. đoàng. ' Một tiêng nó dữ dội, kbắp t tầu: dụng chuyên 
nước bắn tứ tung lim Rinh động các tấu đậu gần đó. Hềt thấy 
tầu Nga đệu. nã súng nghênh shiên. Người băn đi kẻ tấn lạt, 
tiêng súng liên thanh vang động cả một góc trời. Một quả ngư. - 
lôi Ñhật đâm vào chiêc Tsessarevitcb nỏ bùng LÔNG thời chiêe 
PÐallader cũng bị một quả thứ ba. | 
Các ngư lôi đình Nhật văn tiền thủy thú Nhậira công thả 
ngư lôi đánh phá tầu Nga rãt rữừ rội. Viên quan ba [sada hạm 
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trưởng chi đội thứ nhì một mình hăng bái mở hêt tôe lực chiềo 
[Kadzuki âm âm tiền tới đánh phá tới tâp mặc dâu tâu Nga 
chông cự một cách hăng hái. Chỉ đội thứ ba gôm có ba chiệoc 
diệt ng lôi vì trời tôi lạc mật một, còn hai bèn họp với chhêo 
[kadzuki cũng hăng hải) xông đèn, thả ra ba quả ngư lôi đánh 
phá chiêc Diana của Nga, đồng thờ. chiệc lnadzusno thả nôt hai 
quả ngư lôi xong quay đâu chạy. Dữa đường gặp. chiêc Ret-1- 
_Zune củaNza, hal: đẳng lại bắn nhan rữ' rội. Vứaà lúc đó chiêe - 
diệt ngư lôi eủa- chi đội thứ ba, lạp đường lúc. nấy, đi tới xông 
vào chợ chiền, thê là bai chiêoc tấu Nhật;: Xây bọc, quây. tròn 
cùng nhäu hăng hái định đánb ụp chiễc tâu Nga. Chiêc Retvi- 
zane một mình, bắn trướø, bắn sau, đem hêt năng lực ra khản§ 
chiền, làm cho người Nhật từ hạm trướng đên thủy Mê sài TH 
thấy đều xhâm phục. Nhưng thân cô tuẻ cô vá đương lúe*bâi 

thình lình, tuy rằng can đảm oai hùng chăng rửa cũng không 
tải nào chông cự lại với hai chiêc tầu Nhật. Đoàng : đoàng Ì 
-Hai chiêe ngư lôi Nhật đánh chúng vào hai cạnh Sườn ÿở tan, 
nước chảy ô vào như vỡ đê, nôi sôp de vỡ: tắt dân, cột buồn 
nghiêng ngả,*ái gẫy cái đồ bê bộn, thủy thủ hết sức cứu chữa. 
Máy tâu yêu dần, tắt Dghỉ. Nước âm .ầm tràn như tháo chảy. 

Hai chiêc tâu Nhật vẫn ra công bắn phá, thủy thủ chệt như dâ, 

nằm ngón ngang, những người sông sót, tuy vậy vẫn cạn đảm 
nã súng bắn tử. tung , Chí mạ98. tuy nước 6W -đân dầu ngậP 
trước eòn dên đâu gôi sau đên ngực. Họ văn thản thiên ra công 
nã súng: sắn, "bắn mãi cho đên khi người thì bị nước cuôn,ởI. 
người thì b1 đạn bắn chúng. Can đàm nhật e ó viên hạm trưở ng, 
tuy nướ v đên bụng mà vàn kbông nao lòng bỏ chạy. Không, 
viên đó vẫn điềm nhiên chăm chủ nhìn vào ông dòm hay 
đönpg ñạc ra lệnh cho thủy thủ chông cự. Nước mỗi ngây mô? 


` ˆ s& "-: ` _ # ˆ .— "4v »E ' W; .. 
chàn vảo, tầu đần dân chìm nghim, hêt thầy thủy thủ hoặc bị 
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đạn, hoặc bị nước cuôn đi, bầy giò viên đó mới quay mặt về 
nước Nga, hô to: « Ñea-Quôe vạn-tuề, Nga-Hoàng vạn-tuê»đề 
tay lân AI chào lần euôi eùng theo lôi nhà binh, đoàng, chưa 
kịp bỏ tay xuông, một viên trái phá của Nhật bay tới, kêt quả 
chiêe tâu Nga, kêt quả một đời anh hùng hiềm có. 

Hạm đội Nea ngây: lúc đâu đã bị 16 quả ngư lôi của Nhật - 
nên hôt hoảng nhữÐ# lại chân tĩnh được ngay để.beh ênh chiên. 
Tuy vậy, hạm đội -Nhật lúc đó chỉ cách Nga` có độ hai nghìn 
thước mà lạm đội Nea cũng hkhông đánh lại đ*ợc chiêoc tầu 
Nhật nào: đến cả những cái tâu cũ phần nhiêu đã hư hỏng 
vì Lhủy thủ Nga không quen chi ›u đèn xa vả lai rât vụng về chỉ 
tỏ eho Nhậi trông rö bên mình mà mình không trông rõ Nhật: 

Viên hạm trưởng chiêe Akadzuki eũng phải công nhận điều 
đó vì có một bận thủy shủ Nga đã chiêu rõ chiệc tấu đỏ rồi mà 
cũng không bắn trúng mộ: viên đạn nào ©à, đủ tổ binh Nơa không 
quen bắn ban đêm. Tuy vậy, Nhật củn3 chẳng giỏi gì hơn Nga 
: 'cồ nhiều quả ngư lôi của Nhật không bắn trúng nói öập bênh 
trên mặt nước có lẽ trong ®*hi vội vằng Nhật quên không phả 
những lưới trăn ngang nên khi thả ngư lôi ra đều mắc cả vào 
đây, Tuy Nga không dự- bị chiên tranh thê mà bên Nhật cũng b 
hư hỏng và thiệt.hại nhiêu. Theo tin chính thức, chiềe Sirakemo 
của Nhật bị đánh đắm, chiềc AkadzukEi bị thủng: nhiêu có một, 
quả tạc đạn xuy ên qua guờn tầu thông bên nọ`sung bên k a làm 
thành một-đường cho nườe ô vào cả mũi tấu bị chìm nghỉm. 

Đàn dưới eũng bị một trái phả cột buôm tan gẫy, cả một 
hòm đạn nó tú tung oao nhiêu khí eụ đề nghênh chiên đêu hư 
hỏng cả, Phần nhiều các ngư lôi đỉnh khác cũng đêu bị hư hỏng 
thành ra sau khi đó đượe ít lâu eó nhiều eái phải quầ3 về Fà Thê 
Báo đề sửa chữa. 
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_òn Nga ngoài chiêc Retvizane bị đánh đắm cũng có nhiều 
chiêo bị thiệt lớn và còn chêt thêm 8 người và bị thương mười 
aqgưởi nữa, Hạm đội Nga bèn hội họp thành một đoàn kéo cả vào: 


Lư lhuận cảng nội dữ thê thủ. Tâu Nhật cũng thôi không đuỏi 
nửa tụ tập kéo nhau đên đỗ ớ đảo IsÌliot. cà 
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Chiếc Tessarevitch cũng bị nhiêu vêt tương. và hỏng mât 
máy lái. thánh ta hai chiềc chiên đâu: NA Dài hạng nhằt đều bị 
hư hỏng nên cả hạm đội đều bực tức muôn, mau đánh báo 
thù quân Xhật cho hả giận. | h 

Thật không ai ngờ lúc đầu tiên hạm đội Nhật đã đắc thắng 
một cách dễ dàng, dư luận đêu xôn sao, nêu quân Nhật đỏ 
bộ vê ban đâm thì cảng Lũ Thuận liệu có đủ lực hông cự 
không ?# Ề nh -NỆ 

Trận đánh Lữ Thuận này đã*nêu cao trình độ hải quân 
Nhật lên một bậe và làm dảăm uy thê của Nga đi một độ. 
Đô đôe quyền nguyấn soái Đông Hưng Bình Bát |,ang „ Sau 
khiđược tin tức. đại. khái thăng trận ban đầu như“ vậy, bèn 
dân toàn đội đên Lữ" Thuận. Nseài phái đệ tam shữôi đi đầu và, 
"nặn phải làm thê. nÃo dụ được hạm đội Nguyời - chỗ lục quân - 
đương đóng. ở nho đải Lữ Thuận vì ngài mùỗn nhât quyê£phen 
này đánh, một trận thật ráo riêt mục đích: phá tan hải lực Nga 
theo như chương trình đã định. Đệ nhât chi đội và đệ SP chì 
đội được lệnh phải sẵn sàng, nghênh cniên. 

JKlhn tiển gần đền cảng Lữ Thuận, đô đôc liêu Kha (Seva) sai 
thủy thủ xuông xuống nhỏ do thám tình hình địa thê của địchquân 
Nhờ' thê ngài biêt một cách rö rệt, toàn thầy hải quân Nga hãy 
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còn ở củng ngoại, đèn thắp sáng chưng, cò- sỳ phâp phới, có 

lẽ đương dữ bị säu sảng đểnghênh chiên. Ba chiêc tâu nhớn. 
nhầt bị hư hỏa2g Không thê nghênh chiên được đều iậu sát caữh. 
°ờ. Hàng ngoài, toàn các tầâu nhỏ hơn vẫn thong dong  xêp thành 

bàn cờ, œó ý côt che trở: cho ba chiêc trên, Biêt vậy đò đôo bí 

mật đánh cho thông sóải Đông Hưng Bình Bái Lang< tÒ thông. 
điệp sau này: chấp ‹hảy hạm đội quân nghịch đều ở cảng 

ngoại. Chúng lôi t: ên lại gân chỉ cách 7000 thước mà họ cũng 

không nội hiệu bắn. Theo như chúng lôi quà sát nhiêu tầu của 

nghịch quân. đã bị ngư lôi của bên mình: bắn chúng. Tôi thị ôt.. 
tưởng èhúng la đã eố dịp máy mắn tiên đănh nọ đượe.» 

Bắt được tò thông điệp, thông soái: Đông Hưng Bình bát 
[Lang ra lệnh tiên gâp đẻ lên họp với đệ tam chi đội của Điêu 
IXha(Deva):Giữa đường có gập chiêe kai thuyên Fon-l cúa Anh 
Cát Lợi, nhưng củng không xảy ra chuyện øì ngăn chó-, Sau khi 
đuối kịp được đệ tam ehï đội,thông soái Đông -Hưng xôp đặt hạm 
đội như sau nà ; Đi tiền phong là öohiêc thiêt bạm hạng nặng 
machiec Mikasa eó cắm cò của Thông-soái dẫn đầu, đi. dữa có 
hái chiêc tuần dương hạm hạng nhỏ theo sau là5 chiêc tuần 
dương chiên đâu hạm-äo đô đôc Khả-Mỹ Mạc-Kha (Kamimourä) 
chỉ huy và đi đoạn tậu là 4 chiêc tuân dương hqm hạng nhẹ 
dưới quyền chỉ hùy của đô đôo Điệu-ha (Devà): Lông soái. 
Đông-Hưng đâtính mắn phen này tổng công: ích lạm đội Nga_ˆ 
đẻ làm chỏ' thanh thê Nhật được lừng lấy: khiên cho quân đó bộ 

ỏ: Triêu "Tiên và Mãn-Châu được dễ ràng, 

(Chúng ta—nhòi thông soái —phải ra công gắng sức đánh 
lận này một là được hai thua. Được, thanh thê quân ta sẽ lan 
khắp thê giớ1 mà cuộc chiên tranh nảy sẽ kêt thúc một cáơn 
mau tróng vì thua trận nảy quân khí Nga sẽ phải tiêu tấn. - Nâu. 
trái lạt, sô phận chẳng may mắn cho chúng ta' thì. ôi thôi I Nhật 
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bản chúng ta không bao giờ mở mặt. Trướe kia chúng ta đánh 
“nhau với Trung-Quôe khôug nói lầm gì. nhưng giờ đây chúng 
a phải trạm thần với ngưởi khác chúng, với người da trắng 
mà từ xưa đên nay họ vẫn tự phụ là văn minh hùng cường, 
khinh bỉ chúng ta là man-di mọi đợ, ươn hèn Sơ sệt,. Sụ¬lhật ra. 
chúug ta không đền nỗổij.thê, vậy các anh em 2húng la ph ải làm 
thề nào tỏ cho khắp: tê giới biêt, cho khắp người. đa trắng biết 
trên trái đât này: còn có chúng ta. Đánh, chúng tá phái đánh và 
sự thành _ tống sẽ là =cái phần thưởng lớn, độc nhàt 
vô nhị elo chíanh hùng lòng dũng mãnh của shúng ta. Các anh 
-em đây; tôi mong rằng khắp thảy ai ai cũng sẽ lập được nhiêu 
lŸ công vĩ đại đáng ghỉ caép sử xanh. Thôi, chúng ta lên dường). 
Tám giờ vừa điềm 4 chiêc tuần dương hạm của đô đôc Điền 
Kha (Deva) đã tới gân hạm đội Nga, Đô đôc Stark người Nea 
cũng đã dự đoán ý định cúa Nhật muôn dụ địch ' quân Nga rời. 
khỏi cảng. Tuy vậy ngài cũng ra lệnh cho toàn bạm đội mở mắy 
đuổi đáuh. Hạm đội Nhật, thây vậy ehay luôn côt dụ hạm 
đội Nøa. ra ngoài,nhưững tâu Nga, không đưổi, quay lại ngay để 
lại chiềc Boyarnie đi tuần phòng quân địch thôi. Hai giờ sẩu, 
chiậc l3oyarrle đi tuần phòng chở về ra hiệu «quân địch rầt nn¬ạnh», 
Biêt vậy, trên pbáo đài, quân Nga dự bị sẵn -Sãng nghènh 
cnjên. Nhưng bên Nga, phải cói lắm lẫn lớn : viễn hạm trưởng 
đứng đầu hải quân. Nga lại bận việc ở trên 'bộ.: Viên đó, theo 
lệnh phó. vương Nga, phải dem tờ trình. về.trận đánh 'đêm qua. 
Sau khì xem xét tờ trình phó vương bản nêu hải quân có yêu 
thì nên họp với lục quân mà chồng cự, 
Trong khi viên hạm rưởng vẳằn8,viên quan ba chiôö J¿berhart 
thay chân ta lệnh eho các tâu mở máy tiền ra nghênh chiên 


nhưng vì quân Nga lúc đó mội là không phục viên quan ba, hai 
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_lả sĩ chủ súy vắng mặt nên còn lưỡng lự chưa kịp thi hành 
mệnh lệnh, thì tầu Nhật đả tiên đên gân nổi, còn cách độ 8500 
thước. : _ 

Lúc đớ*vào quảng 11 giờ 30, Tàu Nhật được lệnh bắn liên, 
lrái phá nỗ vang trời, ngữ lôi bay lội dưới Nho dD veo, chạm 
phải rât nhiều tâu Nz zn; nỏ ầm âm nước sôi sụe sùng, sóng vỗ Lứ 
tưng thật là vô cùng hùng đũng „0a: mãnh có lề từxXửa đền nay 
trên Hoàng Hải chưa có một trận 5ải “chiên nảo kịch liệtnhư~- 
vậy. Hiạm đội.Nóa, thiều ehủ súy. bồi rôi chậm chạp bị tổn hại 

"ầt lớn. Tuy vậy, sau Nga cũng họp mỘt. chiên tuy ên quay mùi 
tầu ra ngöâi bắn trả lại để nghênh đuối quân nghịch. 

Đên 11 giờ 45 hạm đội Nga quay về phía đông sẽp thành 
hàng dọa heo thê‹ nãng xà náo hii».Đi tiên phong là chiêe thiết 
hạm Pé!ropavlovsk, đi sau có hai chiêe thiềt hạm cũ rích, cùng, 
một kiêu, sau nữa là hai chiềe Péresvet #ä Pobéda cùng là các 
tuần dương hạm kháe. Hai bên bắn nhau thật là vô eùng dữ 
dội ầm âm vang động:eả mặt biển. Lúc đó cá đôi đều chỉ còn 
cách nhau có độ 5000 thước, nhưng cả hai đều bắn Irần không 
tập trung vào đâu cả. Dù là Nga hay là Nhật cũng vậy; cả hai 
đêu cứ thây chỗ nảo gân là bắn liên không có quy củ. gì, một 
vải chiềe lại eòn bắn, bừa bãi lung tưng chẳng còn. biêt đâu là 
bờ bên, Và lại lúc đó sương mù bao phủ ba quân nên cả hai, 
nhã: là Nhật không còn tiông rõ địch quân gần hay xa. 

Đô đôg: Nga S:ark bên chuyền lệnh ebo. 14 chiềo điệt ngư 
lôi và chiếc tuần dương hạm Novik phái tởi ngay khói cảng 
thả ngư lôi đánh chỉ đội tiên phong Nhật. Nnưng sau lệnh đó 
lai bãi ngay vì dữa ban ngày, đánh cả mọi hạm đội Nhật bằng- 
những chiêoc ngư lôi đỉnh đó đưới quyên cbỉ huy của một chiêc 
tuần dưỡng hạmi vêu ới như thề thì không có lợi và rầt ngông - 
cuồng. Cáo ngư lôi lại quay lại chỗ cũ còn chiêc. Novik vì chia 
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bắt được lệnh truyên vẫn tiên thắng đền sát bên địch. Khi eòn 
cách độ 3000 thước bị một pháo xa lựo đánh trúng, nước chảy 
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vào như thác. Tuy TÊN chiêc Novik cũng thả ra một qua nøự 
clôilđánh chiêc Iva9ẻ rồi quay chạy về. 


Hai chiềc Bayane vả. Askolí của Nga vẫn nghênh chiên 


w 
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- một cách anh hùng. Chiêc thứ nhật bị một quả pháo Nn, 
-805 đánh phái nhưng cũng vẫn ra công đôi đị°h. 

Sau một trận bắn nhau kịch liệt hơn 1ã phút hạm đội Nhật 
đã tiên gần được đên Laotéehau. Nhưng hải quần Nga vẫn bắn 
tiệt, đồng thời đội lực: quân Nga thứ 18 đóng Ở Kim>Sơn và 


Y thứ 15 đóng ở R oeher E;leoctique, đội thử 2, thứ 9 thứ 17 18 7 


gần đó đêu mở súhg chông œ# một dữ dội quả nên. thông So ái] 
Đông Hưng thậy' tỉnh thề quân lược mình đứbg vào thê bât lợi 
điên ra lệnh: "út lui. Đệ nhât chỉ đội, và đệ. nhị chỉ đội liên tiềp 
nhau qua Ýê lúc đó vào khoảng 11 giờ-Š5: Lục quân NÑea nào 
có tha, nhờ khi quân Nhật rút về rât bôi rồi liên hò neo đuổi 
dánh, Trái phá, thần công nó ầm ầm. Một đằng đô đôe Nơa 


Stark thầy chính lực của-quân Nhật rút lui bèn ra lệnh eho hạm - 


đội chẹn đường. Tuần đương hạm: của chỉ đội thuộc quyên 
Điền ¿ha (Deva) bị mắe vàó cánh nguy nan. z 

Thông soái Đông Hưng Bình Bát Lạng vội ra lệnh «Phải 
lui ngay không dược đánh nữa», Hêt thảy các Xin dương hạm 
của đệ tam chỉ đội đêu quay mũi: lập thành chiên Luyê ên rút lui 


nâầt chật lự. Nhưng sau vì bị Nga bắn riêt nêu ngài ra -lệnh cho 


- eáe lầu mở hêt tôe lực: chạy niệt. Đệ nhât và đệ nhị ghó đội chạy. _ 


theo đường chang tøng, về Đông Triều Phô.,: 


Phó vương Nga € ủag ra lệnh cho hạm đội "(HỒ không đuôi 
nữa. °.x” : 


Š ` 4N "hè bình về trận SẺ Y 
C2 


- Trận đánh Lũ Thuận này Bà hai đêu thiệt hại lớn tuy người * 


ta không biêt đượe đích sác là bao nhiêu. Gà hai đều công nhận 


là một trận rất lớn chưa từng eó, ngư lôi rẻ sóng chặy ẩm ẩm... 


trên mặt nước, trái phá, thần công, eôt mìn thi nhau nó vang . 


trời dậy đât. Nói là một trận bão đạn cũng không ngoa. Các 
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Võ quan Nhật đều công nhận lục quân Nga bắn rứtrôi. Trái lại 
tuy. Nhật bắn nhiêu nhưng đêu hỗn độn không eó kêt quả ơi 
mây. Cứ theo tin chỉnh thức bên Nhật bị hư hỏng nhiêu hơn 
Nga. Chiềz Mitca Dị hai pháo sạ hạng 270 và 305 bắn trúng , chiệc 
cầu ngang đẳng sau bị. gấy cột buôm vỡ cả các ,oÖt. cở đêu 
đỏ lông chồng. Có, ñhiều binh lính hị chêt và bị» thương trong 


sỐ đó có dả qá viên kỷ sư máy móe và một vỗ quan bộ tham 
mưu. 


Chiêc Fudji cũng bị hai quả pháo-*xá hạng nặng đánh tan 
òng khói, và m ây chiêc thân công cũn e bị đánh egảy, binh lính 
bỊ thương ít. nhiều trong sô đó có cá viên cựu vỏ quan pháo 
thuyên. Hai quả pháe xa đánh trúng chiêc Hatsuze làm vỡ tan 
gian phòng của thủy sư đô đôòc, một quả đánh trúng chiêc Ch¡~ 
kiehima. Còn nhiêu tuần dương chiền đầu hạm bị hư hỏng như 
chiệc lvaté, Azuma và Yakumo, Kassa gui. Tuy thê những chiêo 
tấu Nhật củng chưa đên nỗi không dùng được. Tính gồm 
tât cả, Nhật thiệt : 9 võ quau và 9 chục thủy thủ, và bị thương 
mât 16 võ quan, 56 thủy thú. à 


Đây là nói về sự. lhiệt hại của Nhật. Còn về bên: SN, ta hãy 
xem sau đây:  ‹ ` 

`.Chiêc PobÉda B} chiềc Mikasa bằn trúng. ` yết quả.lráải puá. 
hai buồng điện thoại bị phát bhỗa. Cliệc Novlk hai lấn bị pháo 
xa bắn th ủng phải chạy chửa mât nhiều trong hơn n.ột tuần lẻ 
Ba chiềc Askold, Bayane, Diana cũng bị thương xoàng, Chiêc 
Sévastopol bị một vêt thủng con. Tính ra eä hạm đội Nga tỏn 
hại mât 9 thủy thủ và bị thương mật hai võ quan và õ1 thủy thủ. 
Bộ lục qvâu chêt mât một bị thương baeòn không xuy xuyến 
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Nhật Nga chiên tCä0h n4 4U Œ 
—————— t 
- Vào quảng hai giờ chiêu quân Nga được lệnh trục chiệG 
Tsessarevit và ehiêe Pallada vào bở còn chiêc Retvizane bị đảm 
không tải nảo trục lên lược Vì ở Lũ~Thuận Nga không đủ máy 
móc xưởng chữa to Lát, nên việc chữa tâầu rầt chậm chẻ thành 
ra cáo tâu đó mãi về sau mới dùng được. 

Xem như trên, ta 6ñn 8 đã đủ hieu sự kêt quả của: hai hạm. 
đội. Một bân dự bị sẵn sảng, binh khí đây đủ, tôi tân lại được 
lợi là lão luyện. về sự dùng binh trong cuộc Nhật Hoa xung đột 
một bên chi trông -cậy vào lòng can đảm của “Bính sĩ và vào thê 
lực của pháo. đài tuy súng ðng phần nhiêu đem ra lau mở eả, 
không được sẵn sàng. Một đẳng Nhật vì sợ thực lực của Nga 
đã đem hêt tài năng, tâm buyêt ra sửa sang dự Dị chiên tranh 
một đằng, tự cao tự đại, khinh miệt báe láng diêpg lùn bé nên 
thờ ơ lãnh đạm với chiên tranh, Thê mà sự kêt quả chẳng đem 
lại cho Nhật- Bản được tí gì. Phải chăng hạm đội Nhật không 
giỏi bằng hạm đội Nga # Nào có thê, sự thật hạm đội Nga còn 
kém xa hạm đội Nhật nhiêu n:ưng chỉ vì pháo đài và lục quân. 
giúp sức nên hạm đội Nhật mới bị thiệt lớn. 


Ham đội Nhật lúc đầu muôn lêt thúc chiên tranh một cách 
mau chóng đã dùng cbính sách bât thình lình, bắn các tầu Nga 
Ở' Đông-Triêu-Phồ (một cảng Trung lập); đánh. phá các tầu 
Nga khác ở Lữ Thuận trước khi hạ chiên thư: Như thê ià hai 
lần Nhật đêu phạm vào luật SY Lê. Chính sách đó ta nhận thây 
Nhật lại đern đùng, vào cuộ¿ xung đột với Trung-Hoa bây giờ, 
Chẳng khai chiên, chẳng gửi tôi hậu tư Nhật eứ việc nuôt 
dân Bắc-Bình,  Thiên-Tân; Thượng-Hải rồi lại sắp Nam-l:nh: 
nữa Cái lồi dung b¡nh như vậy rât lợi. Nhật-Bản đã bắt chiềc 
được lôi đó của thủy quân Anh-Cát-Lợi vì tuy nó không đáng: 


khen nhưng 5ao giờ cũng oó kết quả hay. 


\ K1 


lẠNG? | NhÀ\ MiÀA chiện tĩ NN, 





mm. ———— 


Toàn. quôc Nga đêu sối i nổi Bhất kháng chính sách « cần - 
chôm» của Nhật và hô bào các cường quôc chừng trị nhung 
chẳng một nước nảo đả động đền việc khinh miệt luật quôo tệ 
và việc sâm phậm một trung lập cảng cả. Vì sao ý Như ở quyéên 
SỐ một đã nói rồ, sở dì có cuộc Nhật Nga xung đột này là vì 
__ Nhật đã ký với Anh- cát-Lợi một hiệp ước bài xâm. phạm FỒI ‹ 
Nêu Anh không trừng trị, thì Pháp hiên hiệp của n Anh, cũng lảm 
Ta s lẾt Còn DứỨc, Đức văn có øfao lình với Nhật, 


Bày giờ ấy gác bỏ câu truyện đó mặc các nhà ngoại giao, 
la hãy agó qua việc hành động của các viên đô đôc. Nhật đã 
dùng cách bất thình lình đánh úp mà cẳng chẳng kêt quả gì lại 
bị \hiệt bại là đẳng khác. Lỗi đó đêu ở Đông Hưng Bình Bát 
Lang. Lúc đính quyêt đánh tan tành hạum đội Nga, thì lại ehia rẽ 
chính lực hạm đội ra, đem một í! tâu eñ nát ớ đệ tứ chì đội ra 
phòng bị cho hạm đội, lại chỉ dùng có 10 ehiêc diệt ngư lôi đẻ 
đánh địch quân, như thê thì chắc đâu kêt quá. Đá lúc ban đêm 
-_đem các tầu chiên hạng nhât ra xâm tân có phải lợi đủ đường. 
` Vá lại vài chiễêc tuần dương hạm hạng nhẹ đem che chở cho 1Ø 
chiềo ngư lôi đỉnh cũng không đủ chông lại vớ: hải quản Nga 
chả thê mà chỉ eó mội ,rnình chiêc tầu Nga đi tuần phòng thật )à 
đưng đền: TH HE, mà gắng làm cho cả chiên tuyêo. Nhật phải Lôi 
beng rồi. «⁄ £+„ 
Bày giờ tà lạ nói về hạm đội Nga. Nhữ ng chiếc tuần dương 
ham của Nga đi tuân phòng đều được cúc: vô quan lành nghề, 
lão luyện chỉ huy bên eó thẻ đánh đuôi địc huân để dàng được, 
ví dụ như quan ba Esseủ của chiệc Nevik, viên Wirep của chiệềe 
Bayanie yà viên Grammatehieou của chiêc Askold đêu là những 
_ vỗ quan đã bao năm chiền đầu với khâp thảy bái quân hùng 
cường của ngoại quôc. 


Nhật Nga chiền tranh : 47 





những chính lực của Thủy Sư đô đôe Đông Hưng có thể dùng 
đánh ngay hạng đội Nga bât thình lình trong lúc ban đêm 
hay lúc tang tảng sáng. Sau cuộc đánh bắn của các neư lò; đình 


chính những thủy thủ Ñga cũng ngờ rắng một trận đánh như. 


thê làm hại được cả. một hạm đội và có hạ-được pháo. đài rât 
rẻ râng không câu phải. đánh. Đầu tiên viên hạm trưởng chỉ 
cho 10 chiôêc điệt ngữ lôi đĩnh ra đánh không glúp: đỡ gi cả, rồi 
đên lúc quân Nga. ch uấn bị sẵn sảng, sau cuộc: đại bại lúc đầu. 
mang toàn lựa. 'oeä vào giữ pháo đài thì lúc đó Viên hạm Trưởng 
mới mang toan lực ra đánh, không cần dùng đên ngư lôi đỉnh 
nữa, thành ra thắng cũng không ra thẳng, hạm đội Nga cũng 
không phá được. Bây giờ lục quân đêu sẵn sảng bạm đội Nhật 
định dùbg mưu không đặt sẵn chiên lược đề dử hạm đội Nga ra 
như thê tưởng không thê nảo được. Nên tri tuy binh bị hải quân 
hạm đội là không được lão luyện cho lắm, lại đem phân chia 
thê lựe ra thê. vả nhât là tronø lúc banđêm thì có kêt quả hay 
sao được. Đô Đôe Đông Hưng sợ rắng một vêL:hương' dòn trạm . 
vào chiên lược đã đỉnh có thê làm hại một hạm đội được củng 
như đã làm hại 3 chỉ đội ngư lôi đỉnh, Vì hiểu nhầm thê mới 
đem chia "nề chính lực tâ. “Cùng Schiềc diệt ngư lôi định vào trận 
tuyên không đậu Œ -Ða) Jny, Đô Độc Deva không, giúp sức cho. 
những ngưrr lãi định ban lôm, Bô Đồoe Đông Hưng. đên chậm mật 
4 tiêng đồng. hồ cũng đi không lợi rồi, Kê: quả hạm đội Nga tuy 
không bị phá nhưng rhiêu tâu không thê, dùng vào việc chỉnh | 
triên troùg một thời gian khá giải, Định) quyềt thắng ngay một 
irận mà rút cuộc chỉià một cuộc sô sát soàng. Với các lỗi đó ta_ 
lại còn phải nóithâm về eái lỗi của ngư. lôi hạm. Sau. bao nhiêu 
lầu tập tình thê mà khi giáp trận lại luông cuông. vụng về ` 


Tuy vậy Nga cũng chưa đám tự phụ thoát khỏi tay Nhật... 
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Toam thứ Ehih IEA - bên VN _ 

ÂU trận gập Bỡ. vừa qua; Nga bây. giờ" biêt rắng không 
l]sòn hì vọng gì điều đình rập tắt được cuộc chiên trauh 
_ “ nữa. Nhưng làm thê nảo chông. eœữ nói với nại Xuiên 
Nhan cho đên. khi co viện binh được ? : 
sau khi hội họp các vỗ quan, thiêu uý, đô Xắc 
Nøza ân định một trương trình hành độúg, Trước hêt cấm phải 
sửa chữa mội cách mauile các tầu hư hỏng vừa rồi, cầu phải 
phòng bị hải cảng đề ngăn ngừa. cho Nhật Bhới xâm lân vẻ mặt 
thủy và mặt bộ, dồng thời đem mhrhg tâu hạng kheyế chông GƯỨ- 
_ ngău cản hạm đội bể t/¿õ Ự làn: cuộc chiên. tranh để: CHỜ viện `” 
SN tình; Trái lại Nhật Gậy có nhiều táư bon: Nea dh£ án địp bày phải 
s¬nG tìm. gác h ehiLe ùÉ “eứ.Lriều= Tiên, đe là nơi dụnX” tĩnh dù sau naä2 
Nga GÓ viện tỉnh đèn cũng không tải nàö” đạnh HỘI Thê là cả 


-hãr đêu tử tông cắuữ sức thi hành trươởle trìuh, mội đẳu¿ khởi 
thê đông, một đẳng dữ. thê thủ. =3.(Gàn xữa)- 
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 iRe lim lkhi Nhật Bản đang hoành hành làn: cỗ nước 
Trung Hoa phảm. những người thức thời al.ai cũng đẻu 
phải m: hỏi vì đâu Nhật bản chóng hùng cường vậy. Nhớn 
các bạn có thề tư giả lời câu đó nh úng Nội tết ra cần phải ‹ 
mới qua loa về lịc ch §ứ Nhật Bản từ lúc khai quốc đến giờ: - 
tưởng cũng thông phải là vò-ích. Vậy Lừ số sau chúng lôi. 
s6 mỗi |cŸ bớt ra nh: trang đề đăng thêm bộ linh sử Nhật. 
Bản. Mong : các bạn vũi lòng hoan: nghènh. V.N-JE:. Đá¿ 
“Đây làc ái cOwDbe ccủa cuộc sô số Nhật Ngh..- ẳ 
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` 
` Trận đêm hôm 90 tháng giêng và ngày 97 đã là n rung dộng 


củ Lữ- Thuận. Đân Gứ, tà cả neay các øia-định cúavõ quanh hay: 


chứö sự đêu sợ sệt vội vàng thu Xếp vật bầu eủa quý sô đảy nhau 
ra gatim đường cuôn xéo ngơm ngớp ]o sợ tem đạn, của Nhật: 
hông cứ gì dân chứng mởi lo sợ đền cả bình sĩ, đhủy thủ 
cũngÌo- ngại! * ô!. Baa-nhi^u đường điệu thoái từ Lạt Thuá n đến 
Chề-phủ, ngirỡời NHẬP 'đã p›á húyv rồi. Không thững thê, n:ax 
_ G86 Võ qưan Nơa'bấy giộ: cũng chưa biệt dược đếp! xe lựe lrợng 


quân Nhật ở tứ -Thuận ra Sao ? Nhật. có baờ nhiều tâu chiên # 
Nhật eó bao nhiêu hịnh:ính ? Đó Hà ¡hiữte câu hỏi luắn quản trong ˆ 





ỐŒ Gác nhá cẩm vận mệ.-h [.ữ-Thuân: Thành ra đã l:io¿ng lại lâm 
hoảng thâm, vì phảm n: xhê lùng D nh mà không biêt stø người 
thì đà san đám đền đâu cũng không tài nảo vũ "1Ø tâm TC 


Tuy vậy éác vô qua1 Nga vẫn phái ngày đêm ra UÔDØ s0 


sức sa.sang phòng bị I.#- Phuận the ›o.như trrơng trình cô thú. 


“để chở viên bỉnh _ˆ : 

Ngày mà Nhật! tiên đánh T;ũ~ Thuận lân đâu về mặt trận bên 
“Nga ehÏÌ vên vẹn &œóLÂt eä§8 eái súng đại bác Lhôi. Nhưng hai tuần 
. sau, L#-Thuận đã có được 187 cái, Ba tháng sau; số đó tăng 
“lên 452 cái, và. thâm được 48 cái súng côi xay. Được như vậy 


đà nhờ một. phần lớn ở bình sĩ, ở dân chúns, ở*khách: of ngụ cư | 
"ở đó, đã đẹm hêt sứẻ “lực công pHh ngày đêm giúp Sứó vào cuộc 


-tưbỏ nênđược .hoặ( mĩ. ị c⁄ 
Giá một thiếh. đan nào vũng L.ữ- Thuận đồ gà: bàn tháng 
:- nay shữ lại.eð‹ 1ẻ. không thê nhận đượ'e nơi đó. là ÙLữ- Thuận hay 
=—- l mội chỗ: đụng binh:-kiên eồ eủa Nga. Thật) vậy. Lữử-lhuận lúc 


-_ đó đã thầy hình đổi rạng một cách tmau lẹ quá đáng Xưa ki# là 


một cái cẳng buôn lớn, tâu bè râm rập, lơ: thơ uột vải noi họa 


chăng mới só pháo đài: với “đăm ba chục quần lính do1g m:t ngày 


nay kháshẳn, Lữ- Thuận đã biển ra một cái thành. trì Kiên. cô, 
—- tưởng đá bao bọc, pháo đải lỗ nhô quân lính đôn? đúc ngày đêm 
.. eanh phòng sản mật, khách na vào bị khám xét rầtngặt. Chó này 


= 


ah -ltanhnNnitnmuinaaadaaaadaaaiariasasknbnbinisasisiaininasinnnnnnmiinninmrii=imiilliaalll. T7 T1. nh F 


Nhật Iga chiến tranh == S1 





lÝiPìM RE BIE E-ETĐE-IES 0E EWH HE TE'E HE PSG 6N WWE-S-g HE n 





bao cá( ehât (hành, đồng, chỗ kiabầm đạn có lính canh phòng. 
Ngoài cảng không còn thầy một cái tầu buồn nào, xap xát toàn. 
Lầu chiên không lô cờ sí phâp phới. L.ữ- Thuận bây giờ đong chìm: 


đắm trong làn không khí triền-tranh rùng rợn. Đánh Lũ- Thuận 
"ổj đầy Nhật còn phải tổn bao công phu, hại bao tướ LẺ tài, chốt” 
bao nhàn mạng chưa chắu đã hạ được, 


Đó là nhờ ở công' lao. quan Rendratenko chẳng TIỀN khai 
nhọø nhäng ăn quền ngủ lo cho Lữ Thuận có đủ lực lượng Vự 
về œho tới khi viện binh ở bê Ban tích có thì. "giờ tới. 


% 


Binh lính. ố' Si Tnuận có tầt cả 44.000 ñgười, trong sô đó 


cótám đội binh lây ớ Tây Bá Lợi Á 'sane và mội vạn -báy. 
nghìn thúv thủ. 


Vô mặt bộ đã vậy, còn vê mặt thủy Nga cũng lo chính ` 


đạn, Trướe kia hạm đội lậu ở eäng ngoại nay rút vào cảng 


nội dử thà thủ, vì sự đi lại ở cảng nội rât khó khăn 
đường xá : 'chât hẹp tầu Nhật tiền vào không được rẻ ràng« 
- Một mặt Nơa lại đòn Ìo ngăn cản tầu Nhật không thê ›tớT ˆ 


_cắng được nên định thả côt mìn ở bê để ngăn quân địch, Khắp . 


cửa bễ Lữ Thuận đêu rải rắc các côi mìn mà ngay ở pháo 


đài củng đêu cố ohứa sản. Nga lại phái các ngư lôi định Hi 


tuần phòng côt ehe chở-eho hạm đội. 
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“Mặt thủy, bộ Lữ Thuận đều kiên cô, Làm thể nảo đán 


được Lưử Thuận ® Tâu Nga họ cô thủ không chậu ta nghênh 


chiên mà hải cảng đêu có côt mìn ngăn đữ-,. vả lại đường lôi. › 


vào cảng rât 'ehật hẹp. Chẳng nhề hạm đội Nhật chu ngồi không 
bó gồ ?. 4Thê thì cuộc chiên tranh đền- bao giờ kêt liêu ?' Mà. 
lrương trình hành động của Nhật đèn bao giờ mới hoàn công ?- 


Thật là khó nghĩ; thông soái Đông Hưng Bình Bát LanE 


sau mây trận sai tầu chiên đền dụ địch hạm đội không được . 


bèn vội hôi họp ác phó quan thiêu úv lại bàn bạc chương 
chình đôi phó. 
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Sau khi bản eäi kỷ lưởng, chỉ có một cách đồi phó hiệu _ 
quả là phong tóa cửa bẻ Lữ-thuận. 

Phong tỏa cửa bể IL,ữ¬thuận, eás tầu Nga không có đường 
chở lương: thực thì dà không đánh Lữ-thuận, chẳng bao lâu 
Để phải hìng vì thiêu lương thực. 

Mà da đi nều không `được như ý chơ lắm thì cũng là một 
c+ch chọc tức cho tầu Nga phải rời ra cẳng ng081 Lhư thê 
tâu Nhậ! mới tiện. tiễn đánh được v 

Đông-Hưng đại tướ1g sau khi xuy xét kỹ lưỡng vẽ điều đó 
bắt hải quân-Ñhật mua rât nhiêu tầu cũ để dũsg vào việc phong 
tỏa. _ 

'MöŸchiäc tầu đều Ông thật nhiều sô! mìn và vài người 
tướng sĩ iẻ chỉ huy tầu đó thôi, còu ngoại đả không chở thêm 
đồ vậ: gì cả. Các tướng sĩ này là những người rât can đảm tự 

_Hmình xin đi tuy biêt rắng là đi vào cöi chêt, hòng đem thân bảo 
đên tó quÔc. 

Sau Íkhi chào theo lôi phà oinh cả hạm đội Nhật, sau khi 
ngoái có vâ phía đông hoan hô tỏ quôc; hoàng đề, hùng đũng cả 
đoàn tâu đó hăm hăm mở máy nhảm cửa Lữ - Thuận chạy 
thắng tới. - » 

Nêu pháo đài của Nga trông :hây mà bần chìm cảng hay, 
“nêu không thì mỗi trống sỉ cũng đêu châm lửa vào. vôt mìm. 
“Ẩm ! Ấm ! những tiếng nở liên thanh của eôt mìm; tấu vỡ tứ 
tung, khói bôe nghĩ ngút, ckÍ trong pháy mắt '*ã đoàn tâu lúc 
Uu—v chìm nghề năm ngón ngong mội đôn gỠ ca biện, chôn 
sâu biêt baø mặt anh hùng gan dạ. Thê. là hạm dội Nơa mặc 

nghẹn không có đường lôi ra vào‹ 

_ Nhưng cảng Lữ- Thuận to là vậy, mãy chục cái tâu cũ đã 
thâm vào đâu, chẳng khác gì muôi bở bè, nên Nhật Bán phải 
làm như thề biệt bao nh›iêu lần. 

Biềt baonhiêu lân lại chôn n:ây chục viên tướng sĩ, vì lúo 
cðt mìn nó thì trăm phân trăm không ai thoát nói. Thê mả lấn 
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nào cũng thê, vừa có lệnh của Đông-Hưng, hàng neàn ngưởời,có 
lề khắp eả hải quân đều tranh nhau đăng tên liêu mình eho tỏ 
quôe, thành ra muôn công băng, thông soái phải mở cuệc rút 
thăm, ai trúng thì được đi, ai không chúng t1lì chở khi sau. 
Thật là vĩnh hạnh, xung xướng cho ai được chúng, mà tức tôi 
buồn râu cho ai không may gắp nhâm. _ 

Xen thê đủ hiểu lôna hăng hái chí can đảm của-Bình tướng 
Nhật là ngần nào hộ 6øi cái ehêt như không. Đì vào côi`chêt, Hà 
“đên lâu đài vinh. dứ. Từ xưa đền nay chỉ thầy “nói có nguời 
chanh nhau ăn; chanh nhau của cải, chứ đảng này họ lại chanh 
nhau... chết. 


ViẽÈ đần đây lại nhớ đền năm 1932'binh nhật đánh Thượng- 
Hải, chẳng may gập phải đạo bính rầt tỉnh nhuệ của Tàu là đạo 
binh nghìa dũng thí 19. Dà Nhật đánh hăng hi thê nào mặc - 
lòng đạo bình thứ 18 của Tàu chồng cự lại hăng hái hơn nên 
đã ngót một tháng sau bao-lần tân công quân Nhật cũng đảnh 
thât vọng khôag tài gì phá nói được bíuh Tâu, phá rói được 
mặt trận Thượng-Hải. 


Lúo đó sau khi xuy xét kỹ lưỡng cố ba tên lính Nhật nhất 
định gửi giầy cho đội trưởng xin hiện n:ột kê nhỏ, họ tự xin hiền 
mình đề thi hành kề đó,-Ba người cùng ôm viên đạn cột rìn đài 
hăng hái xông thủng. Vào mặ: trận của Tàu Cồt mịn nó cá ba. 
đêu tantành như sắế pháo, nhưng củng tan tảnh. như Sá» pháo 
hệt thảy hảm lủy: của trận bên Tàu. Nhờ đó xhậi dưa binh đánh 


phá oä đạo bịnh thử 19 của Thái đình Giai phải lui ngay. 


Ba n: gười lính đó người ta gọi là (Nhựõ ở dạn) (bỏom be humai- 
ne). Miltðn nêu gan anh hùng. và tó ơœù cuộc thành: công của 
Thượng-Hàải, nên người ta đúc tượng bỷ niệm ba nhà liệtsĩ đó 
ở Đông Kinh bây giờ. 


Những chuyện tỏ khí khái anh hùng của ngưởi Nhât rât 
"nhiêu, sách nào cũng có chép rö ràng. 


k: 
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ví dụ như eâu truyện sau này cũng đủ tỏ là bính Nhật ean đảm 
hơn người nhiễu: 


Vào khoảng năm 1335 lúc hạm đội Mỹ đương tập. trận gói 
"Fhái=Bình- Dương đem thả xuông biên một viên ngư lôi đẻ thứ. 
Chẳng may quá ngư lôi lại khôcg nó, pói lều bều trên mặt 
nước. Họ muôn vớt lên không cö phí của vì mỗi quả ngư lôi 


“đáng giá 300.000 quan,nền chorao xem có người lính nảo dám 


tình nguyện lội xuông để vớt lên sẽ có trọng thưởng nhưng rao 
chán mỏi mồm chẳng có bác lính nào dám tình:h#uyện cả, báo 
nào cũng sợ nêu: neưữ lôi nó thì thướng chẳng thây đâu màỞ 
nhà vợ con ai Huôi cho. Phê là chẳng ai chịu làm cả. 


Trát lại củng vào hồi ây Nhật Bản: mới chề ra một kiểu 


'ngư lôi ` cỏ động cơ đẻ người ngồi vào Nó, bẻ lái vấn máy nhằm 


trúng tâu của địch: quân mà xông tới thì ¿hề nảo eũng đánh đắm 


-_ nổi tấu đó. Hải quân Nhật đem ra thí nghiệm, nê\ yêt giây 


cần mãy người chịu hy sinh tính mệnh ngồi cẩm lái vặn máy, 
Nều vảo địa vị dân Mỹ thì ghắc không ai dám đảm nhượng 
công việc đó. Nhưng đôi với lính Nhật, sự đó rầt thưởng, Giây 
vừa vêt hêt thấy thủy thú Nhật đều hăng hái tình nguyện xin 
đảm đang việc đó.. Xem đầy cũng đủ hiểu lòng dũùøg cảm của 
người Nhật đã đền bậc nảo. _ 

Nhân nói đền chuyện phong tỏa cửa bê Lữ-Thuận, lại eó 
một câu chuyện này 1A tưởng đem thuật ra DIÊN H06 phải 
là vô ích. S23 ớ 


_Câu truyện xế: gọi lả truyện quảng Lại Võ. Ống trong cáo 


_8ách về viê éùộc Nhật Nga ch.ền tranh đêu có chép rõ ràng. 


Quảng“Lai Võ-Phu là ai ? Chắc các bạn cũng còa nhớ viên 
Hạm Trưởng chiêc ngư lôi đỉnh Triều Nhật trong mầv cuộc 
đánh phá hạm đội Nga vừa rồi. Viên hạm ĐANG đó tức là 
Quảng Lại Võ Phu. Hạm đội Nga vì theo phư truorg trình đã 
định eô kéo đài cuộc ohiền tranh đẻ chờ viện binh nên nên cứ 
nằm lì trong cảng: nội không dám nhô đếu ra. Quảng Lại Võ 


` “ 
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Phu lầy làrn lức tôi khó chịu vì mình xuãt thân đi đănh giặc, đã 
phải xa cửa xa nhà, xa vợ xa con; nà rút cue không được đánh 


thê thì oiêt bao giờ cho chóng hêt quả cuộc chiền tranh để ca, 
khúe. khải hoàn về nước Nà ngè1 vội hội họp cùng nsóti trăm: 


thủy thủ. dẫn mây chiềc tấu cũ, xông pha đạn lửa, bước lên trên 
những. sự khủng khiếp; của bế đài Ngo dần thân vào định 


lập hải cảng L, ữ~1 huận= “hưng rút cụekhông HT UYC 


Sự tức lôilạ' cán hùØ TT. nz lên gâp bội nên chủ dịnh lại đi lượt 
"nữa. Mội tháng sau, ngài lại đem bồn chiêc kháè đến lầp Lữ- 
Thuận lân nữ 'ad`7 _ _@⁄ | 

Trong -bðn. chiêc tầu đó, Quảug Laïvõ Phu ngồi ở chiêc 


[hước-lĩnh cùng một pgười bạn là Sám-giả- Tiên. Thê là cả 


đoàn râm rộ kéo đên Lữ=1Thuậi: quyêt trí hen này nhôt nỏi hải 5 


quân Nga mới nghe. 

— Khi eâ+ đền nơ:, Sam~eiá- Tiên leo 3 xuêng bụng 'tầu đặt còi 
mìn sửa soan việc đảnh đắn. tầu, còn mình Quảng Lại võ phu r 
_eÔug vặn máy cho tâu thẳng tiền đền Lữử- Thuận. Pháo đài Nga 
được lệnh bản tứ tung. Đoằng! một tiềng xúng bản thúng: bụng 
tâu Gôt mìn đặt ở đó chưa kịp đồtđã nó thêlà Sám giả Tiên tan 


tành nhữ pháo Tầu dần dần chìm nghìn. (Quái 8 gLaivội hô thủy- | 


thử thả xuống xuông chay chòn. Nhưng dữa đường, thông trướe. 
lông sau không thây bạn "đâu, thì ra lúc hồi hoẳng Quảng Lại: 
đã bỏ rơ,mâ! ông hạn Sam giả Tiên rồi, V' ộ! vàng, n?ài-ra lệnh - 
cho thủy thủ cứ: việc bơi về trrớe còn một mình lên: hiêc buyện. 
_ nhô quay lại tìm Yạn. bảo có liềt đầu bạp đã chúng. côt mìn -tan? 


tành sáe pháo Yồi. _ Sải vá VN Ế 


| “Tầu lúc. đó. ghìm nghỉm. nổi dá : gưải” Khúc SỢ ngùy hiểm _~ 
_ không đầm lôi saugnhưng Quảng Lại Nà hề sơ hãi, cứ nhấy 


bừa sang tira k êm :ne [of hêt chỗ thậ: là vô củng vật vá. Tiút cực % 


-tầu chìm nghỈm, mà bạn cũng chẳng thây đâu. Lúc bây giờ, ngài 


mới chịư ngậm! ngủ! bơi thuyền trở về dùa :ơn mưa đạn: của -- 
pháo đài Nơa, Nhưng vừa bơiđược một lúe, thì đoàng một(iêng - - 
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súng nỗ chứng đầu Phủ Lại eãä người lẫn thuyền tan tảnh như 
cẩm. Thê là kềt quả một cách bị ai đời một anh hùng hiềm 
cđ, vừa can đảm, vừa hêt lòng vì bạn. 
_ Cá Đông Kinh đều ngậm ngùi thương tiêo một bậc TP hùng, 
tung thành với bạn. Cả Đông Kinh bây giờ hãy còn bài thơ kỷ 
Diệm của người quá cô,-lúc sắp di lây Lũ-Thuận có. việt vào 
một ch ẻc ngư lôi đỉnh: Triêu Nhật sau này : 


Thât sành báo quôo 
"Nhật tử tâm kiên 
- Lải Kỷ thành hiệu 
" Hàrn tiều thượng thuyền; 
(ôi cũng xin .‹ạm diehnhư sau này : 
# Sanh ra bẩy thước ngang tảng, 
“ Liều thân báo nước tô gan anh hùng - 
Ha đi quyôt chí thành công, 
=„ Đầu rằng eó thác nhưng lòng cũng vui.: - 
Xem như oài đó đủ hiểu lòng ái quôc của binh sĩ Nhật đã 


—_ đèn bực nào Họ coi cái chêt thật nhẹ tựa lông hồng, Một võ Sĩ 
“ˆ mà đả đem thân ta bãi chiên trường gửi thân vào mũi tên hòn 


đạn thời chí có hai đường : một là thắng iiai :ä vhêt, Thắng thì 
liông nói làm gì nhưng-hều rủi ro bị bại trận hoặc đề -ehogiặc 


sẽ bắt mà k sông biêt tự tử đêu là người không biết Lrợng danh 
= dự. vỏ sĩ Nhật ở vào trưởng hợp đó đêu cỏ gan. „từ hủy mình 
“. để bảo toản danh” dự. Nên phảm võ sĩ Nhậ cũng có sẵn 
bận mình một.†hanh ươm, lúc ng th la Xà: tam bụng 
"phanh thây' một cá¿È. địu dâng can đản: kb5éz. rộn ri không kêu 
thương he nào trên bộ mặt cũng dữ một*w `: ời nửa tự đắc nửa _ 

h thỏa mản. | 
„. Không cứ gì võ sĩ Nhật mới anh hùng sên eàä khắp người 


: Nhật người nào cũng anh hùng như vậ “Bạt .ứal al cũng có, 
ct sau đảm tự mỗ bụng mình khi xót ra cẩn dùng phải số, Hoặc 
_ khi bị ai làm nhục hoặc khi có một điêu gì uâi ứe thê lả họmỗ 


cẰ—. ` 


Gìt 
~ 
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_ bụng ngay, Chẳng hạn mỗi khi có một +j Thiên Hoảng nào chê 


nêu ngàv thường họ sùng bài (hì khivị đó ehêt đi thê nào cũns cồ 


độ -ài chục người mỏ bụng đẻ tỏ đâu thương tiêc.Một cái thí đực. 


như sự mỏ bụng của Nãi Mộc đại uguyên soái (Général šh TH: nh : 
vua Mình Trị Thiên TUP hÓ (Mutsuhito) bằng hà. 


Cái sự mỏ bụug của Nãi Mộc cũng ràt kŸ tưởng việt ra đây 
đè độc giả biêt cũng cũug không phải là vô lch, 


Nguyên hồi nhỏ vua Lôi eùng học một Di: Một hôm vì 
lâm lỗi Nãi Mộờ. bị thây quở mắng. Uât ức. tủy còn ít tuổi Nãi- 
Mộc nhầt định Lự sát, Nhưng may thay 'AI được vua Minh Trị 
bạn họøðủa ngải can ngăn lầy tính cách làm vua bắt Nãi Mộc 
"phảisông vì theo vău minh Á-Dông, thì bao giờ vua cũng có 
quyên sông chât của bầy tôi (droit de vie et de mort) Näi- mộe 
eó lời vua ban nên phải tuân theo. ^ong Nãi-mộc nhớn lên làm 
nên sự nghiệp oanh liệt đã từng phen nói tiêng. khắp hoàn cầu 
trong cuộc Nhật Nga này chúng :ôisẽ HÓóIPö về sau. | 


Tuy là đền chức ng chiệp lớn lao như vậy Nãi Niộc tiên sinh- 


.tung không bao giờ quên được câu chuyện lúc nhỏ. 


— Đền khi Minh Trị băng hà tiên sinh thương ILiềc, la khóe 
đị đưa đám, song về nhà liền lây thanh bầu kiÊm ra tự" mỏ bụng - ' 
lô ra rằng đáng nhễ phải chêt tử lức còn nhỏ, nÌ, ưữn8:Vì eổ vưa 
ngăn bây giờ vua chêềt rồi thì mình cũng không CÓ- úyên sông - 
nữa. Anh hùng thày ! và kháng khái thay! _ 


Có người.lại tự mỏ bụng đê 'phản đôi nhữ: việc người "Nhạ : 
phần đôi Chíah=phủ Mỹ đã bạc đãi kiêu dân ngụ ở Californie 


đạo no cũng “tự mình đền ngồi ttước cửa a lãnh sự Xi: hội ở Nhật đè 
mô “Hùne- | 


Ngay đền nhữn ø vỏ quan nều tự xét mình nhấm lỗi thiêu Gọn - 
-đảm là cũng mỏ bụng; | 


- Không những phải nam nhị can đảm mà đền cả nữ-lưu 
Nhật cũng can đảm bồi. : E TK a2 CS 


. „ . ....” 
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Su) Xu Nhật Nga chiến tranĩ 


-kai dâm mât chí khí anh hù 


sđâu CÓ ˆ qm thị nữ vào Láo pPu mÌ ấn đã tự tử, 


„mm Van mỶ= Em Í§ cỉ“m TỶ: Hs 


— =—._r mm” — 


Ngay như ở trận Nhật Ngaàtrước khi khởi hành này đáng 


-lãra như bè mình các đâu bà lạt không sụt sùi than thở, khóe 
đóo làm dám nhuệ khí ình hùng, Nhưng đàn öà Nhật Không thê- 


Nhớ có nhớ, thương: có thưởng những bao giờ họ cũng nén: cái 
tình thưởng đề vui vé tiến chồng eøn na trậu côt để 6ho. chồng: 


con được yên lòng báo ơn tổ quô - 


Có một truyện này vàt sảm động dủ tò khí khái của H 
lưu Nhật Bản. 


* ` F 
b. r 
Ắ Ẻ Kha 


1roaz 


đánh Nga ở SMãn châu, Viên võ quan lây) lầm vui vẻ sung 


Xướng lãm” ‹ được d† lập công dann Những (1 vơ MỜ! CIỚ 
lRia- aI (tống lìoIin cho. 


Miặc, viên đó cũu ø không Lận lồng nhưng lại sợ nều vợ 
nghe tỉn này mà đền hiến2 biệt thì dây đà lró chịu, 
\u# chăng nên địuh tìm cách lánh. 
mặt, Vừa nghĩ tới đó thì vơ ấy cửa bước vào. Phê :ầy ngty ) 
Nhưng viên đớ rât đổi ngạc nhiên, vì chẳng tỏ một vẻ gì là 
buôn râu, Pbu nhâu khác hẳn mọi ngày rât tươi linh vui vẻ rút 
ở trong bọc một thanh gươm ra đưa che chồng. 


(¿ lìn được tín anh được lênh ra đánh Nơa nên em Ni. 


⁄ 
vàng vào dâng anh. một chiếc gưczmn bấu của tỏ phụ đề lại. 


 VUICC 8 ZữJ'wn.V nó sẽ dúp anh giệt quân thù của nước ta:vẻ Sau. 


nữa nêu anh thua tự tần. nósẽdúp anh soa eải nhựẽ. của người 


“bại trận, làm chúc anh mau thành công ». : Nói) `xong DU) nhân 
từ biệt Iuli ra vệ thư pHòng.  - ` 


Vì ên vỡ quanL, ữ Hái sắp sẵn hành trayg fêu vế GỀ Thì bồng. 


Höt hoảng chạy 
Sang thì còn là một cá) sác chết cúng lủng lắng trên sả nhà. Lục: 


xoát viên đó thầy bức thư tuyệt bút sau này ; 


đ€ Muôn anh shỏi bận lòng xôÐg pha Lơi 


« đạn đẻ mai sau lập nên 'kỳ công ghi chép sử xanh cho nu ớc 


Cuộc Nhất Nụa, có một võ quan trẻ: tướt vừa cưỡi - 
Vợ được một thang Lhì đượo lệnh ra tồag quận đem binh sang; 


không khéo: 


chiền trưô ng hờn- 


&. 7 *< 








Nhật Nga chiều tranh - ` 
‹ Nhật ¿a đượ-: tô mặt với năm châu, nên am: phối Y'IFợH SỢ: 


« dây này đề .ừ biệt anh. Anh đừng thương em dủữa. Nêu HH 
« thương em ::‹ên làm ¡ JÔN, như Ÿ muôn của ei,thề là ỏa neuyvện 
”& vọng của em. Vài lời văn tắt, em chúc anh chóng được Ga. 
«‹ khúz khải hoàn với nước, thì dưới suôi vàng em cũng được. 
‹ sâm cười.. CS | A 


` 


CN áo: Hiên anh ng hù đý 
WMC Em anh 

Khi khái thav. xã can đảm thay tâm lòng khinh song trọng 
nghĩa của đản. bà Ñhật Bán. T46 SP và 4^Ã 

Nayx' não lại việc phong tóa Lử 'Phưận: tai bận Nhật 
đem đánh ‹ lắm tâu những mong hỉ vọng Số. đạt dược mục đích 
nhưng cả ha1 bận đều mang môi! thât vọng lớn, cuộc phong tỏa 
chẳng cỏ kêt quả gì mà hạm đội Nga vẫn ra công cô :hủ, không 
dám rời ra khỏi càng ra nghênh chiên. Vì hạm. đội Nga đã tự 
lực lượng sứe ulình biệt rằng cả đẻ đồc Sta+rk, lần đã độc Alxes 
"hôn g một người nào có đủ tải năng chồng chọi với thông soái 
-Đông-hưng Bình Bát-Lang. Nên phải - nín cuộc nghênh chiên 
đề chở thông soái Malkaror đu ơng đáp tầu ở Cronstad sanØs 

Đồng thời chương trình hành động của hạm đội Nhật cũng 
thây thav đỏi, : 

Nhật Bản định rằng : E2 


1:) Cần phải đánh Lử~-Thuận lần nữa sẽ phá lấn hạm đội 


Nga hay lả ít nhầt' oũng làm dâm bớt thề lực bọ, tiêu: diệt ch: 
khí của bình. SỬ Nga. 


% 


rà) Cần phải tiên hành gâp cuộ» xâm 2Xhišm Triêu Tiên & 
Đông-Tưtờng phô và phái thêm bỉnh đền" trợ chiên, 1 


Tạm thời 
hãy phái chỉ đội thứ 19 đền trước. 


3') Trồng với tuân dương hạm của Nga ở Hải -sâm -Ủy 
đươ ng tiên đền eo bê Cao-Ly. 


Vậy theo trương trình đó đệ tam chi đội dưới quyền chỉhuy 
của đề đôo Ca-tas-Ca II GOÊN) nay đẻ đưới quyền chỉ bảo của. 


60 Nhật Nga chiên tranh 
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: . thông soái Đông-Hưng. Những tuần đương hạm bọc sắt Ít du 
q mô (llzumo) À du Ma (Àzuma) Tam lạp (Asama)lI A quy Mô 
(Xak©umo), va Tẻ (Ivaté) và hai chiêềe Fo sị Mô (lochomi) Ca da 
ghỉ (KXassasul) trước đề dưới quyền của đê đôe Rhả My Mạc 
lha (Kamiinona) nay đem ra để chông với ham đôi của Hải- 
gầm-v. Đệ tứ chị đội nay lại họp với hạm, đội của thông soái 


vả lầy đệ thât chỉ đội tay vào. Còn đệ neủ và đệ _ Geh1 đội 
dùng để giữ eo bộ, -Ủáo-Ly. _ 


no. 


ĐOẠN THỨ NHAT' 
Wbê đốc Elas ca mô vớ (Ea fc:enow) đếnn, 
“=à\ eày 27 tháng hai đê đô› Maca rô nờ (Hakalov) cưởi, 
ca ))Jchiíêc tuân dương hạm Ateôn (Sokold) tới Lữ-Thuận 
—ZZ Hôi thảy binh sĩ ra đón hoan nghênh hô ca tụng một. vì 
cứu Tùng mà họ bầy lâu mong đợi. 





- Lai lịch của đề đồc ra sao vài tài năng của đề đôe thề nào ? 
"Tưởng cũng nền thuật lại đây đề độc Ølâ VÔ, 

Đề đòec xuât thân là người bình dân con của một viên thiêu 
úy. Bản chât rầt thông mình, năm ngải mới 20 tuổi đã vào bọc 
trrởnz hải quân Ñi cô-lay eờ (Nikolaïevsk). Cuôi năm thí ra 
ngài đỗ ‡âu và được bỏ vào hải quân Nga. Chẳng Baó- lâu nhờ 
chí thông minh,lâytài mẫn cén tù địa vicậu hẹc trò tập việc ngài 
chớ nên mặt thiềêú'úv hải quân như cụ thân sinh ra ngài. Năm 
đó ngài mới eỏ90tuổi Với 90 tuổi xuân !â-đái tuổi ham chơi 
của phản. nhiều các thiêu niên, ngài khôngnhững chơi bởi nhẳm 

-nhí lại đề côn g nghiên cứu về nghề hãi quân của mình. Chả thề 
lúc đó ngài đã tự chê được một thứ chiều tằng sắt dùug đẻ 
bịt các lỗ thủng cáe tâu hư hỏng, kêt quả rât tồi. Thứ chiêu đó 
bây giờ người ¿a gọi là chiêu Ma ca rô vờ lây tên ngài đặt ra. 
Cũng lúc đó ngài có sỉru tâm v›ôi ra các sách bàn bạc vê cách 

- cho tầu không bao ø ziở đắm, Tiêng tăm ngài nói dậy từ đó. 
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Trong cuộc nzrớc Nga xung đột: với Tiệp khắ‹ (1873-1878) 
ngài lập dược nhiều chiên công rựe rở nên được đặc cách thăng 
quan baeho đứng chí huy chiêo tuân dương hạm Gò: rằng c 
công tăng tanh (Grand due Øontantn). No 

Ngài là người đầu tiên biệt lợi dụng ngư lôi có động cơ và 
ngài châ ra máy chiềa tâu ngay dưới nước không phải tục lên 
bờ. Ngài lại còn chè đươc cái mũ sắt bọc ngư lôi để tăng súc 
mạnh. Ngài vẫn mỡ mộng một ngày kia đem tâu lên thám hiểm 
bắc cưc nên đã chêra máy phá đủ (hise place)mả bây giờ các 
tầu vẫn còn đủng: Ngài viêt ra nhiêu luận để vê hải quân, phảo 
bính, hái đương bọc, cách đóng tâu, cách tỏchức bình hị và 
chính sảeh đùng bình. 

Chính sách dụng binh của ngài gồm eó mây điều cồt yếu 
sau này : _ 

1-) Nêu gập dịch quân kém mình : phải đánh luôn. 

Nều gập địch quân bằng mình : phải đánh luôn. 

Nâu gập địch quân hơn mình : phải đánh luôn. 

8-) Đừng đuôi địch quân nảo ở xa mình, nều bên cạnh mình 
cũng có nghịch quân. 

3'/Dúp bạn không gì hav bằng đánh địch quân của 1 NRRh 

4') Coi oẻ cả như # nhà mình. 

3) Lúe nào cũng phái nghĩ đền chiền tranh.. 

Đó là sơ lược mây điêu mà đề đồc thường bồi họp các thủy 
thủ dưới quyên ngài đề dậy bảo chỉ dẫn hòng khi ratrận mo 
có thê đánh đầu đươc đây. Xét ra những điều đó rât sá: đáng 


mà hiện" giờ ngay các nhà eầm bình'Nhật Bản cũng thuờng 
đem ra làm hâm ngôn trong khi dụng bình. | 

Đề đôe Ma ea rồ vở (Makarov) không những là bình gia 

đại tài oó nh:êu ehỉ sáng kiên, học lựe rộng rãi. ngài lại còn là 

một người hạm trưởng có đủ điều kiện được người tùy tông: 

êu mên nẻ vì. Ngài râ!t mền yêu hêt thấy sá> người dưới quyền 


ứ .-} 
*> 
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ngài biết làm cho aibây được hêt thầy vừa lòng. Tính nềt lúc _ 
Lhườug rât như mì co các thủy thủ như bạn hữu, không cÂu ` 
nệ, không kiêu căng; nhưng ràt nghiêm ngbị khi bắt tay vào- 
việc. Ngài không bao giờ cbu dùng hình pbạt để trừng tÌ 
_8gười có lỗi : Ngài) thường nói : ế 
& V đới hệt thảy mọi ngirời tôi đêu lây những lời ngột ngào ' 
răn bảo thay vảo những hình phạt dã man, đã không, ổích gì 
mảlại hay ø gây ác cảm với bỉnh sĩ, Sự ác càm đó. một ngày klw 
sẽ nở ra to, nh êu Khi rầt bại chẳng hạn như. những khi binh ' 
lính phần uât quá mà nổi loạn. Muôn cho binh lính không phạm 


lôi thì mì nR' đừng phạm ði. Đỏ là HỘI, chinh sách ràt hay đề: 
răn sửa mọi nø ưởi›». ° : 


Tuy không phạtai, mà ai aí cũng mẻ sợ. Tưởng ở đời, cổ 
một người cầm quyên tử tè như đề đồec cũng là hiềm lắm. 

Sự đền Lư thuận của đề đềc đã ném vào lòng bình SỈ mội 
la hi vọng đánh đỏ được hạm đội Nhật. Khắp thảy ai ai cũng 
tưởng như mình vừa được tiêm một phát thuôc đại bó lảm cho 
lâm gan thây hùng mãnh và tự thây có đủ sức can đảm đánh 
đuổi ngay được địch quân. Kbắp thảy ai ai cũng tự tin chẳng 


chóng thì ehầy đân Phủ Tang sẽ phải đời bỏ Lử thuận mang 
theo: mỏ) bận ngànthu.- ` 


_ Đề đôe sau khi kiểm điểm quân lựe nhận ra ngay. chỗ yêu hèn 
của bình sĩ hạm đội. mình. với binh sĩđó với bạm, đội. đó, Nea 
Chuưra thể kháng: chiền một cách kêt quả với Nhật Bản được.. 
Nhưng đề đôE'fât- vui về nhận thây lòng can đám của bình sĩ. với 
lòng can: đấm đó binh sĩ chắng baøolâu CÓ thể giao chiên đường 
“hoàng thấu có người dạy đồô' chỉ báo... Trọng trách đó là 
Ở ngài, 

Ngav ngày hôm sau ngài đem hêt tải năng kinh nghiệm ra 
huân luyện hạm đệi dạy cách giao chiên dạy cách xếp đặt cho 
€ó quy củ đào hầm sé lũy đặt súng ông chôp oôt mìn sửa sang: 
lại thành quách cio thêm hiên cô. 


Nhật Ñga chiền tFanh ` b9 





\ 


Muôn được dê.-dàng hành động ngài xiu với phó vương 
được trông nom cả lụe quân lần hái quân: Nhưng viên cầm đầu 
due quận: bây giờ là thông soái Cu rô-bá(-l‹ nhở "(Êouroja thine)- 
hen !J sủe siêm phó Vự: *nø là ngài chỉ quen về hải quân thôi 
Rút cuôe, ngải không đưở loa' ý mà bịnh lục Nga khôÐÈ -: được 


ˆ- 


duv: nhât(un/tồ) nÌ lỨ, dhế: tầt'.ón hai cho đường ; dù G) tính. 


_ 


Đề đồ› thự 1g; phản nản rằng? VN 2 


( Trong lúẻ, quồc øIa lâm nạn tướng aI có`È2 1 cáó nên đem 

#d g!Úp nưướG Cchứ. cứ b] phả: -"gaen tì tranh: ánh. Quần W@øa mia..? 
Siïệt tệ cả. nữ óo: Nga vĩnh hiện chữ". thổ gì HGHƯỜI gầm NhC _ 
Hniây vinh hiệp. Ta muôn chí huy cá lụo: quân không phải ¡ ¡ hư 
“danh mà chỉ vì lồng sôL sắug muôn dánh: duÖi quân Nhật ta khỏi 
đầt đai của $ò quôe¿ dữ vững thể diện với liệt cường. Thên 
›ÒN GỐ kế tiêu nhân đê tiện - muôn chenli công leo, thật là 0eao 


%xø“ế 


'ngđñc si Ẫ ` 


# _ 
“.“ 


Tuy vậy; l đầu không được toại ý, để dõe cũng chẳng nắn 


„dòng vẫn ngày đêm ra công gắng luyện cho thủy thú, cho hạm .- 
đội Í0O! \ự cho: chóng Thờ tố thãuh công immãn Ẳ- 


WMa.t 
.  #Wý «4 _ | 


Nhớ vậy. thong non ột năui giời hải quân Nga đã đư œcthuẩn. 


“ NẺ 


thục, tien Lụi' đãi có quả củ. Với đội quân đó Nga sớin Điềt thời 





thê, ra đồng luyện, tập: xửa san#chiên eu, đào thành: dấp lũy thì 


- 8s SẠ 


“Tâm gì chẳng đạn) 1ó: hải quân Ì Nhật như chơi. vš 
TA —~, „#3 


X 


Những bây ( giờ thĩ Ha muộn, một là thì giờ rật gầp, trong: 
“kỳ hạu hợd)iáng giởi dù tài dóỏi như đề: đốc xuùũng kiông saø 5s 
luyện hịÐ- được một hải quân tịnh thựờc š chẳng qua.. cò.lắm 
cũng chỉ -có được xột hạm đội vừa vừa tạm chông cự: hÒi 
địch quản thôi lai là Nga đã bị Nhật. đánh thua máy trận 
x môa binh Khí eũng đã dâm nhiều bình lính vàm hãy œòn ngơm 
“hướp. lo sợ tầu chiên của Nhật. | 
Sa hàn Ở (Còn nữ4) 


| 1+ +^Ÿ SỘ Ặ TU .. 3A " 
ILo-uái kỳ-đổng ! Lo-quiái ky-đổng j 
Một bộ võ hiệp Liều thuyết vô cùng hoạt động, ly kỷ, 
_ có nhiều ần nghĩa sâu xa của nhà danh sĩ Ehanh-Định 
đãlàm cho các bạn độc giả đọc nó phải say mê không 
muốn dời bỏ. Mới có bốn số đầu mà ai cũng đều phải công. 
nhận là một chuyện rất hiểm có trong rừng tièu`Lh uyết 
SBây giờ. Vậy ai chưa: đọc, nên thau mâu đòi` cho được 
1c- Quái ky: đồng léo sắp hết lại không: được xem 

một tác. phầm búa “E'hanah-WBìnhh vì số in có: hạn mà hiện 
giờ xem ra các. hiệu sách-đã bán gần. hết Ồis Có tái bản 
- cũng itra là ra giêng mới xong vì nhà Iủ bây giờ bận 
7 Ủng ›u công việc. _ _ 
Gˆ< Vậy các bạn còn chờ gì mả không Na. Luụvc-Quái Kỳy- 

Đồng. Sách ra nhanh, in rất đẹp, cam doan không chậm 


_ CÀI: LG IỂU CÀ YC: N. 1. I 


Ai thích đọc văn Tranh Đixtc ) có điên: 
Ai muốn có một ‹¿ đolleelion Thanh- Định 3 toàn mỹ. 3 


c XIN. HÃY. ĐÓN OÓI. N 4 Nóc 

THẦN s. HÀ: LÃO. “QUÁI 0812 
-HUYỀN. PHONG KIẾM S1 0435-` 

Ệ Hai bộ truyện, nảy Ông Thanh-:Đì nh đã dưới ø ớt tãi' 
“ lực, nghệ: thuật, rong vòng 9, 7 tháng nay rđhới viết ra. đề 
hiến các bạn độc giả những âm điệu lạ lũng, những câu 
. văn uyên chúy: ên, những cốt chuyện. dy lỷ, Viết xong bộ 
_này ông °Phanh-Dình cũng có the tự hảo đã tạo được hai 
tác phầm có thêzlàm vẻ vang cho bất 'eứ nhà văn nào. 
Ngoài những đặc điềm đó, sách lại in rất có mỹ thuật 
“anh vẽ rất công phu ỉn bá nh cliché sur ziỉne. “Thậtlà- 
hóần toàn đủ mọi phương diệö, Nay, mai sẽ ra mắt độc 
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——Nhäe lại bên Nhật cuộc. phong tóa Lũ-thuận lần thứ nhật 
— không thành công và sau mây 2uộs xung đột Ï lặt vặt hông hiệu 
“qua, Đông Hưng hội họp các võ quan bản định trương trình 


XS. TT tỏa lân thứ hai. 


Nhirng việc sửa soạn cuộc phong tỏa này cân phải mật- 
nhiều thời giờ, vả lại vừa đượe tin đề đôs Ma ca rô vờ r đã đôn và. 
“đương sửa soạn kháng chiên kịch liệt. nên Đông Hừng ra lênh 
nhât định hãng đánh I.# Thuận lần nữa côi làm ngắn €hở cuộc 
_" sửa soạn của hạm đội Nga. 
Tàu sịc dế-rẻ-gửi-ehi sẽ. Na 
TA SÀ bị đonnh đàn _ 

Thồng - soái Đông Hưng tuy dự dịnh đánh Lừữ Thuận ngay 
nhưng:vì chiều trời không tôi, xuôt ngày ây sang ngày khác 
lúc nảo cũng có xương: mù hay bão tp nên mãi đền hai I"~U Ø1 
ba tháng hai mới Sửa soạn song hạm đội. 


Lần này hạm. đội gồm có: đệ phắt, đệ CHỦ đệ Lứ tuân 
dương hạm đội và -chêm đệ nhầãt. đệ tam đ:ệt ngư lôi: đội, Ngày 
hai mươi nhăm tháng hai, hôi 6 giở tội cả loàn rấm. rộ thắng 
tiên đên Lữ "Thuận. đi đầu là hai diệt” ngư lôi đội. Khí thâ coi 
rât hùng mãnh oari phon§..‹ 


Đêm đó bên Nga đề nhĩ. Má- ~C@qa-'Ô-VÒ saI Hai jhiqg Ôi: ngư. 

“lôi Râ~-Si-ten-ni (Hécbite” ny) và Sì-tê-rê-gút-el 1Ì _€Stết égow s¬ 
chy). đi tuần phòng ngoài cảng ngoại. - Ÿ 

Vào khoảng" ma đêm, đứng trong:thảành &$ `Pluận, quân 

Nơa nhận thấy ở đằng xa xa, chỉ cách độ 900' thước, một khôi - 

đen lờ mở như án như hiện trong làn bóng. tôi. Vì đèn chiêu 

không đướè sảng nên: quần Ngaø không. tóÌ]ã khói đen đó là tầu 

`. của Nhật hay củaNsa. Tuy vậy quân Ngá cũng được lệnh bắn 

`> tải pháttrái phá cảnh cáo, Đồng thời; dê đồc Ma ca rô vội phái 

bòn chiêe diệt ngư lôi đỉnh Vinôt lï vi (Vyroslivy) Vờ lát nị 

(Vlastny) Vôò.ni ma Len đi (Verimatelnv) và chiệc Bét SỐ“ tơ ra 

ny (Bezs vn Tà, ra thám thính ! 
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Bóng tôi đó, chảe không nói, độc giả cũng thừa. hiểu lã tầu 
chiên Nhật Srr thậ!, ‡ó là bóng nhũng điệt neu lôi ở đệ tam chị 
đội của Nhật. Theo như mật kề của Đông tlenp.0100xibRi đệ tam . 
ehi đội điệt ngư lôi đĩnh phải tiền vào cảng ngoài Lữ Thuận hà... 
gão tầu tuần phờng của Nga là đánh luôn, nêu không gập thị ~ 
cũng phải lầm náo động côt cho ttong thành biết quân Nga sẽ bắn 
ra,như fhê sẽ dảm bớt số đạn dược tích trữ. Nhưng kề đó Knông 
thành, chẳng nhữug không ø cập chiếu tâu tuân phông nào của 
Nga mà đê đồ‹ Ma ea rô vờ cũng chícho bắn eó mày phát thôi 
ĐÔi vội sai 4 chíêc điệt ngư' lôi xông ra. Tầu "Nhật thây vậy vội 
lắng ehayngáy đền hội họp với hạm đội trên kia... 


Còn đệ nhât diệt ngư lôi đội cúa Nhật tuân thec một kê của 
Đông-Hưng đã đi tới phía nam Laotéobhan. 

Đâm đó vi về cuôi tháng nên mãi hai giờ mới eó giăng mọc. 
Ven bờ bê Lữ-Thuận, đứng đằng xa oũng trông rỏ, Đệ nhât 
điệt ngư lôi đội từ từ chậm chạp liên đên ven bờ Lữ- Thuận 
cột để lẳắn lút vào trong bóng tôi mai phụo.« 

Nhưng chẳng may vào khoảng 4 giờ 35 bỏng thầy tiâng 
súng cháy phá liên thanh nó ở đẳng sau chỉ đội. Thì ra viên 
hạm cehưởng chiêc tuân đương hạm Ma tút sơ vít sê (Matusse- 
viehet) nhờ eó đèn chiêu nên trông rõ hạm đội Nhật. Ngài vội 
ra lệnh nhằm chúng ehi đội bắn tới Lân. Có vải viên đạn đại bác 
chỉ còn cách ehiềể A' eát-duv-ki đi đoạn hậu độ 3 bay. 4 thước 
thôi. Bân Nhật thây thê nguy vội đổi đoạn hậu) ra tiên phong 
sông lại kháng chiên. 

Cuộ: xuủáøg đột nảy tuy ngắn ngúi nến YAI kịch liệt, nn 
hai bên-ehf eồn cách nhau độ 300 hay 300 thước thôi. Tiềng ng 
lôi nó, tiếng súng cháy phá thân công kêu âm âm làm náo Kưc 
cá bên Lữ-T huận. ` 

Kêt quả : bên Nhật bị hại lớn: chiềe À xa-si-vô (Assassivo) 
bị 8 quả ngư lôi, chiêe Ka-duv-ki (lÁasuk1) bị 10 quả, chiệêc - 
'hiệc A cát-duv~ki (Akadzak]) bị hỏng:máy, 6 ngườởờ! ch tẩy 
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người bị thương. Bên Nga tốn hại soàng : chiêc Vở látsi (Vlas= 
tsy. hỏng bánh lái, ehiề¿ Vị nôt-hvi (Vynoslivy) bị cháy mật vài 
chỏ vả 4người bị thương trong số đó có cả viên hạm trưởng. 
Mãi đên § giờ sáng bôm sau điệt ngư lôi Nhật mới hội họp 
đượe với bạm đội quav về đỏ ở đảo Chado, cồn tầu Nga ung 
dung chở lạt Lử-Thuận. | ® 
'Nhưng lúc 7 giờ đệ tam diệt ngư lôi đội đương' từ tù: tiên. 
đền họp với hạm đội thì thây vê phía bắc Lastéehan hai chiêo 
Hồ si-tea—ni Réohiteln và Sì tê-rê-gút- -chỉ (Siórégousehy) đi 
tuân phòng rở 4ê đương thẳng đường tiên Vão I:ữ -Thuận. Dịp 
đâu may mắn, đã tưởng mât kê của Đông-Huưng không Lhì 
hành được; xuôt đêm hôm qua không ðập chiêc tâu tuần phòng 
nào của Nga nay bỗng đâu tiên đên, chẳng khác gì đem mỡ đần 
miệng mèo. Hãy tạm ngừng việc đên họp với hạm đội tiện dây 
hãy sửa hai chiềc tâu nàv đã, - 
Cả chỉ đội vội ngoặt Lái thằng đên ngăn đường, Tưởng bãi 
chiêo tâu Nơa có ít sẽ chạy chồn nhưng không, hai chọi với 
bồn mặc dầu, họ cũng hằng hái xông lại đánh trước. Cả hai 
đdêu mở hêt tôo lực nhằm chiêce A kê-bô-nô (Akébono) của Nhật 
đi đầu mà nỗ lựe bắn riêt. Nhưng chẳng may cho bên Nga; chiềc 
SÌ tê¬rê-gút-ch1 (Stérégousohy) bị ngay một quả ngư. lôi vào 
buông máy, Lầu đương đi nhanh bị chậm dân. Tiêp- luôn một 
quả nữa ,vào sau dâu tỡ tan hẳn mộ: máng. Tuy vậy: eh:êe đó vẫn 
- hãng hái chồng CỤ", „Cả đoàn tâu Nhật bỏ chiềc Rê si-ten~—ni (Ré- 
_ohiteJny) xông.vầo vây bọo chiêoc Sì lộ TẾ Dũ GI (Stérégousehv) 
thi nhau bắn phá... 3 


Lúc. đó ở Kim=Sơn, (Montagne S0T)- mới Đào hiệu cuộc xung 
đột. Nhưng đã muộn Đề đôc Ma Ca-cð- vờ vệi vànc ré® lệnh sai 
hai chiềc At-Còn (Asxold) và chiềc Nô-vít cờ (Novik) ra chợ 
chiến ‹‹ _ „. 

Nhưng vỡ hiệu quả. Chiêe Sì ? đt ÚY (Stérégoustchy) 
thôi không bản nửa vì hêt đạn, hệt súng; hệt Lhủy thước 
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Lúc mới đao chiên viên hạm trưởng S©C Séh 6-VỞ (Se@T8U6V©) 
bị đạn chước tiên bẳn gảy cả hai cẳng. Tuy thê rãt can dâu và - 
hăng máu, viêu đó lầy $ lay bíu vào cột buốổm cho khỏi ngã, 
không dên đi mồm vẫn dõng đạe bình như thu bêt sức tàn vào 
_nhởi nói, ra lệnh và khuyên khích bình sĩ phải ra sông chông 
cự đên cùng chớ lâm hỗ dang cho giôngnòi. Anh hùng thay và 
- can đảm thay ! Thật]ä một cảnh tượr ø vô cùng cảrồ “độn g lầm 
-eho bính línhthây lông hăng hái sôi lên sùng sực, mắm răng 
mắm lợi ngắm 'ðắn rât kịch liệt. Nhưng một quăngư lôi bắn tới 
.lâm tan tảnh ømột đời anh hùng hiềm có. Rôimột thủy thủ chêt,- 
hai thủyv:s+hd ebềt; rồi cả toàn độI, thiêu úy thủy thủ cùng chung - 
một sô phận hiền thân làm mồi cho ngư lôi, đại bác Nhật. Bên 
chiêc tâu Nga vừa ngớt bắn là lúe viên thủy thủ cuôi cùng 
Vvtra ngä. 

Tâu Nhật cũng thôi ngừng hắn định sang chiêm chiềop tâu 
Nga đó nên sai binh lính bơi gân lại định thả sích nòi chiệêc đó 
vào sau tâu Nhậ:. 

«( uúo đó chúng tôinhảy sang chiếc Sì tê rê gút chỉ -- nhời 
người Nhật viêt trong nhật 2b AI nh úpg tôi đêm đuọc ö35 người 
vừa ch êt vừa bị thương nằm ngón ®gane ›rên sàn tầu. Nhưng 
còn sông sót đượe bai rgười thợ máy. Chúng têi tìm hềt nhời 
nhề dụ họ về hàng nhưng đã hêt nhời họ vận không-nghe cứ l 
lì chôn ở trong buồng máy nhàt định không ra. Đủ ngọt chẳng 
được chúng tôïhản nhau sông vào bắt họ ra nERưñgvừa sắp phá 
cửa vào họ đã tháo công nước thê là eä tầu cảng Buổi đếu dân dần 
chìm nghimn. 


Lính Nhật vội cô chèo lên cột cở thay chiềc cờ Nhật vảo và 
sắp nôi xích vào sau tâu đề kéo đi thì hai chiêc At Côn (Askold)- 


và Nô vít cỡ (Novik) đã đền cứu nên tâu Nhật phải bỏ và thắng. : 


đường tiền về với hạm đội lúc 8 giờ. ` 
= lính ra bên Nhật, ehiầằe A-kê~bô-nô (Akébono) bị37 quả ngư 
Ôi, chiềoc Sa-da-na-mi (Sazanami) bị 7 và chiềc Si-nô-nôm-mờở 
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_ ÝSinonome) bị một quả. Nhật chêt một người và bị thương 
_- mât bảy người. | : 


ẳ 14-U¿›6xaeumo 
CE-stnonome Ÿ- 
--3-~ $qœ>c xe: 
thụ. - AKebowe 
-Íe N¿< 

“ÍO Nhật, 





\ kác ME 


` Sau đó Nhật lại phái mầy chiêe tuần dương hạm bắn phá Lũ- 
- thuận k:ch liệt. Tiêng súng thân công, trái phá hòa lần tiêng 
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ngư lôi nó âm âm vang động ca một góc thời..khói bay mù đòi 
lửa cháy sáng lòa thật bc Ẩïnh thiên động địa không bút nào ' 
tả xIêt. 

Tính ra. mỗi chiêo tấu Nhật bắn hơn 200 phát súng thần- 


công vàthả hơn trăm quảngưrlôi. Cứ thê tuân tự môi chiếc. 


FỎ 


cắt canh nhau lần lượt bắn xuôt từ: sáug cho đền chiêu mới ˆ 


hôi 
Bên Nga lúo, bÀ lý 6 SiÐ t2 SA0 % NpS TS _ 

+ KRhp thảvìần đan đều hoảng › 3299] N bât ngờ: của 
Nhật, bom* nổ giôt ngày không: lức nảo' meót. lạm đội iÝza vị 
nướe thúv: triều xuông nên không thể ác "a đánh đuổi tâu 
Nhật được. Các pháo đài không thê bắn lại được vì tân Nhật 
đồ xa quá. Chí thính thoảng lú¿ xem chừng quân địch đã gần 
tời tầm mới dầm bắn cả thảy đượa độ 18 lân thôi Đượa cái 
mav là đạn Nhật eũng không tới wâyv rên lh:êre tổn hái gì. 
Tính ra b¡một người chêt và ba ngưởi bị thương có mốt hòn 
đạn bắn chúng chiê&e tuần đương hạm:. A-mua (An.our) trêu đề 
hơn 100 eôt mìm nhưng lại không nó. Người (a nhận ra rằng 


30 phần trăm ngừưr lôi Nhật không nó mà những eii nó hại khi ông 


làm tỏn hại màyv. 


= 


Muôn vên lòng bình sỉ, dù phải ahav qua @ÿn mưa: 


đạn của Nhật mặc dầu) để đồe Ma va rô vỏ (MaRarov) một. mình 
ngổt trân eh1Iôo huy ấn nhỏ đ: tua hềt thị v hạm đột đến đâu Củbg Ụ 
đu khuyvân khí» th đặn dò bình sira công chôpg. Cự". 


Mãn đồn: cKÍN: nước? thủy chiều lên LỐi -lMu tầu Nhật : Sợ Lấu 


Nơa xông tá vội lủi chạy "úaV: KG 6S. & ` “in 


L ¿1 


bê. độc sau euộe này nghĩngay dần SH chông dữ vẽ san ˆ. 


côt cho tầu Nhật khôeg thé dùng chính sách đó nữa. Neài họp — 


hêt thảy; hạm trưởng lại bản bạc cách đôi phó, phòng LỊ ở 


Lao'é>han đặt một cát tròi để một võ quan trông coi ngồi đó z 


chiêu kính đồ xem quân địch lúc họ tiên dến. Ó* Kim Sơn dựng 


lế - “.< 


một cất cột. buôm. hệ !hây giặc thì kéo øò báo hiệu chỗ giặc 


HC. - -—— Nhật Nga chiên tranh 








đóng về phía nào. Các tâu đêu có dây nói côt liên lạc với trung 
-ơng hạm đội. Trên bở các pháo đài đều sửa sang lại, xúng ông 
đêu thay đổi côi đề bản cho thật xa hơn trước. Đê đôc lại còn 


ắ bät hạm. Tội Lập dượt ra vào ngoài cảng cho thật nhanh chóng 


hòag quân địch #ên xông ra đánh mới kịp. 


Nên sắng hôm sau; cả hạm đội sau khi nghỉ ngời hơn 
tháng, sửa soạn lập" .đượt tât cả được hơn ba cấi tấu: Trong 
_ vòng đó hai giờ rưỡi' cá “tạm đội đêu đỏ ra đậu. ở ngoài cảng 
_ ngoại. Đêu chiềừ lúc: nước thủy chiều lên Lầt cá đệu vào cảng - 
nội một cách nhanh chóng dễ đàng. TrướeyKiay lúc chưa có 
đê đồo, sự ra. vào của hạm đội ít nhât cũng inât 24 giờ. 


Đanh ï.r- Thuận lần thứ (ưt 

Thông soái Đông Hưng rầt phụ2(ài mẫn cán, cách dùng bình 
và đê phòng của đê đồc Ma ea rô vờ. Ngài rât lo sợ việc đê đôồo 
bã! kỳ xông sang đánh hạm đội Nhật. Thây hạm đội Nga ra vào 
đề dàng như vậy ngài rầt sợ hạm đội shạy thoát lên họp với hạm 
đội Hải Sâm uy thì chương trình của ngài hóa không thành - Nên 
ba hôm sau; ngài vội cho ba chiêc 5i to dê (Chitogéẻ) Ta ca da go 
(Takasago) và Tô ki va (Tokiva) đền Lử- Thuận thám thính. Nhưng 
Vì có xương mù và mưa tuyêt nên cả ba không trông rö eì mây. 
-1,úe tró vê họ báo hiệu là: hạm đội Nga đương sửa soạn sắp ra. 
đảng ngoại, thành ra Thỏng soái vội nahïĩ đền việc phong tổa Lữ- 
Thuận lần thứ ha) nữa. 


ñ Những vì việc: Sửa soạn ehưa xong nên ngài äĩ nh li đánh Lữ 
“Thuận lân thứ: bồn: Sau khi đề đồo Quê- tháikang ( Xamimouwai) 
đã lăm chòh phận sự ehông với Hải-Sâm- Ủy vê với 5 tuần dương 
- hạm bọc 'sắt, hai tuần dương hạm hạng ñhẹ, Thông soái bèn hội 
— họp hạm đội như sau nảv: đệ nhàt, đệ nhị, đệ tam chỉ đội và đệ 
__tứ, đệngũ diệt ngư lôi đội đêu phải họp nhau lại tiền đánh Lữ~- 
- Thuận. 


Ngày mồng 7tháng 5a cả hạm đội khớt hành. ‹.. 
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- Đền đêm hôm mông 9 lúc 18 giờ rưỡi đệ tử ciệt ngư lôi đội 
tiên đền Lữ-th uận trước tiên ehỉ còn cách độ 3200 thước. Bên 
Nga nhờ cỏ đèn chiều trông rõ.Cả pháo đài cả hạm đội đêu được 
lệnh băn rữ rội, tầu Nhật sau khi thả được ngư lỗi vội rẽ chạy - 
sangphía nam Laotéehan. Đền tượt dệ ngũ diệt ngư lôi đội Uên... 
lên, còn cách 1500 thhớơ. Bên Nga củng niệêt và ra còñg. bản riệt ˆ š 
nên hạm đội Nhật phải lùi Cả hai chi đội mãi 9 giờ mới [ai họp - # 
với hạm đội chính, Khi vừa có tín báo, đề đôe Mà ea rô vở vội: S22 
đi caaot đên -chiệc Bòp (Bops) và ra lệnh cho hạm đội đền 6 giờ. Š 
khởi nảnh-Pa cä căng ngoài. Mới có 7 giờ) rnả các tuần dương ˆ 
hạm vàið ái ngư lôi đỉnh đêu đã eảsô cảng ngoại rồi, 


Những thiêt hạm vì to phải chờ thủy chiều mới ra 
được. 


Đền chín giờ Thông soái £*ông Hưng ra lệnh cho đệtam chỉ 
đội tiền gần vảo cảng trông-cho chiêềe (Fudji) phút-di và chiêo 
Y-a-si-ma (Yachima)  bắu vào Laotéchan, còn các thiêt hạm. 
khác đêu họp ở phía nam Lữ~Thưện cách đó mười lầm nghìn 
hải lý. 

Lúc 10 siở 99 chiềo Phút di (Eudj) và chiêo Ya-si-ma 
(Yachima) bắt đầu bắn liền thánh, ở trong cảng chiêe.Po- bê-đa 
(Pobẻda) và chiêc PØơ-rét-sờ-vê (Peresvet) vội bắn đại ngay 
tr! chúng, rât rỏiz Cả thảy eh1 bắn có 99 quả ngư lôi. Bên Nhật 
bắn tât cá 900 bận nhưng chẳng chúng bận nảos Chiêc Phút- di 
(ndjD của Nhật bị chúng một quả nên cả hai vội lắng ra họp 
với hạm đội đdờav. Lúc 10 giờ 42 ohiêc thiềt hạm (Petropavlosk) 
Pê tở rô ða lô eở trên có đê đôồe Ma~en-rô~vờ nøồ:, cùng hai. 
chiêc thiêt hạm Pon-ta-va (Poltava) và Sê-zát-sò-tô-pôn - 
(Sévastopol) đêu tiền ra cảng ngoại vì lúc đó nước thủy. chiêu 
đương lên. Cả hai chiêc Bô-bê-đa (Pohéda) và Pê-rét-sờ-vê 
(Péresvet) cũng theo ra nôt. Biêt tín đó thông soái Đông Hưng 
vội đánh điện tín êho đệ nhỉ chi đội phải mở hệt tôce lực tiên 
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“"xên. Đệ tam chỉ đội chi còn cáeh Lữ Thuận độ 12 000 thước 
định dụ hạm đội Nga ra hẳn ngoài khơi. Nhưng đê đôc Ma-ca- 
rồ-vờ biêt là một mình hạm đội Nga không thể đời: bỏ đượs 
pháo đài nên nhât định không ra. Ngài ra lệnh cốc tấu phải sêp 
-_ nồi đuôi nhau đứng chờ tâu Nhật. Đậ tam chỉ đội của Nhật 
` -tiên đân khi chỉ eòp oáoh có 7000 thước. liên nã mây-phát thần 
“ sông. Bên Nga cũng bắn lại. Đệ tam chỉ đội vội rỜI ngay mở: 
_ máy chạy vận định. mình sẽ dụ được hạm đội Nea. tuải theo. 
-- Nhưng. vô íoh›.` đầu Nga không nhúo nhích › Nên lúc-1 giỏ 40 
_ chiêu thông.sSoái Đông Hưng hội An hạm: đội bỏ Lữ Phuận 
ngay về. Chô-đồ (Chodo) sẽ 

Bên ï Nga đên 3 giờ nhờ có thủy Khi đều tê tựu vào tro 
cẳnø nội eä. 

Rút suộe trận đính Lữ- Thuận lần tÌ.ú tư, chẳng đem elo 
Nhật được tílợi gì mà lại tô ra rằng ®“hạm đội Neu dưới quyễn 
chỉ huy của đê đồe Ma-ca-rô<vờ: ràt nguv hiểm cho Nhật nêu 
Nhật định kéo giải cuộc chiên tranh. 


H)ảmnla TÚ ữ- Hgràn Haàr: đbồrr mm 

| Thầy cuộs đánh Lữ-Phuận lần thứ năm không hiện quả 9Ï 
Thông soái Đông-Hưng hề! sức dục bình lính sủa Soạn cuêc 
phong tỏa lần thứ hai và nhân tiện đánh Lữ Thuận lân thứ nắn +' 
Kỷ phong tóa này eá£ tâu chỉ mang những súng Ông hạng nhẹ 
thôi, và không mang theo một chât rễ chấy eì cả: “Mỗi chiêc có 
3 thiêu úy và độ 19 đến 15 thủy thủ. Tât cả có: bến chiếc dự vẻo: 
cuộc phong tỏa là: 


Si-ô*Ma-ruy (Chio-Maru) X3) -Lặng 3780 tân. 
Phu-quy Ma-puy (Eouky-Maru} 3# 40H02 
Yát-hi-cô Ma-ru YYakhiko-Maru) ¬x5: 1000 ĐÃ: 
Ya nê-y-a-ma Ma-ru (Yanéy q0 a-Murnu)  — 2WA5 7. — 


Tầt cả phải cần dùng hêt 68 người. Cũng thu lấn trước - 


phải dùng đền chính sách dút thăm. Chỉ chù ra eác thiêu úv và 
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hạ tướng là lây người củ thôi.Chính trong cuộc phong tỏa lần. 
thứ hai này đã kêt quá đời anh hùng của Võ Phu như đã thuật ở 
qnyên sô 4. Cùng dự vào cuộc đánh Lữ- Thuận lần thứ: sáu này, 
có đệ nhật và đệ tam chỉ đội và đệ nhât, đệ nhí, đệ tam, đệ cửu 


ngư lôi đội. Còn đệ tứ, sẽ ngũ diệt ngư lôi đội ở lại trông hom 
cạang Chodo,. 


« Đệ nhị diệt ngư Jối đội. Lời thông soái NHẦN: phảU hạm đội.° 
Phải đi đầu đền thắng: Lữ- Thuận đánh tan tầu: Nga đứng gác 
ở đó xong đên°3 giờ sáng phải sang tuần phòng: Ở' phía nam 
lL,aoLéchan. ĂNều địch quân trông thây các tấu đi phong tỏa, đệ _ 
ahật và : đệ, tạm diệt ngư lôi đội lập tức phải chiêu đèn cho sắng - 
đê làm. quắng mắt quân Nga. Haiđội đó phải đánh những ngư 
lôi hạm của địch quân và phải đi cứu những người đã làm xong 
Việc - phong tỏa. Đệ cửu diệt ngư lôi đội phải đi cạnh các tâu 
phong tỏa đó đề phòng !địch quân có bắn chăng vả cũng phải dự 
vào cuộc cu binh sĩ lúc phong tỏa về. 


kL 


1S 


Vào khoảng 6 giờ 30 chiêu 4 chiêc tầu đi phong tóa nhỏ neo 
ghởi hành, hai bên nách dã có 6 chiêe ngư lồi đĩnh che chớ. 
Mãi đền Ø giò: sáng hôm šau cả đoàn MỚI tới Lữ-Thuận. Bên 
Nga tuyệt không biệt tí gì. Cả ba diệt ngư lôi đội sau khi thăm 


quả cảng ngoại, chia nhau ứng chiên ba phương Đồng Nam, 
Bảo. 


_ 


Trời tôi đen HƯỜY” mtựre, mặt giăng lờ mờ khi ắn) Xăi hiện c/.: 
Nhờ eơ hội đó 4 chiêo tâu đi phong tỏa nôi đuôï nhau mở hột. 
tôe iựe tiền vào dừa L#<Thuận. QU/:: 

-Nhưn ø yão hồi ở giờ Ø0 chièc Sĩ ô Ma nuy (Cho Mam) đi đầu - 
0ä bị quân Nga nhận thây ta hiệu, cả phẩø đài cả hạm đội Nga thĩ. 
nhau bắn tứ tung tiêng nó ẩm trời. Đèn chiêu sáng chưng làm - 
quân Nhật không tài nào nhận được cửa vào bền. Tuy vậy cả bân 
chiêc tầu Nhật vậu săm săm tiền. Hai chiêc Luần. dương hạm Nga - 
đỗ ở oửa bên hêt sức nä bắn. Đồng thời hai chiêe Sin Ny(Siny) 
và Rê st ten ny (Réehitelny) cũng xông rà chọ chiền. Chiềêo Si ô 
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Ma ruy (Chionary) quáng mắt vì đèn chiều của Nga đâm vào 
bờ' sắp đắm. Thủy-thủ Nhật lên châm lửa đôt luôn. Chiềo Phu: 
quy ma ruy (Fonkuy Maru) b1chiêc Sin nv của Nga xông đền bắn 
phá tan tành cả một mảng sau tâu cũng bị đẳm nột: Chhêoc thử ba 
Yahitô Ma ruy (Yahi to Maru) cũng bị chiềc Sin Ni của Nga 
đánh đắm Chiềo thứ tư-ẩi sau không việc gì, nên xôn # sáo tiên 
đên cửa Lữ- Thuận định thả neo đỗ lại, Nhưng cbẳng n¡ay neo 
thả lại không cắm được xuông đât. Thúy-thú Nhật đương loay 
hoay thả cái neo thứ: hai thì chiêe Kê sĩ (en ny của Nga xông tới, 
1hật may mắn cho hạm đội Ñga đá lượt thứ nhât chuêc tâu Nhật 
thả được ne9 thì cả hạm đội đành chêt khô: trong cảng nội Chiêc 
Tê vi ten'ny của Nga ra công bản phá đảnh chôi hắn đượs chiê© 
Lầu Nhật thành ra cửa bê lại vẫn ra vào được như thường, 

Chiềc Sin Y sau khi lầy thêm đạn rược lại sông sáo đi tìm 
tầu Nhật, Bông đâu gần đâyeó hai chiêcngư_ lôi Nhật sông lại, 
được một lúc lại thêm bồn chiêc nữa, Một mình chồng với sáu 
chiệo thật là can đảm hêt sức, liêng súng thần công trái pháhòa - 
làn với tiềng Hz ciỔ! nỏ ầm âm vang động cả một góc trời. Chiêo 
Sin Nÿy bị mây viên trái phá bắn phải vỡ cả ông dẫn hơi nổi sôp đe, 
Viên thiên úy kỹ-sư máy móe Dờ-về-rê-vở (Zvérev) một mìn] ra 
công lây dẻ bịt lỗ thủng cho hơi khỏi tiêt ra ngoài nên cứu được 
mày người thợ máy khỏi*chêt bỏng. Nhưng chẳng may-lô thủng 
¡o quá viên đó không bịt. kịp hơi xông ra mỗi ngày mỗinhiêu chạy 
không kịp bị luộc chín.Sau chiêc Sin Ny phải mở hêy tôc lực mới 
Ghạy thoát. Tính ra chêt mât bảy ngưởi và bị thương mâit 13 
nEười. › CO 

Đệ cứu ng+r lôi đội nhờ có đệ nhât diệt) ngư lôi đội tiền đên 
Lũ-Tbuận chí cách độ một nghìn hải lỷ'œứu hêt các thủy thủ đi 
phong tỏa. Ta phải eôog nhận lòng can đảm của ngnời Ntật. 
Ngoài truyện Quan Lại Võ Phu (Hirose Takéo) đã thuật rồi lại 
còn một truyện nữa đáng cho ta kính phục. Viên hạm trưởng 
chiềc Yanama Ma ruy lúc đó bị đạn Nga bắn phái bị thương ở 
chân lê đi không được. Tuy vậy lúc thây một viên thiều úy và 


_ k 
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mộ: viên thủy thủ bị thương năm đó không thể đi được,ông eũng: 
cô bồ ra đem nêt năng lực cuồi cùng ông cả hai lên vai lò 
eœò nhảy xuông thuyền, cứu thoátho. Lòng can đảm và thương 
bạn eủa người Nhật thật rầt đáng cảm phục kính trọng. 

Đên chín giờ sáng cả hạm đội Nhật kéo hau về. Đề độc Ma-ca= 
rò-vờ ngồi thuyền ca~nô ra thăm cửa bên, tự mình xem xét CC biêt là 
cửa bên chưa bị tắc thật. mới trở vào-‹ 


bẲ 


_ Sau CuỘ2 phong tỏa này đẻ đồc Ma ca-rô-vờ lầy làm lo ngại “cho 
Lữ-Thuận vì nêu' tầu Nhật có nh:ều họ có thể phong tỏa cửa bề rễ như 
chơ ‹ Nên để đôc lo cách để phòng, Ngài sai lây các đồ 'cũ bằng sắt, bằng 
gồ, đem xếp thành một hàng chẳn ở cảng ngoÀi và đem thả cả lưới sắt 
phòng tầu Nhật không thể ào nỗi. 


Nhưng cách đề phòng này không thẻ hiệu quả tôt được vì các tâu 
nhỏ khônz thể qua được nhưng các tầu nhớn thì qua lại dễ dàng như 
chơi. Chả thê lúc thí nzhiệm cho chiêc Ang-ga-ra (Angara) nặng !400o 
tân đi ra qua thử một cách dễ dàng hình như không có cái chắn gì cả: 
Thây vậy để đôc sai lầy chiêc tầu hỏa thay vào như thê muôn qua được 
phải đi ngoằn ngoèo sang phải sang chái rồ: lại sang phải ba lượt mới 
qua nổi mà nhât là tại làm về 5an đêm thì thật khó hệt sức. Không những 
thê để đôz lại đắt thêm hai chiêc (Guilliax) euy-li-ăc-còờ và Anga-ra 
(An :ara) đứng chiêm chỗ đó. Ngay cửa bền cũng đặt thêm. hai khẩu 
súng thần-công nữa. Vào đền trong nữa có hai chiệc Bấy<an-nờ (Baya- ` 
_n@} và At-Còn (Askold)- Đề độc lạt nghe tin iầu Nhật hay dùng cá thứ 
dễ bắ: lửa như, lầu tây, ét săng. chờ lúc có gió. nẻin vào bẻn địch. Nên 
đề đôc L0: xã cũng tìm cách phòng bị: Bao nhiễu các bạn*trưởng nào 
nhiều tứổi xem ra không hăng hái là để đôe th:y hêt lây các hạm .rưởng 
trẻ tuôi can đâm hăng hái thật là để đôc đã hệt còag với hạm. đội, lo 
” cách phòng bị đủ mọi phương diện. Ƒ 

Kinh Lữ -Nhnuân Hàn thì sấu 
Đòng Hưng thây việc phong tổa Lữ Thuận lần thứ hai lại cũng 


|. 


lả 
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không kêt quả gì vả vừa có tin đội tầu Nga ở Constradt đã bắt đầu nhỏ 
neo đên chợ chiền nên n§ài nhàt định đánh tan hạm đội Nga trước khị 
viện bình đền kịp. 


Ngày 3o tháng ba Thông soái đem đệ nhật và đệ tam chỉ đội, đệ 

"nhị đệ tứ, đệ ngũ diệt ngư lôi đội và đệ thập tứ ngư lôi đội đi theo: 
: "áng sớm đệ tam' chi đội cần phải dụ địch hạm đội Xu ra khơi. Đè 
"hắt chi đòi phải sửa soán khai chiên. 


Ngày hôm đó hỏi 5 BIỜ 4O chiều, đệ tứ, đệ neũ lv đệ thập tứ 
ngư lôi đội chẳng đường tiên đên Lữ Thuận. Lúc đó mây kéo ngất 
trời, xương mù bao tỏa cả mặt bẻ. Mãi đên 1! giờ 4o đêm cả đoàn 
mới gần tới cảng ngoại. Trời mưa tầm tä. Nên không cái nào 
trông rõ cái nào nhưng nhờ có đèn chiêu của Nga nên không đên nồi 
đàn: vào nhau. Đèn của quân Ñga tuy có chiêu nhưng cũng không 
trông thây tâu Nhật. Có lúc thây bên Nga bắn mây phát thần công 
tưởng Nga đã biệt nhưng rồi lại thôi ngay. Mãi về sau có một chiệc đèn 
Nga chiêu thây lờ mờ một bóng đen đang nghi phía dưới Thập -Tự- 
Sơn vội báo cho để độc biêt nhưng để đôc sợ có lẽ chiêc tầu của Nga 
lạc đường nên ra lệnh không được bắn. 

Trong lúc đêm tôi, chiệc Si-tờ-rát¬ni (Strachny) đi tuần nhưng 
__ Vì tôi quá không. trông Tö thây có mây chiếc ngư lôi định của Nhật. 
_ tưởng làtầu bên mÌ0h nêu vội đi họp lại làm một. Cả. kên Nhật cũng 
Yẫn không biết. S 

Cho đèn lúc dạng đồng nghĩa là sáng hòm s1 tháng ba, ngày đau 
đớn nhât cho hải quân Nga—hai bên mây biết là nhầm. Chiệc Sì-tờ- rát 
ny (Strachny) vội vàng mở hệt tôc lực chạy vào cảng, Nhưng tầu Nhật 


cũng ra công cô đuôi chiếc tầu Nga về phía Nam, Thành ra một * 


mình chiệc tầu Nga kháng chiên với 4 chiêc ngư lòi đỉnh của Nhật mà 
bai bên chỉ cách nhau có nọn 1ooQ thước. Lúc đó mới có 6 giờ 15, 
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Chiệc tâu Nhật bị một quả ngư lôi bắn chúng viên hạm trưởng tức dận 
ra lệnh mở hệt tộc lực cô đuôi tầu Nga. Chắng bao lâu chiếc tầu Nga 
cũng bị một phát vào đàng đầu tâu, viên hạm trưởng và thủy thủ đứng . 
đó đều chêt hêt. Viên thiêu úy phải lên thay ra lệnh chông cự rât cần 
đảm nhưng vì có một mình ehông cự với bôn nên chắng bao làu bị trái 
phá, ngư lôi Nhật đánh tân tành, máy móc hỏng hệt súng ông. cũng bị 
húy cả, Bòn chiếc lầu: Nhật và tiên gần in sau chỉ còn cách: độ.7o thước 
tha hồ ra công tàu: phá. “Thiêu úy Ma-lê- -cứu (Malécu)' tuy. vậy vẫn ra ˆ 
công khuyên khiÍch thủy thủ chông cự lại. « Thả chêt còn hơn hàng.. 
Các anh em nên đánh cho KÝ cùng!» Tay chỉ bắn mổ mvẫn kêu thê nhưng 
một bi) trái phá nữa quân Nga chết sạch. 


Ngay lúc đó quàn Nhật thây ở - đằng sau La›téchan nhô ra một chiệc 
tầu Nga nữa nên tầu Nhật lại đồ sô sông tới định đánh nữa nhưng lại. 
phải chạy/ngay vì Nga đương phát chiếc Bay Ấn (B5yan©) ) mở hết tộc 
lực ra cứu. Thê là bao nhiêu chiếc tầu Nga đi tuần phòng đều vào cảng 
đrợ. vỏ Sự- Chiế Bay An vội cho thả xung xuông để sang cứu#èhiêc 
S] tờ rất sờ ny: Nhưng đằng xa bỏng đàu hiện ra đệ tam chỉ đội của. 
Nhật có 4 chiêc tuần dương hạm hạng nhẹ và hai chiếc trấn dương- 
hạm. bọzsắt. Tuy rằng sức lực quân địch hơn nhiều, chiêc Bay, An cũ: H: 
xông lại đánh, đòr-bẻn cá›h nhau có 8ooo thước: Đồng- thời chiệc 
At Côn (Ask 1d), Nồ-vít cờ Covik) Đi a na (Diana) Pề tớ. rô pấ lột 
“tờ tPếtropavlosk) cổ để đồz Ma ca rò vờ ngồi, và+ thiêc Pôn la va 
(Poll va) cũng>' tới. TâÂt cả họp lạ xếp nỒI. thất, nhau theo thứ - 
LH) "Bayane. “Petropavlosk, Pollava, Askold} -Điana và .Ñoyik, Đệ 
tam chi đội sòng ra đón đầu. hai bẻn giao chiên. 


Lúc đó vào khoảng tám øg'ờ 10; cá hat bên cách TH ngót vạn hước. Kc, 
Đề đòc Điểu-Kha \Dava) đánh điện tín bá tín cho Đồng- Hưng :« Một 
phần nhớn hải quàn Nga đã ra ngoài cảng và đương đánh nhau với b: 
cả  nỢ ra lệnh €ho hạm đội dụ địch quần ra quí ngoài 


khơi Ít nữa. 
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Quân Nga vẫn cô đuôi; hai bên bây giờ chỉ còn cách nhau độ oao 
-- thước. Nhưng đền chín giờ so bên Nga trông thây đằng xa hiện lên đệ 
nhât chi đội ngừng lại quay vào cảng vì để độc Ma-ca-rô-vờ thây bên 
Nhật nhiều tầu quá sức lực đôi bên chènh lệch nhau nhiều quá nên- 


chẳng dại øÏ mà giao chiên. ` 


Hạm đội Nhà: cũng, thôi không đuôi nữa, điển đồ cách Thuận 
độ 15, I6 nghìn hải lýz | ` 


Đên 9 g gIỜ< 3b chiêc Đệ, 0à (Pobéda) chiếc. Bếrét sở -ven (Pé~ 
_ resvel) và chiếy Sš-vat tô-pôn L (Sế vastopol) đều ra ngoài cảng họp với 
hạm đội Nga vừa vẻ.Để độc Ma-ca-rô-vờ,ra: lênh các tầu nôi đuôi nhau 
đên Thập Tự Sơn (Monagne de la crO01X) nhứi mọi khi tập trận. Đi đầu 


⁄ s 
% ể 


bạm đội là chiệc Pê-tờ rô pa-lôt-cờ(Pétropavlosx). - 


022 \}.0 thay L mà có lẽ cũng là vận hải quân Nơa đèn ngày: súi quấy 
% à đỒc mỌI khi mình âu Sao lúc đó lại quên không nhớ: rằng tôi "hôm 
\ trước lúc đèn pha chiều thây ở: phía Thập Tự Sơn môi bóng đen “đáng 

ngờ mà - đẻ độc định đên hôm sau sẽ ra thám thính xem sao‹ Sự lầm 
: lẫn đó đã nói rÕ SỐ phận của Lữ Thuận. Vì cái bóng đó là bóng tâu Nhật 
- Nguyên Thông-soái Động Hưng ^sầm sai một chiếc tầu ÀNƑ ĐC đem cột 
mìn chòn ở cạnh Thập¬tự-Sơn là. hỗ tấu Nga thường ra _tỂp Tượt. 

- Lúc mà đến Nơa chiêu thầy bóng đen là lúc tâu đó đang) thả côt mìn -- 
- Sau khi thả. xong côtmin' chiêc tầu Nhật lại ung dung quầý \ về không sảy ` 
rã một sự gì. Thông- soái Đồng: hưng sở dĩ ra lệnh. \kHông đuổi tàu Nga 
mà đồ lại đó. tôf đề xem sự kết quả mưu sàu- sa nðài ra sao: Qúa 
nhiên đểề-đồ£ Ma ca rô vờ chúng kê. Có lễ‹vì bền Nga vừa đắm mât 
.„ một chiêc tầu n nên đề độc tàm thần bật định thành ra quên việc thám thính 


“đã định _ `. 
Còn nữa 
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Ngày 10 Janvior 1998. Các bạn đón 20I : ' 


TÀY-HÀ LÃO-QUÁI 
của THANH-ĐÌNH Giá @$W+® 
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| Thi nói ehiêc Pê tờ rô pa lôi cờ 2c Strapsfirsli vô ý tưởng 
_nhưữ mội khiđi đầu vẫn điềm nhiên mở máy tiền. Bồng đâu 
hai tiềng nổ dữ dội cả chiêe tâu nổ tan sác. Muôn rõ ta 
hãy nghe một người quan binh Nga iã chứng kiên kế 
€huyện lại : 


« Chúng tôi hãy còn ở ngoài cảng ngoại. Lúc chiêc Sĩ tô 
Tô dơ voay (Storojevỏýÿ) của tôi ngôi đương sắp sửa vào trong 
cảng nội thì bỗag dựng có ba tiêng nỗ dữ dội. 
kh C —Chiêc PÊtở rò pa lồt cờ nỏ rồi ! Các thủy thủ ở tấu của 
tôi đêu kêu hét như thê, Tôi vội chạy ra tôi chi trông'thâầy một 
-_ đám khói đen trong đó hiện lờ mở đằng sa cbiềc Lâu. Cácngư 
tôi đỉnh đêu sô cả lại chỗ tâu bị nạn, Tâtcả chỉ trong vòng 
có hai phút đông hô chiâe¿tâu đả đắm chìm nghím không trông 
thây- gì rồi. Tiêng nổ trước là tiềng nỏ của cô: mìn Nhật tiềng nó 
thứ hai là tiêng nó của 18 cái côt mìn của Nua đặtởớ ven bờ. 
Tiêng nổ thứ ba là tiềng nổ nồi sôpde. - 
Lại người quan ba nữa kế truyện : 


Pétropavlosk ! Pétropavlosk! Ihắp thấy mọi người đều dên 
đi ở chung quanh tôi. Hoáảng sợ tôi vội chạy ra mé tầâu xem, thì 
thây một đám khói vàng (eó lẽ lä khói điên sinh ở những ngư lôi) 
Trong đám khói dó tôi nhận tây cái cột buồm tung lên giời quay 
đi mây vòng rồi mới vơi. Một tiêng nó nữa / Khói nướe bôc lên 
nghỉ ngút.... Nôi:sốp de nó. Đít tầu chỏag "gưWợ8 lếu Â4rới; Lửa 
bôc ugât trời, 9giở 13 phút chiêo tâu nó, Jẹ giờ 44 phút 30 dãy 
không còn tròng thầy gì nữa. 

Chiêop ằGat†đamak chạy lại cứu được 3 3 jViêu úy và17 thủy th, ủ 
Hai chiêe Poltava và Askold, cứu được năm thiêu úy và 26 thủy 
Họotìm kiêm mãi sảs đê đôe Ma ca rô vờ nhưng kuòng thầy. Tính. 
ea ngoài đề đôc, chêtu mây viên rạu trưởug tiầy viên để dôc, 96 - 
thiều úy và 6o3thủúy thủ. 

_—_ Đề đồc Oukhtomsky phải thay để đồc Ma ca rô vờ ra lệnh cho - - 
các (âu chiên vào cảng nội: 
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Ihắp cá hạm độinhư mât hồn. 

Mãi đền 10 ziở mới sắp lặt xong hạm đội, (Peresvet) Pê-rét 
sở-vê đi đầu, đi thứ hailà chiệc Pô-bê-da (Pobéda) Bông đâu - 
lại một tiêng nó âm trời nó: dậy : Chiệc Pô-bâ-da (Pobéda) lại 
chạm phải một cái sôt mìn của Nhật. Ciiàe Đê-ré! uy 5 VỘI thả - 
neo đứng lại. đông thời các lâu sô đáy nhau xúm xụm lại một 
chỗ. Đã hoảng sợ, lại đầm hoàng sợ thêu. Đây (a hay nghe 1 
viên thiêu-úy kẻ chuyện lại đủ biết làng lo sợ của hị ` quần Nga 
đèn bực nảo : » 

« Bỗng đậu; khăn bồn bê chỗ nảo cũng nñgho thây tiêng 
sứng thần eôñg,- đạn đượt bay lượn tứ tua trên đầu chúng tôi 
Gảđên gái tuần dương hạm Đi-a-Na (Diana) của chúng tôi cũng W 

bán loạn sạ. ;hung quanh chúng tôi hình như đê xây ra một sự 
gì gbê gớm. Tứ phương đều nghe tbây nbững tiếng kêu cứu 
hình sắp có mộ: tai nạn gì xẩy ra. « Thôi hềt : Kìa tâu ngâm Ì 
Cuúng ta sắp chết hêt ! Bắc ! Bắn! Chạy đi! Chạy đi thôi! n- 
Các thủy thủ ra sức hồ hét làm át cả tiềng súng tLắn công, tiêng 
nỏ của ngư lôi. Hật thay hoảng sợ đêu tranh cướp nhau những. 
phao định nhảy eả xuông bé chạy _ _ chồn- 

— Thôi không được bảu ! Huýt“e@òi hiệu lên | « Các thiêu-úy 
tò hét. hêt hơi để ra lệnh nhưng vô hiệu quả. Các sy HỒ fhn vì 
hoàng sợ nên còi thỏi chẳng "a Hêng. ^: 


= 


— « Fe lên, to lê tò nữa ». Tôi phải hệt SỨ©; hế< tiết mó) 
'cả mồm, tát cả hạng bây giò mới thây tiềng còi 1o thêun lên 
đượu một ít. NHưng chẳng ai nghe lệnh mà vận hình như chẳng 
ai nghe thây- tiếng @òi oì cả. Họ vẫn cứ dữ 'điệt lây súng ông 
bản lunz. tung hình như bắn một quân địch không có hìna chôn 
đâu đó "bái nắng nhời nói cũng vô hiệu, öáe thiêu- -úy và hạm¬ 
trưởng phải dùng đền rõ lực mới lảm họ thôi không bắn nữa .» 


Dá lúc đó chí mội vài cái tuần dương hạm một vải cái ngữ 
lôi đĩnh của Nhật tiền đên cũng đủ làm cho hạm đội Nga tan~ 
tảnh. Những người nào được mục đích việc đó cũng lầy làm : 
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nga+ nhiên sao thôag-soái Đông-Hưng, một tay dụng bình đạt 
-„ tải, không biêt lợi dụng cơ hội †ó mà kêt quả hạm đội Nga thật 
` rồpảng mau caóng. _ 
Chiêe tê rít sờ-vê (terisêve() kéo eờ lệnh « các tấu phải vào 
sảng. Những thiêt hạm đi đầu ». Chiêc Pô-bê-da vướng phải 
_ œôt mìn Nhật nhưng may`không hỏng máy. Mãi tận 12 giờ hơn 
— cả hạm đội mới vào được trong cảng nỘi. ; | - 
Còo thông-soái .Đông-Hưng sau khi được tin về việc vừa 
 #ấy ra, biềt rằng cả hạm đội Nga không còn--sứe đâu đám ra 
__ kháng chiên oên ngài đề đệ tam chỉ đội ở lại eoï đữ còn cả hạm 
-- đội dêu kéo về đóng ở đảo Hay-vyan- Tao. : `". 
Trong thành Lữ-Thuận, lúc đó, eBưa ai biêt tí gì vê tín tức 
 hạm đội sả. Nói vê đê đôe Ma-ea rô-vờ bị hại thiệt mạng rồi thì 
chẳng ai có thê tín được. 

Thật là một cất tang đau đớn cho cả hạm đội Nga, cả nước 
-Nga, cái tang đó là một chiệu chứng báo cho hềt thảy mọi người: 
-chẳng bao lâu cả hạm đội Nga cũng sẽ bị tiêu diệt. Bây giờ thật 
— không aieòntíhy vọng gì sau này có thê thắng nổi hải quân 
- Nhật. Mây ngày hôm đó cả thủy thủ lẫn thiêu-úy, hạm trưởng 
ai đũng như ngây nhưữ dại. óe lúc nào eũag nghĩ hình như tử 
- thân dương quanh quât bên mình. Chẳng bao lâu có lẽ cũng đên 
cùng chung một sô phận như đê đồ+. Lữử-Thuận đã chim đắm 
“trong bñu không khí nặng nề lạnh lõo, một cái khôn g khí gần - 
HỆ phr không khí-ếủa'âm phú. Ngày 31 tháng -bá, ngày uám,. 
thảm đạm nhất đa hạm đội Náa ` 
: Sự mât đề đòc Ma ca rô vờ, một để đồc vào bậc nhât nhì 
trong thê: giới vào thê kỷ thứ 19; đã ném bạm đội Nga vào 
'ˆ một tình thề nguy nan. Có bấy cái thiềt hạm hóng mât năm, bảy 
cái tuần dương hạm, cờn được hai là toàn vẹn, Tính ra đẫm 
mật một thiêt hạm ha: tuần dương hạm, ba ngư lôi đĩnh và 
một ái tầu thả côt mìn. Khônế những thê hạm đội bây giơ 
như mât bồn, binh khí tiêu tán hềt. Trông khắp các mặt để 
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đồec, lu trưởng, không một người . cô thêthay đê đồc Ma 
œ3 rÔ vỞ nói. _ | _ 


— Ngày raông â tụ, áng tư phố vương tức tôc đáp tâu đền Lừữ- : 
thuận và tạm thời đứng chỉ huy hạm đội. Cờ của phó vương - 
cheo trên chiêc Sê vắt sờ tô pôn ( Sevastopol ). Phó đê đêo 
Sì cở ry lô vờ (Skrydlo#) được lệnh cebï huy hạm đội-À-Đông 
Đứng đầu hạm đội Iữ<Thuận bây giơgọi là đệ nhãt hạm đội 
Thá:=Bình-Dương. phó vương đặt Đềê-dôc Bê đổ bờ ra đố vỡ 
( Bézobra⁄ov) vả: đê nhị bạm đội Thái-bình-Dwonð đư ơng ở 
bê Ban Tích. để dưới quyền chỉ huy của đê đôc Rô dê văn ky: 
(Rojestvenšky). Hai người trên nổi daøhtrong trận với Tiệp: 
khắa cứ€ Thủy thủ đêu rồ, riêng đê-đðc Rô dê văn sỉ ky (Ro- 
Jestvenky )enưa có tăm tiêng gì mây. Nhưng rúi cuộc cá 
ba không aisánh kịp đề đôồc Ma ca rô vờ cả. 1š 2Ð) 

Ô Lữ-Thuận hiện có 7 đề đôce những không ai đéng mặt 
chỉ huy hạm đội cả. ĐêđôcA lê dê ( Aléxeay )không đáng làm 
một viên đê đồc lúc trận mạc, Chính sách của ngài là chính 
sách trọng hòa bình. Không những thê các người giúp việc 
trong bộ tham mưu của ngài toàn người đứng tuổi. như đê đôe 
VỊ tép phờ (Vitheft) người có nhiều tính tôi chăm chỉ 
nhưng tính mêm mỏug không cả quyết không tự trn 
sửữe mình. _ _ ¬ à 

Với những người cẩm quyền đó lạì chút một: gánh nặng 
một hạm đội hư hồng gần hêt, thì bảo hiệu quá sao được. 
Cái chí chiên đầu của họm đội lúc sinh thời đề độc Ma ca rô vò- 
đã lên đền cựe điểm thì nay đều tiêu tán hêt‹ Với đồ đôc Ma ca 
rô vở hàm đội còn có nhiểt tin hạ vọng mai hậu (hằng 
Nhật, thứ bâv giờ những hI vọng đó củng theo đề đồe mà 


tiêu tán TÔI. ca 
Đề đôc Ma ca rô vờ chêt đi đã để lại ebo các nhà cầm quyên - 


một hạm đội ngắẳe ngoải gân tản, thành ra trong ít lâu ở hạm đội. 
Nga không cò thầy ai bản bạo đền việc đánh Nhật nữa. Ái này - 
dầu một mặt Ìo sửa chữa tâu bè cho chóng một mặt đô. thúc b¡nh 

sĩ phòng bị thành chì.eho kiên cô. ` ề 
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ĐOẠN THỨ NÁM 

Numc quân Wiba( [in việc 

`⁄ Ò1 bên Nhật thì sao#Tpươug trình hàÊ n động của Đìng 
: Hưng lúc xuông tầu đền Lữ Thuận đã thi hành xong chưa Ÿ Nói 
là xong cũng chưa chẳe là xong nhưng kể ra cũng thành công 
— được gần quá nửa. Cả hạm đội vẫn bình yên khỏe mạnh thê mà 
đã đánh gần tan được hạm đội Nga về cả hai phương điện, vật 
chât và tỉnh thần. Vật:;chât, vì hạm đội Nga kê về mặt tầu chiên 
vả bỉnh sĩ cũng đả bị Hai nhiêu eäả hạm đội chỉ còn đước vài cái tầu 
Jà không hỏng. Tiúh thần, vì binh khí, linh hồn-tủa hạm đội Nga 
-_ đã tiêu điệts- Phâm lúc ra trận, đội quân nào cững phải cần eó hai 
= điên đó : lựê lượng và binh khí Cá hai điều ngắc ngoải thì đội - 





: quản. đổtất phải ñgắc ngoài. 


“Đông Hưng thông soái bây giờ đã có thể Lự hảo làm chủ được 
mặt thủy, nễn ngài nghĩ ngay đền việc tìm cách eho quân lính đỗ 
bộ ở Cao-Ly và Mäãn-Chàu. _ 

Lệnh động binh đã ban ra từ ngày 33 tháng hai rồi. Nên 
thông-soái na lệnh đệ nhât, đệ tam và đê tứ chỉ đội lục quân phải 

tê tựu họp cá lại lên các chiêềe tầu vận tải thằng đường tới Tê 

-_ Nam Phô (Chénampo), : 
é lrong khi thông-soái Đông-Hưng không quên đánh Lữ- 
“Thuận lần thú' bảy làm cho sinn đội Nga không được lúc nào 
nghí ngơi. vY, ` vi ° 
Đâm hôm mông 2 tháng tử, nghĩa là sau khi đệ đôồc Ma-ea 


-_ nô-yở mât đư gề hai hôm, dưới quyên chỉ buy túa thông ~SOẲäI, đệ ° 


nhàt và đệ tầm Shi đội họp với đậ nhi, đệ lứ, đệ ngủ diệt ngư 
¬ lâ?và đệ cửu ngư lôi CÓIH liền đên Lữ- Thuận: 


Vào khoảng hai giờ sáng cả đoàn kéo đên nơi đã định. Bên 
Nga tuy chiêu đèn nhưng khôag trông thây gì. Bồn bê vẫn im 
lãng.,Đên tận sáng sớ.n. đệ tam và đệ nhât chỉ đội tiên sân vào 
cũng, lúc đó vắng tanh không thậy một chiêc tâu Nga nảo.. 
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Đúng ba giờ sáng cả hạm đôi đêu đã tần đên cáng, đệ cửu 
chỉ đội ra côngthả ngưi ôi và nã xúng trái \m thần công ràt dữ đội 
Bền Nga không thầy dã động bắn lại. Mãi đền tảng sáng đệ tam 
chỉ đội cùag đệ nhât chỉ đội kiên sát. vào cảng 1rả tuvệt nhiênkhông 
gặp qua cái tầu nào của Nga. ‹Cả đoàn đều đem xúng thần công. 
đại bác nhằm L.ữ Thuận bắn tới tầp. Mây cái pháo đài củâ Nga ở 
ï,ao Te chan 0ây giờ mứi! Bắn lại nhưng vì xa quánen lai thôi làm - 
bên Nhật trưởng đã bản trúng pên,các pháo đâi đó- bị hông rồi. 

Nhưng ngay lứz đồ các thiêt bạm của Nga: ở. cảng nội mới 
bất đầu boàt. động mà lân nàv phân nhiều đêu bấn: ehnecd. Chiêe 
Ni sỉ của. Nhật cũng bị một phát vào sau jâu hư hỏng mât nhiều: 
Phần vì Nhật bấu không tới, phần vì Nga thắng lợi nên đên chưa 
Cả ham đội Nhật thôi không bắn tụ tập kéo vêcả. Bên Nga chẳng 
thiệt eÌ. | 

JPlqossex (Ga Euứứ Fhunìo làn: Élitr bịy 

Còn sinh thời đê đôs Ma ea rô vờ phong lóa lữ Thuận thật 
khó khăn, như ng nay để đôe mnâầt, đi tồi thông soái Đông Hưng lại 
có hi vọng đùng chính sách đỏ. | 

[Šÿ này ngài dùng tật cả1z chiêc tầu toàn nặng trần 4000tần: 
với 37 chiêu úy và307thúy thú. Đúng chiều hôm 1 tháng từ ca 
hai đoàn khởi hành. C1 TLŒ như lần trưởie đệ tam chỉ đột đi tiên 
phoaz nhưng lầa nàt ` ại thêm chiềc Asama (tam Ia)) Bàn phải. 
Có tám chì dội diệt hat lôiđĩnh, bên trải có ba tuần đương hạm 


, 


đi êm. Tính rayiấu này đánh L.ừữ Thuận Đông Ha: › đò, 1#. tất c8 
@0 chiôoe tầu. nề 

G(ñwờ TÊN nộ) m av lần trưởỡa các tâu äŸ` phong tỏa lần aàyv đêu 
can đảm oai hùng, nhưng rút Cuộu cả tám đều tan tàn dưới đạn 
dược của pháo đài và tuân dươ ag hạm Nựa, knông một cái pảo 
có thê bén mảng tới cửa bên. 2ượ¿ nhĩ vậy ,. bên "Nga nhờ só 
bão tp dúp sứs vì Nhật gập vận chắng may; lúc RHỔi hành thì 
“uưới VẢ 2 mây t Lạnh, chị hãng lơlftag như đóa môi, những khi: 


Do - 
va két, 
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` gần tới cảng bỗng đấu phong ba bão tấp nói lên âm âm, các tầu 
eh.ên cẩm cự: với sóng bể cũuø đủ hoảng nữa la lại xông xảo: 
dưới m:ra lạn của pháo đãi. 
Tuy vậy Lữ-Thuận êm đó: cũng không khởi không kinh 
khủng. Tiêng súng trái phá thần công tiêng ngư lôi nó, tiềng ` 
061Ó tiềnø sóng, hòa lẫn với tiên sâm tiêng sé: làm vang động 
cả mộ. góc trời tưởng như trời | ong đât lớ hay là một Ìrận giáp 
ehlê:: kinh thiên động. địa của hung thân. Bính siNúa -đèm đó 
đã hệ: công hột sứ*chông cự kịch liệt cô giật Ni tứ :hân cái 
SỐ phậu mỏng mành, VÊN 


Trận này Nhật b} thiệt hại lớn. Trong” s8 158 người dùng. 
vào cuộc: phong La, còn có 60 người là sông- xót trong sô đó DỊ 
mật. 30 người bỊ thương nặng. Nga bắt sông được ha Liều-ủy 
và ð0 thủy thú. Cá: tầu ch¡iền ẩi trận đé phân nhiêu bị hư hỏng. 

Mãi đền sáng hôm sau thông-soái Đông=Hưng mới đáp tâu 
- đề thám thính và nghe tin tức. NEưng vì vừa qua cơn bão Lũữ- 
- Thuận hãy còn chìm đăm trong dám xương mù rên cuộc do~ 
thám chẳng kêt quả gì và Đông-Hưng vẫn yên chí rằng cửa bê 
Lữ= Thuận đã bị tảc. Sự thật ra các chiêe tầu phong tỏa đêu bị 
đảnh đắm cä ở chỗ mà: mà xưa kia đề-đôe Ma-earô-vờ đã đặt 
đường ngăn bằng các tâu eũ. Nhờ ở công Irình tu sửa của. đê- 
đôø nên L,ữ- Thuận vẫn #8 vào dễ dãi như củ. | s- \ KT 


__ 


z...._ 


Trận phong tóa -và đđuh Lữ-Thuận lần thú tám sấy là iận 
chót trêu mặt bỏ. Bến Nhật bây giờ xoay ra trậm đánh côi mìn 
và cả bạ bận Nhật đều mang môi thật vọ ng. yúC Cụ ệe vẫn chưa 
.đảnh tan đượa hạm đội Thán- DìnhG Dương 


\ựày 21 tháng tư gió bão xem : ch Nc  sối vả bên Nhật: 
vẫn tin rả nơ cuộc phong. tỏa bí sửa làn saư có kết quả tôt 
nghi là các tấu Nga đêu bï hãm cá ở trong cảng Đgöại 
nêu đê lôe Hossoya vội cho đổ bộ đệ nh] quản đội. 

Sáng sớm cáo tâu đi tiên phong đếu đậu ở cửa sông Ta Chơ 
-_ Ho nhưng vì tâu!to quá không tới bờ đựợc nên còn cách đó 


= 








/ Sài ve: : 


những hơn một nghìn thước bích líah Têu phải lội nướe 


ˆ ^ v* | ˆ - ‹ lệ, on TVÃ ^x⁄¡ 'araÊ À r1 
đân tận thắt lưng bùnlầy ngập đầu gôi, gập lúc trời rét nên 
azgưở'i não n#:rời uây run như sẩy sây. Tuy vậy một hôm đó Nhậ 
cũng đồ bộ đượae ngỏt vạn. người. 


Hôm sau thông soái Đông-Hưng vọi tìm. nơi khác sâu hơncho. 


tầu về eó thê vào tới bờ một cách dễ đàng được. ]ìm kiêm một 
ngày unới tìm thây Vĩnh Yen Taudùng tạm. Đên ngày 19.oả binh 


sỉ Nhật lêu đỏ bộ song; đủ súng ông, đủ ngưa, đủ: chiên đụ CÓ. 


thê giao ch›ên đứa: tôi. 


Nhật Nga chiền tranh So. 


Ngày 22 thẩh2 5t, ngày mà quân Nhật đỏ bộc tìn đó Nga-biêt 


từ hôn trrớ2, Đề đôc Alexêex theo tệnh Nga Hoàng để quyên chỉ 
huy hạm đội cho đề đe Vitheft ra đứngchí uy lục quâu phòng 
chông cự với lục quân nhật khi đền dảnh Lữ-Thuận vê đườ "8 
bộ. [rước kht đi ngài khuyên đê đôồc Vitbeft không nên khởi 


thê công với hạm đội Nhật vì hạm đội yêu lắm rôi Thành ra öen . ñ 
Nøa ehŸ eô thủ trong cảng nộ! không dám thồ ra ngoài ngay như - 

ˆ 4 z l1. ¿ : ˆ ra ˆ A - T ^A. j.." F tr ^ | 
việc đi thára thính cũng sợ nột. Vì thê quân Nhật mới đô bộ được 


dễ dàng như vậy vì Nga sợ nêu đem lâu chiền ra ngăn dữ thìsẽ hị 
tan tảnh hêt. Khẩp thầy các nạm trưởng võ quan đêu đông lòng 


cô chờ hạm đội thứ hai ở Thái-bình-Drơng đền mới dám động - 


tĩnh. 


Nều ba: tnẩn lễ sauxhơn 188 xúng thân công của hạm,. 
đội và 35 thiêu ỦY y_ 911 thủy thủ lâu lầy lần phòng thủ Dữ - 


Thuận về mặt bỘ» | ~ ` 


Ngày 28 tháng tứ quàn Nhật chiếm luôn đường Xe. Nha cắt đứt. 


SỰ gia › thông gu đường z bộ Lữ Thuận với nước và 


¬- 


wiaad đặt œ©# IANIE - 


Trưởng 3 Xuôt tháng tư, các tầu Nhật, đểu đểng vào ý êc đất cột mìn~“ 


dải dác khắp cửa bẻ Lữ Thuận. ' `'g3y mồng 9 một ›biê¿ xà lúp Nga VÔ, ý 


ra taám thính và đặt cô: mìnnhân thẻ vì tuần. Nga dò thâyđương đi của tầu 


= ` 


vướng phá côt mìn của Nhật bị nỗ. Chiệc tầu dương bạm Amour định - Xã. 


' Ty 


xứ 
kÌ 


Nhật nén định ra đặt côt mìn họa may có trả thù được chăng. Hạm trưởng 
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chiê+ Amour bàn đem Ý định xin với đề độc Vitheft cho đi nhưng đề độc 
còn do dự sợ sẽ mât nột chiệc tầu nửa. Nhưng về sau thây viên này nói 
một cách hắng hát nằn nÌ nì nên ngàicũng chuẩn y điều đó nhưng cầm không 





đượcraxa pháo đài 7 nghìn dặm vì nều có nguy hiểm đã có pháo đài cậP 
cưu. Ra không xa quá 7 nghìn dặm, thì còn làm thê nào đặt được cỏt 
mìn vì đường đi lại của tầu thần phòng Nhật cách đó 1! nghìn dâm kia, 
nên viên hạm trưởng tuy. vàng dạ nhưng nhât định sẽ đạt mụe đích thì thô ‹ 
Đền 3 giờ chiển chiêc tuần dương hạm Amour củng 6 chiếc ngư 
“lôi đĩah khởi hành, Lúc đó đã có xưởng mù. Chiếc. Amour từ từ .tiên ra 
căng ngoại. Đằng xa xa có mây chiệc tầu Nhật cũng tiên đên nhưng vị 
_ có xương aâácả hai đều không trông thây nhad: Chiêc An.our cứ thê 
tiên ra quá I¡ nghìn dặm; đặt so quả côi mìn, và đền 6 giờ quay lại cảng - 
chẳng sảy ra sự gì. Tuy vậy cả hạm đội cả Lữ Thuận đều ngong ngóng 
chờ tin tức. 
Sư can đẫm đó. sẽ có hiệu qua tôt đã đen lại cho Lữ Thuận và hạn: 
> đội một nzày vui vẻ nhật từ lúc bắt đầu chiến tranh đền nay. 
Ngày 2g tháng tư để độc Nhật KataoKa đương sửn soạn cuộc đó 
bôlần thứ hai ở vịnh Keer, thì bỗng đìu chiêc ngư lôi đỉnh sò 48 sập 
- phải côt mìn n.tung‹ Cả viên hạm trưởng và s nsười thủy thủ đều tan ˆ 


` 


sắc, các thủy thủ khác đẻa bị thương nặng. _ 
“Hai hôm san. ở cảng ; -bỗ bình Szn chiệc MišEo vừa đếm đà. 1 cũng 
bị côt mìn và trong vòàz 2o phút thì đắm ngay nhung èvñấg Cứu được 
nhiề người. Tù»- khi trận mạc đền giờ Nhật mới: bì thiệt có hai cát. 
Nhưng chẳng may Nhật lạt còn bị thiệt luôn mây: cát nữa. 
Ngày 6 tháng tư để đôz Điền Kha đêp lượt đi tuần trung cuanh 
ˆ.L& Thuận: Ngài ngồi trên chiếc Chitogé, chỉ h¿y năm chiếc lochino, 
“Kas: )ng4) YaKonmo, Fudji, Nhưng vừa đến chỏ chiệc AmOour đặt cô: 
mìn thì mầm chiề: Kassoage ch &c lochino đều tzn tầnh chìm đắm ngay 
[Ập tực. höcg thẻ c€ứu kIp. Chêtmât 32 võ quan, 287 thủy thủ, 
Ngày mỏng 2 tháng năm, đến lượt để đồc Nas 1ba dân chiếc Hatzu¬ 


Nhật Nga chiến tranh “u12 





dzé Yaeihna, ChiKtchima; Hassagul, Tatzonta đi tuần phòng. Lúc đó 
vào khoảng 1o giờ hơn, chiêc Hatzudzé cũng bị côt mìn đắm ngay. Vội 
vàng để đỏ: ra lệnh rễ sang đường khác nhưng mới được mây phút, 
chiệc Yachim.a lại gập côt mìn nỗ âm âm, chiêc TaKassogo vội vàng chạy 
đên cứu, nhưng vài phút sau; chiệc đó lại gập côt mìn thứ n lần này 
chìm ñnghỉm chết mât 3; vổ quan 457 thủy thủ. 


Ngày đó chúng vào ngày chủ nhật, nên dân sự binh Yế, Nga đều 
chèo lên Kim-sơn: đứng xem. Khi thây tiêng nỗ đầu: tiến là họ reo hò 
Xung xướng quang. cảnh nhộn nhịp từ xưa đền naÿ. -chữa thầy lần nào, 
Ho tưởng nêu hạm độ xông ra thì tầu Nhật bị đánh đắm hệt. Nhưng cả 
hạm đội.eb† rừ hai cái ngư lôi đỉnh đều không có xúng òng. Các người 
đứng xem hò reo xin Đề-đôc Vi beft đem tâu ra đánh. Nhưng đề độc 
chù trừ mãi -au mới ra lệnh cho ngư lôi đỉnh xông ra đánh phá. Có nhiều 
viên hạm trưởng hăng hái xin đem hêt hạm đội ra nhưng để độc đều 
nhật định không nghe. Tuy vậy họ cũng không nghe nên ngồi chiếc, _ 
¡3Ÿ Poltava xông ra rước. Theo sau cá hạm đội đều xôngra, lúc. đó bên 
Nhật mới biệt Lữ- Thuận chưa bị tắc thật. 

Tuy cả hạm đội đều xông ra nhưng vì :hiêu xúng ông không làm gì 
“được nhưng bẻn Nhật cũng hoảngsợ bó chạy, Thông soái Đông-Hưng 
vội vàng đem ba chiêc Achima Akgui và Udjt ra cứu. Nhưng. chẳng may 
lúc quay yề bị sậ2 "5a, triệt chiêc côt mìa nữa, thê là lại đầm một chiếc 
Cchima. s | 

Thê là ro tự một ngày khôaz đáan nhau, Nhật tiệt xÌNt một phần ba 
thê hạm nôi tử đó Nhật bỏ ý định đánh Lữ- Thuậu về mặt bẻ. Và cũng 
nhờ đó bïàh šï Nga mới hơi yên lòng vàhi vồng có thể nhờ các cô! mìn 

chỗ =- cự cho đên khi có viện binh đền KỊD«- 


Nhi lấy Eáinmdjan k 
—- Đội lục quân thứ hai của Nhật ngày ¡3 táng năm đữợc lệnh tiên Ề 
đánh đèo Kand a auvà sau khi nh được rồi mm tiên sang hữu ngạn sông 
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Ta bến Van' Hạm đội cũng được lệnh đạn đỡ' ngăn cần kêm đội Nga 
không cho tiên ra cảng ngoạ:‹ 

Bên Nga Thông soái Stœsul yêu câu để độc Vitheft dúp đỡ mặt bẻ 
nhưng ngài lại sợ đảm mât tâu sau ngài buộc lòng phái chiêc Amour và 
Novik đi đạt côi mìn ở các vịnh lần cận. Trong lùc đó ở Kindiau hai bên 
đánh nhau dữ dội. Quản Nhật có hơn 35.ooo người xông đánh dữ đội, 
rât canđảm. Bên Nga chỉ đẻ có 38oo quân tính ra chôag cự thôi. Còn 
bao nhiều đều đề dự bị phòng khi quân Nhật có viện bính tới. 


Kindjau là một eáïthìa khóa của Lữ Thuận. Được l¡ndịau 
thì Lữ Thuận màt.n0hư -bỡn, cáe nhà câm binh Na đều công 


nhận nh1rnz chưaầ<ai nghĩ đên cách phòng thủ:Eu sửa cả, Các 
hâm cũng chư;äa đảo mây mà eũng khôug đặt. sửng ông gì cả. 
"Vào lúc 11 giờ Nhật mỗi ngày môi đồng, mỗi mạnh. Hai 
chiếc Chiökay và Akagti của Nhật tiền gấp vào còn cách độ 6 
nghìn thước nã súng bắn tứ tung các tâu Nhật cũng tuân tự tiền 
vào chợ: chiên. Quân Nga boảng sợ lùi dân. Sau hai ngày dao 
chiên quân Nhật chiêm được ủ tính Daka Ñy và Kindjau. 
Ngày 13 tháng nầm đê đôồe Đông Hưng ra lệnh vây L,ữ- Lhuận. 
HÔI IHỨ NĂM 
, ` _—_ '#amlb đhế đôi bên 
AOkhoảng tháng sáu, việc sửa chữa các tâu hư hỏng 
của Nga đêu được hoàn hảo. Còn Nhật?Nhật vừa bị đắm mây cái 
Lầuvà bị hư bỏng eũng nhiêu nên hiện thờ! sức lựccủa hat hạm đội 
lại sâp sí ngang nhau.Hạm đội Nga có hivọng làm bá chủ mặt bê, - 
Giá các người cầm đầu hạm đội Nga biêt lợi dụng thời thê. 
nâng eao linh hôn hạm đội — linh hồn đó đã bị liêu tán lúc đề đôc 
Maca rô vờ bị nạn <— thì biết đâu thê cục lại chẳng soay chuyên. 
Nhưng khôn nỗi các ông tướng Nga bây giờ lại bât tài,Lữ Thuận 
và hạm đội đáng lẻ nên coi như có thẻ dụng vãosự thành công thì 
họ coi như một gánh nặng. Bao nhiêu hivợng ý tứ họ đêu đặt vào 
lục quân. Đê đòc Àléxếv động thời lược lệnh của Nga hoàng hải. 
mau mau tụ tập lụcquân họa chăng mới có thê hòng kêt thúeebiân 
_ tranh một cách mau chóng được. Bao nhiêu binh lính đều ẩu ợC 
lệnh rút vê đóng ở Soungari (sun ga rì) Lúc đó chỉ có mộ! mình - 
phó vương là hơi hiểu thời thê. Ngài hêt sức phản đôi việc bỏ Lữ 
Thuận, Lữ Thuận, theo như ngài nói, là tương lai của Nga. Nga 
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thẳng bay bại lànhờ ở Lữ Thuận. 

Bên Nhật thì sao ? ác tav câm đầu binh bị Nhật thật đã hiệu 
một cách xáo đáng thời thê, Thông soái Oku (lục quân) trông 
thây cải lợi lầy được Lữ- Thuận. Ngài vẫn chắc mắm thẻ nào 
Nơa cũng đem toàn lựe ra dữ, rút hềt bính mä,ở Alãn-ehâu 
- vê đó, Cho nên sau khi đánh xong KindJjau ngài liên phái hai 
đội binh ra phòng ngăn viện bính ờ AMãn-châu đền, Sau sợ 
không đủ: sứe ngảäi lại phái thêm hai đội mới. để bộ nữa đên 
cdúp sứo. Trôag với Lữ-Thuậu ngài chỉ cân để có một đội. 
nghĩa là một phản ba bình lính Nga đóng ớ trong thành, Mãi về 

sau, khi biết Nga không đem viện binh ở Mãn-châu đên nữa; lúc 
đó các đội binh mới quay vê đánh phá`Lữ- Thuận. Bây giờ Nga 
mới dâm lo. Nxày nào phó vưong Nga ớ Lữừ-thuận cũng bắt 
được điện tín báo thề nguv câp của thành trì, Ngài nội vàng đánh 
điện tín xin Nga hoàng định đoạt, Lúc đó Nga Hoàng mới phải 
ra lệnh hoän việc tụ tập bình lỉnh ra lệnh phòng thủ Lữ- 
; -Phuận vàtìm cách đánh lui quân giặc. Ngài lại đánh luôn điện tín 
eho Thông soái Kouropatkine bắt thông soái phải chịu trách: 
nhiệm sô phận của Lữ- Thuận. 

Ngày mồng ha: lục quân Nga bắt đầu giao chiên, Nhungvì 
cách xêp đặt kém vỗ quan kém nên mới trận đầu đä bị hai đội 
tiên phong vúa thông soấi Oku đánh eho đại bại. Đông thờ! lúc 
đó đạ: tướng Nãi Mộc (ŸÄogi) ehihuy chi đội đên và Eảm Lữ+ 
Thuận. 

Trong «hi đó nh ững đêm tồi trời là Nhật chó tầu đi rái rác 
chung quanh. cảng ngoại cửa Lũ-Thuận Chieó những tâu nhỏ 
mớ! đi lảm diện đó thôi còn sáo chiềo to từ khi mây cái bị đám là. 
không đấm bén mảng đên nữa. Nhờ: vậy bên Nga mời có. 
đường mang lương thực và thư từ vào lược không öŸ tâu Nhật 
ngăn trở. 

Bên Nga, đề lồe hội & 6ñ trưởng và thiêu úy lại bàn. bạc - : 
cách thức dụng binh. 

Hạm đội Nza nên ởLữ-Thuận eo đền cùng đê chỗng dữ ĐC 
Thuận hay nênbỏ Lữ- Thuận lên họp với hạm đội ởHải-sâm-DUy? 
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_ Người bản nên kẻ không nên mỗi người môt ý kiền mỗi người lý 
ˆ. trfrút cuộ› đề đồc chẳng oiệt tìm cách gì cho có lợi. Nên ngài 
_ vội đánh bứe điện tín hói ý định phó vương : 


W} . ...... 
'.~T =>~ 


Š « Hạn đội sửa soạn xong rồi. Nên đến họp với Hải-sàm-Ủy hay 
& không ? Cửa bễ hãy ò1 nhiều côt mìn của địch quân chưa bổ hêu, Aúng 
: ông đem lên chôag cự thànhtrì chưa dả hệt ”. : 

Ba ngầy sau ngài bắt được điện tín giả nhời sau này.? >2 
«Ẳ Ngài là ngườ; cầm đầu hạm đội vậy ngài phải chịu trách nhiệm 
Tùy ý ngài. Ngainhớhạm đội chúng ta có nhiều hị vọng thẳng trận, 
ˆ mà thẳng thị rồi Hạc quân nhờ đó cũng sẽ thắng. „C0 
Lời lẻ trong điện tín cũng lưỡng lự hột, Đã độc sợ trách nhiệm về 
mình nên vẫn lưởng lự chưa quyết. 
Ệ ©u$e xứng đột nho 
—_ "Trên mặt bộ cuộc vây hầm Lữ Thuận vàn tiên hành nzày một gáy 
` go. Nhật chiêm đốợc một mẫu đât tức là Nga thêm một môi lo. Xuôi 
SN đàm nsày Nga lọ ta sửa đường phòng thủ cho kiên cô. 
-Í Hạm đội Nga nhờ có phá2 đài ngày ngày vẫn phả! ra cảng ngoại 
_ đúp đỡ lục quân và rải rác côt mìn các vịnh gần đó phòng ngăn quản ` 
Ệ Nhật đỏ bộ thêm. Ngày ngày Nga phải đem hệt công phu sức lực fa vớt 


__ eác côt mìn của Nhật rắc trước. Nhật vì không dám đem các tâu to vả .đI - 
gần sợ vướng côt mìn nền đứng đẳng xa nã súng. CÁ hái đều SP 


_ lung tung rútcuộc chẳng ai trúug ai. 
lệ Trong lúe đó †ê đồe Aléseex lại nhận được đ⁄ệä tín của phó 
_ vương Nga ralệnh sửa soạn hạm độ! kéo lên Hải Sâm Ủy. Ngài 
- Lại hội họp eáo hạm trưởng lân nửa bản ĐẾP, ân định đền mông 
lệ mười dễ hạm đội sẽ khởi hành, CĂN, 
Š Ngày mông mười (tháng sáu cả HỂ m đội đều nồi đuôi nhau ra 
ˆ_ n8öøài cảng ngoại, đi đầu là ehiêc Diana, theo sau chiềo Novik và 
._ táo diệt ngư lôi đỉ+h và các tâu chiền khác, Cuộc khởi hành từ 
.. sáng sớm mà mãi đên 11 giờ cả hạm đội mới ra bêt, không được 
__ nhanh tróng như lúe sinh thời đê đồe Ma ca rô vờ nữa. Có lễ cáo 
hạutrướng và cá: đề đồ: Nga 1ã +13n nhữag lời dậy bảo của đã 


Nhật Nga chièa tranh _ 95 





-đôe rồi. Hạm đội NgA VỘI Sai Gác lầu đi phá hêt côt mìa của Nhật $ 
mãi đền 1 giờ mới xong. Thủy thủ nghỉ npgơLkeơm nước.°Đúng 2. 
giờ hạm đội sắp hàng nôi đưôi nhau thăng tiên về phương Đông 
Nam. Đi đầu là các tầu phá bôt mìn rồi mới đền diệt ngư lôi đính, 
vả tuần dương hạm Diana, Sakle và 6 chiềe thiêt hạm eñ ĐI đâu - 
chiêc tầu [sesšare vitch của đề đc và đoạn hậu những ch éc Bayane, Pa- 


llada, Gremiastchy, Guiliak: _ 
Vào khoảng hai BlỜ 35 phút xa xa phía chân trời lâp` sau làn khói 


đen mới thầy lô nhỏ mây chiêc tâu Nhật đương mở hệt ð€ lực định xông... 


Jại đánh phá các tầu phá côt mìn của Nga. Mãi đến + giờ rưỡi đệ nhât diệt HN 
ngư lôi đội của Nhật đương đứng trông coi việc vày thành Lữ Thuận mới c 
báo cho đề đồ - Điều. Kha biêt là hạ.n đội Ng2 định bỏ Lữ Thuận đên Hải 
Sâm Ủy. Vội vàng để độc báo tin cho Đông Hựag biệt. Lúc đó ĐôngHưng 
đang đóng ở cảng Elliot với đệ nhât, đệ nhị, đệ ngũ và đệ lục chì đội cùng 
đệ nhị đệ tam đệ ngã diệt ngư lồi đội và đệ nhât. hập lục; và đệ nhị thập 
ngư lôi đội. Phần nhiều tầu chiên súng ông đều lau dầu. Đậ nhàt chỉ đột 
mãi đền chư. mới ra nghẻnh chiên.Sự nghênh chiên chậm hạp đó là tại - 
Đông Hưng vẫn chưa biêt rằng tầu chiên Nga đã sửa chữa xong. Mà bến 
Nga nêu có để đỗồc Ma ca rò vờ chỉ huy khônz đồ lại ở cảng ngoạ tron§ _ 


vònø sáu giờ đồng hồ và nêu hạm đội ra cảng ngoại nhanh như ngày tra 


thì có lẻ hạm đội Nga đã đi được đên Hải Sa Uy mội cách dè dàng không: . 


gập chính lực của hạm đột Nhật nữa vì Nhật khòag kịp có đủ. Xxúng Ông. 
ra ngắn cần nói. Nhưag< vì Nga làm mật nhiều thì Ơ1Ù' vô: ích nên Đônÿ 
Hưag đen được. gần khắp tầu chênhơa 7 chục cái f3 ngăn dữ kịp. 
Cho nên Tổ ˆ 2 giờ 3s đệ nhât và đệ ứ diệt ñgứ lôi đòi mới xông sáo 
lại định đánh phá những chiệc tầu phá còt mìn của Nạa. Chiệc Noyik 
chiệc Ysãdnik và chiếc diệtngư lôi xông đền nghênh chiên. Bên Nhật. 
vội là iø ra xakhônag dán nghẻnh chiên. Đên 4 giờ rưỡ, lúc đó hạm" độ' 
Nga mới cách Lữ Thuận có 17 ughìn hải lý, các tầu phá côt mìn chùn lạ. 
sau Hạn đội lại sêp đặt theo thứ tự sau nàytÐ: đầu chiếc Tses -ar evitchÊ- 
Ratvizaae, Pob$ la và Per -svev sau đên 3évaštopo1, Poltava; Bay ane;Ás~— - 


Kold, Pudlada và Diana. - ` 
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;Hạm đội rẻ sang phải thẳng đường tiên về phía nam. 
Vào khoảng 6 siờ xa xa lại trông thây hạm đội. Nhật đương tiền vẻ 
“tây nam. Đẳng trước có cả đệ tam đệ ngũ và đệ lục hỗ đội. Hai bên lúc 
P. đó còn cách nhau I5ooc thước mà hạm đội Nga đã xa Lữ Tuuận hơn. 25 
| nghìn hải lý rồi. Khi nom thầy hạm đội Nhật, cả hạm đội Nga rể tăng 6hía. 
# tây mà tiên. thành ra hai bền đi xóng hàng nhau, Cá bai bên. về ÀT lặng lễ 
tiên tuy rắng đạn dượ ciều đã là › sẵn sảng, nhưnŠ không aibấ ai, Được 


§: một lúc tuần đương ấm. và neư lôi đỉnh của Nhật mở: hêtIôc lực ngoặt.' 
- sang định bao vày hạm đội Nga vào dữa chờ đèn tôi]Jà hai. bên Ập lại thị. 

Ô ham đội Nga sẽ, tán tành. B:êt vậy chẳng nhề bên. Ngá lại cứ tên, nêu để 
độc vithegt vội vàng ra lệnh rẽ về phía tắc thẳng đường trên vào LữThuận 
-Ch?y nên: \Z ïkhoádo 7 giờ,cả tạm đội để: dì ấy) lại Lữ. Thuận, chia T4. 
hs làm ba hàng; đi dữa là tuần thiệt hạm, bên phải là tuần dương hạm. "bên 
— trái chê &c Novik và ngư lô: đình. -. Kc: _ Sẽ 

' | La lùng thay cứ chỉ đề đôc ! Như trên kia đã nót Sức lực hai hạm 
đội đếu càn nhsu thê mà mới trồng thây địch quần. đã. -VỘI vàng chậy.- 
trôn. không dám giao chiên: Một đằng phần nhiều tầu Nhật chưa có 
_ xúng. một đằng cả hạm đội Xúng ông đầy đủ lại tiêm pháo đài dúp. 
sức, dù có đáng, chăng nữa thì sự được đã nÂm chắc đưêc bảy tám - 
thê mà vừa tròng thây quản địch đã vòi bỏ chạy: _Sưwbỏ chạy đó li. 
còn nguy hiểm: bằng mây sự giao chiên vì sað 3 Vì qlùc đó đêm tôi; trên: 
- Km-sơn và: Léoté. họử không có đen pha dẫn đường nhục” tước, mà 
xế cột mìn hãi còn rất. TÁC: Tfgoài cảng chưa-vứt hệt tho, thì chẳng nguy 
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“- Cuộc xồ số đáng le chung với cuộc xồ số Đông-Pháp 
: nhưng vì chậm nên chúng tôi lính lấy 5 số chúng vào Ð 
-_ số đầu ở số Đông-Pháp cũng được. 
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Lại nối Đàn z-Hưn thẦy âu Nza bố chôn nân ra lệnh cho hạm đội ` 2 
mỡ hâttôc lực đuổi theo, nhưng sau vÌ tÔI quá và vàn sy côt mìn nên Ngàn, : 
` thôi không đuổi đem hạm đội quay Về chỉ để lại các ngư lôi đĩnh và diệt 
ngư lòi đỉnh chạy theo đánh phá cho mãi đên 7 giờ sáng mới thôi. Quá 
nhiên bên Nøơa vÌtôi giò; tầu cái thì đi nhanh, cái thì đi chậm, hạm ¡độ 
rôi beng chẳng có quy củ gk`Ngư-lôi Nhật bay lượn tứ tung, tính ra Nhật 
thả hơn 4o quả bom. Tâu Nga luông cuông bỏ chạy. Chiếc Sé- 
- vastosol vướng phái kõt mìn suýt đắm. Thúy thủ lo sợ reo héton sòm, 
tưởng đầu lại đên. củng một số phận như ‹ hiệc Péuzobavlosk của đề độc 
`_Ma-ea-rô vờ-trước. Nhưng phở được vn hạm: trưởng Essen hệt sức 
chỉ huy thủy thú chữa chạy chỗ vỡ nên không đên nỗi đắm, may mắn - 
ngoài chiệc Sévattopol:ra các chiếc khác đều tình yên vô sự mà các _ 
ngữ Tôi Nhật cũng chẳng bắn trúng chiệc nào. Cả hạm đội sáng hôm. sáu 
mới hợp nhau kéo vào &ảng nội một cách buôn rầu lặng lẽ. _ 

Mội làn không khí lạnh lẽo của tử: thần đã bao phú cá hạm đội, Mới 
lúc. nẫy các võ quan, thủy thủ — dù một đêm hòm qua không được một 
giầc ngủ - —. đều vui về hăng hái thì Ø1Ờ đây hệt thấy đều nhữ mật hồn, 
ué o3i một na Phải hăng sô phận của hạm đội đã đọc rõ trên những 
_ cập mắt thâm quảng không đồng tử 2 Đề-đôc Viuheft thật đã phạm hai lỗi 
nhớn : một là lúc ra đi không tin ở sức mình, tin ở sự thành công; hai lẳ 
- lúc đã rarôi: không dám khai chiêN, dù không đánh tan được Lạm đội. 
Nhật cũng làm cho họ yêu bớt không đủ tài năng sức #Éc c2 1ðng cự với 
__ đệ nhị hạn đội Thái=bl 1h-Dương sáu này. s62 
“Tuy vậy cuộc qày cũng đã mở mắt cho các. Ÿố quan Ngã là ngữ 
lôi đĩnh của Nhật cũng chắng đáng sợ mà ‹ có thể cứ đem tBàn lực là - 
đánh tan được 1Ø4y ‹ : SA 

_Còồn Nhật, nhờ ớ cuộc này Nhật biệt rằng cuộc Vây Hãni Lũữ-: Thuận 
PhÉà? được kiên cô gì, nên Đông Hưng sửa soạn cuộc phơng tỏa được 
kết quả mỹ mãn tronz cuộc giao chiên ngày 18 sắp tới. : 

Nhật và Wza đèu đặt eốt mìn 

C¿iôi tháng sáu và luàa cả tháng bảy trên bộ Nhật vẫn tiên binh 


— 
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đánh phá thành trì rât là vât vả khó nhọc mà vẫn không hiệu quả mây.. 
Ngày nào Nga cũng đem tâầu chiên đên giúp sức lục quân chồng cự 
mà bên Nhật cũng đem các tầu cũ và nhỏ ra đánh đuổi. Đồng thời cả 
hai đều dụng công đặt côt mìn. Đêm đện là cả hai đều dùng 
tác ngư lôi đỉnh đi đặt côt mìn rải rác ở VỆ tụ cảng. Sáng hôm sau 
cá hai lạ: sai tầu bè đi phá các côi mìn của địch quân đặt đêm hôm 
trước thính thoảng cũng có bên bị thiệt ít nh ều. Như đẻm hỡm 12 Nhậy 
đương đặt côt mìn ở.cảng ngoại thì phá ¡ đài Nga biết bẳn đữ dội, chiềc 
Koriou Maru Dị đánh đắm. 

Ngày Lậ»: sau một trận huyết chiên dữ đồi, “đi Tp binh Nhật - 
chiêm được đèo Huissaa. Hạm đội Nga sai mây chiếc tuần dương hạm 
đèm đó đền ném bom vào lực quản Nhật. Vội vàng đệ lục; đệ thập tứ 
diệt ngư lôi đội sông ra ngăn cản các tâu Nga mới thôi quay vể. 

Ngày t6 các tầu đó lại đèn ném bom lẫn nữa không bị tấu Nhật 
-ÖÒ ngăn cần gì cá nhưng vì xa quả cũng không hiệu quả gì. 

Ngày 2o Nga khởi công định đánh đuổi quân Nhật ra khổ: đèo 
Huissan. Mặt bé các tầu Nga đánh đuổi tâu Nhật song nã súng bẳn vảo 
đèo Huis:an, trên bộ lục quàn Nga ra còng đánh phá rút cục chỉ chiêm 
được một nửa sườn về đằng đồng: 


° 


ĐOAN THỨ SÁU 
Trận ngày 2S thủng bầy 1904 
TN.AU L#ày 10 tháng6 — ngây mã hạm đội Nạa chôn đền 
\NHáải-sâm-Uy thời cục đã thay đôi.Đồi với Nga lúc đó chỉ 





= có bai phương pháp, hai cách hành động vì lục quân 
Nhật mỗi ngày một hoành hành đánh phá Lử-thuận rừ rội xem, 
chừng nguy câp đền nơi, Chính sách hànhđộng thứ nhàt là ở lại 
dúp sức với lục quân chông giữ Lữ-thuận nhưng chỉnh sách đó 
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không thê thi hành được, chẳng bao lâu cả Lữ-thuận cả hạm đội 
cũng (đa tành. dưới sức mạnh của binh Nhật. Chính sách thứ hai 
là- đánh tan vòng vây eủa tấu Nhật mở đường huyêt lộ lân họp 
với hạm đội ở: Hải- sâm-Ũy, dà cho nâu chẳng may hạm đội có 
tan tành chăng nữa cũng ổð thẻ làm 'giảm bớt súc lực của hạm, 


đội Nhật như thê là đã giúp ís h cho sự thành công: của. Tiạm tt 
aữt hai “hái 14h- Dương sau này, 


„Cáo lay sầm dẫu hạm đội cả Nga hoàng cả ghé vương đêu 
đông lòng công: nhận chính sáeh đó là hơn cả nâãn đê đôc nhât 
định ngày 48 tháng bấy là khởi hành. Lần nửa ngài hội họp hêt 
thấy võ: quảú wâ hạm trưởng lại đặn đồ trướ g trình hành động 

Trirể là trong: vòng hơn 10 hôm giời trước neày đã định hạm đội 


tâp mập Sửa söạn; lắp súng caât than và lương áo cần dùng: 
lúc. đi đường.. 


„¿+ Sáng hôm 88 tháng bảy; một: buổi sáuø đẹp đê sóng yên gió 
TY cả hạm đội Nga. tậ tựu ra cảng ngoại, lần nãy vì có xêp đặt 
niên các, dầu 0Ò."a cảng ngoại được nhanh hơn lần trướa nên đền 
tim giờ "tô IÊU: xong xuội. Xa Xa: đẳng chản trời lô nhô mây chiâc 
lầu chiên Nhật đứng canh Lũ thuận một cách: uê oä:. Hạm đội 
Ñea nỗi đưôi ñ8au khởi hành đi dọc theo đường Laotéehen vì 
eon đường đó mây hôm trước đã bỏ hết cốt mìu rnồi,Chiêc Tses- 
sareviteh cắm cờ đê đồée Vithelt dẫn đấu rồi đên-Ttetvizane. 
Pobéda,Peresvet, Séyastopol,Poltav a„ Askold, Pallada.Diana „Bobr- 
Otvainy. Sátnách bên trái có đội diệt ngư lôi và chiêu Novik, Đi 
đoạn hậu chiệc Mongolia đein các thuôc và`khí.eu chữa bệnh, . 
phòng dữ .đìa sức khỏe eho thủy thủ. y/Á | 

. Lúe'`tám giờ 50 chiêo 3a sneevt(el Ko cô: lệ nh báo cng các 
tầu sửa soạn nghênh chiên. Các thủy thủ đêu reo hò hoan hôi- 
coi ra vẻ rât hăng hái ai ai eũng đêu cầu kính cho. được 
thắng trậủ. Đên mười siờ rười cả hạm đội đã tiên đền Si 0 


Hoằng - “Hải (Mat ¿ Jaune) cho. mãi đèn mười hai giờ không 
XÂY Pa việc gì. SN ệt, _ 


Sao vậy 3. Sáng Hóm hai Inttrơïi "tám thông soái Đông- 
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Irng: cùng lệ nhật dhnh đội đương đồng ở [le Ronde. Hồi. 
sáu giờ nưởi ngài bắt được điện tín báo tin hạm: đội Nga 
ta ngoài khơi, Không mât một phút nảo ngài vật. cảng hội 
họp các tầu bè khởi hành kéo đên ngoài éả. 

Mười hai giờ rưỡi hai hạm đội đã trông rõ thây nbau. Bền 
Nhật chiêe Mikasa có cờ thông soái đi đầu theo sau chiêc Asahf 
Fudii, Oùikiehima Kassouga: Nichine, Thông soái Đôn s-Hưng ra 
tịnh khai chiên. Nhưng rât rẻ rặt vì ngài tưởng như lâu: trước Sự 
đọa nạt xoàng cũng đủ làm cho hạm đội Nga phát quay về rôi. 
Sau thây hạm đội không những chẳng lui mà: lại tiên nát: xem 
chừng tần này Họ muôn nghênh địch kịch liệt: nên Đgài đổi ý kiền 
dầu cho hạm- đội Nea ra thật xa rỗi sẽ đánh úp kịch liệt. Vừa 
lúc đó để đôc Điên-kha đương đi tuần ở gần [,aotévhan cũng đem . 
đội tuần dương ham sông tới chợ chiên. ˆ _ : 

Vào hoảng một giờ ngài #a lệnh rễ sang “bên chái thẳng. 
đông nam tiên đên. Nhưng nêu tiền như thê thì hạm đội Nga có. 
thẻ rẻ sang tây nam được nên sau ngài lại ra lệnh rẽ hẳn sang bên. 
trái lộn lạiđưỡng lúc nãy đi đầu là chiềc Nieh ne, thẳng đường. 
tâyv bắc mở hêt tôe lực chắn ngang chữ T hạm đội Nga. Hạm đội 
Nga vì trong khi đi thây nhữag mảnh côt ìn vỡ nỗi trên. 
mặt nrớe tướng là côtmìn thật nên vội rẻ san g bân phải và thẳng 
tiền về phía nam định vượt đẳng cuôi hạm đội Nhật. Thông Soäi 
Đông Hưng biêtthóp nêY. lúe 1 giờ ruởi quay lộu lại lầy chiềc 
Mékasa đi sau làm đâu tiền vê phía Đông Nam mở hệt tôc lực 
định ehẳn ngang shữfT hạm độiNga lần nữa. Đê đôe Vitheft thây 
“thể nguy rẻ ngoắt sang trái thành ra hạm đội cái pongăn cái kia . 
thà:h nhiêu eáithông thê 6ãn đượa, Nhỡ đớ: thông soái .Đông- # 
Hưng mới "trên vê phía báo và hai hạm đội-thành ra đi ngược: - 
nhau uuiổi ngày cách nhau một xa. Đông Hưng: không !âi n ào vượt,. 
— qua hạm đội Nga được. Hạm dội Nga thoát được vòng: vậy mà. _ 
Đông Hựng cũng họp lại được với đề đồ Điên lšha. nhưng đều ; 
ở sau,Hạm đội Nga thoát khỏi-vòng vây của Nhật có thể tiên đền : 
eo ao Ly một cách rễ ràng. Nhưng vì tâu Nga đi chậm hơn tâu : 
Nhật nên hui bên lại gập nhau vào buổi chiêu. ““ 2Ì “Ê' 


Lả 
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Trong vồng hơn hai tiêng đóng hô Đông Hưag hêt sức ra 
lậah cho tâu chiên mớ hêt tôe lực đuổi theo mãi đền năm giờ : 
eh:êu mới kịp. Chiêse 'sessarevicht luôn luôn kéo eở lệnh dặn dò 
chạm đội sắp tới không được chiều đèn pha, đêm đền phải cho 
đậy hêt ánh đèn ở Tâu bao nhiêu súng ông phải quay lại ngắm 
chúng tâu bên địch mảä bắn. Hêt thấy eác tâu khác trọng đêm tôi 
nhàt nhât đều phải: theo sát chiêc Lầu của đề độc: đân: đường. 


Mãi đồn 5 ›giở nưỡi hai bên chí còn cách. nhấu. cỏ Ạ, o nghìn 
thước thôi. Chiêc Poltavs bắt đâu băn trước rỗi khắp thầy cáu 
tâu đều bắn theo,nhäm thắng chièc Mikasa và Niehine của Nhật, 
Bên Nhật cũng nhắm hai chiê2 Tsesgarevieht và Peresvet pẳn 
trả lại, lân này cả hai đêu bản phá Kịch liệt. Bên Nga cứ bảy 
phút lại bắn được một phát thân công, còn bên Nhật được cá 
nhanh bœn nên eách ba bôo phút lại được một phát. Chiềc Mikasa 
của Nhật bị trúng đạn nhiều hơn. Chiềc súng thần công ö05 bị . 
hư hỏng không đùng được, thảnh tâu bị vở nước chảy vào như 
thác. Chêt mât 94 người bị thương mật 309 người trong sở đó 
có cả tiêu hạm trướng và viên bá tướe Achoyasson.Chiềc Asahi 
Hị quả ngư lôi Ø54 bắn trúng bên sườn chiêc Kassouga bị ba 
quả, và chiêc Ghikiehima bị một. Chiêc Niehine cũng bị hại lớn. 
Cðn bên Nza cũng qhẳa g kém. Chiêo Tsessarevieht b‡' một quá 
ngư lôi 305, ¿ hiê3 Peros zet cũng bị mẫy quả, chỉ có chiêu Poltava 
Sóvestobpol bị hử bỏng nhiều luông cuông chạy lộn sôn. khi Sang 
trải khissang phải, chẳng có quy củ gì cả. Đề đốc .Vitheft và cả 
- bộ tham mưu đêu đứng trên cầu ngắm xem: thê lrận nhât định 
®không shịu xuông đù có chết cửn§ cam tâm. Cũng I úc đó Đông~ 
Hưng đương đứng ở trên cầu chiêc Mikasa chỉ khác cái là ngài 
không nghĩ đền sự ehât như đề đôc Tuy rằng chiềo Mikasa có bị 
hư hỏng nhiêu nhưag ngài vẫn lặng lẽ chỉ huy hạm đội 
khôn nao núng nên cả hạm đội Nhật đêu hy vọng có thê thắng 
được. XI 

Bê vC: Mạto assovichf, ngườiđứng đầu bộ tham mtru khuyên 
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đề đôe Vieheft nên họp hạm độ: lại củng tới một hàng šông lại 
đinh bạm đội Nhật một phen kịch 1 ệt nhưng đề đòe không nghe 
tuy lời bản đó rât sác đáng vì ngài sợ không kịp họp lại hạm 
độ. Nân cả ha bên, một bằn<-cô chạy một bân cô đuổi, đêu đi 
soag hàng nhau 


_ Ca hai đêu cùng nä bản. Bên Nga đã bản hêt gần một nửa 


đạn dược mang đi mà bên Nhật thì gần cạn đạn. Đề đồe Vithef: 


đã thầy một tỉa hy- vọng thắng trận và nhờ đêm. tồi có thể chạy 
thöát đân Hải-sâm-Uyv được. Bên Nhật Đô: g-Hưng phải ra lành 


.ceho hạm đội tặt: rẻ đạn dượ'+, mä Đông-Hưng lús đó chỉ còn một. 


eách là tiền gần đền hạm đội Nøa bắn phẩ kịch liệt làm tiêu tán: 
ham đội thứ nhât Thai-bình~Dương đŸ nhưng ngài lại còn sợ 
hạm đội th!'r nhì Thái~bình-Dương sắp tới vì nêu đánh !tan được 
hạm đội thứ nhât này thì hạm đội Nhật củng chẳng klỏ) yêu đi 


“nhiều. Nên ngải ‡ã do dự ra lệnh quay tâu về. Chiêc Mikasa vừa 


kéo cờ lệnh ban bô ý định đó chưa xong thì...một việc xẩy ra - 
đã thay đổi ngay thời eục. Nêu không hạm đội Nga đã thoát. 
nạn, ` 

Lúc đó vào khoảng 6 giờ 20 một quả pgư-lôi 305 của Nhật 
bắn trúng chiệo Ešessarevicht. Đề-đồc Vitef nháv mắt, đã tan 
tành chỉ còn một cái đùi đen sỉ tựa như than. Cả viêntông 
trưởa# bộ tham m'ru cũng bị thương. Mười báắy phút sau chiêe 
T'sessarevieht lại bị qua ngư-lôi 305 nữa thủy thủ và hạm trưởng 


-đêu bị thương gấn hêt. Máy lái, súng òng: đều hư hỏng 


sả, thành ra iầu không tiền đươc quay lít đị-tiột. vòng. Chiềc 
Retvizane, )hiệc Pobéda không biêt văn theosau chiêc đó mãi đền 
lúc oièt là chiêo đó đã ra ngoài hàng mới quay lại thành ra hạm 
đội đả ? lộn sộn. Chiêc Retv›zane xông thẳng đên bên dịch còn 
chiêc Pobéda cô hềt sức che đậy cho chiêâo fsessarovi ht, Chiè : 
Poltava vì hỏng máy nên ehùn lại. sau Cùng lúcđó chiềc Ietviza- _ 


_ne đã hư hỏng từ trướ bị một quả ngư lôinửa.V ên lạm: trưởng 
. biêt rằng !ầu đó cũng không thê nào còn đủ sứe lực đi đều Hải- _. 
Sâm-Uy nữa nên ra lệnh cứ xông bừa vào họa may có thê 
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hạinỏi chiêc tầu Nhật não Ti Nhưng chiêz đó tiên đền gân 
ehleòn cách độ ngóL hai nghìn thước thì bổng viên hạm trưởng 
bị,đạn trúng bụng, nên tầu phải quay đở lại họp với hạm đội: 
Còn chiêc Tsossarevicht viên quan. ba Chorrpov lên cầm: lệnh 


kéo cờ báu hiệu: « Ðê-đôe Oukltoiisky, chỉ huy hạm đội » Đề- 
đồc Oukltomsky lúc đó-ở: tâu Peresvet vội kéo cờ lệnh bảo các. 


tầu kháe phải theo sau, nhưng vì cột buêm đỗ gẫy nên eỡ kéo lên 


mả nhiêu chiêc tầu ở xa không trông röthành ra gác 'ầu vẫn lộn . 
sộn không biêt hàng ngũ nào mà theo cá.Đề đôe OØuklomsky cũng 
chẳng biêt làm. thê nào chí huy nói hạm đội, Thấy chiêe Hetvizane 
quay vào bử- Thuận ~— vì viên hạm trưởng Khê òng trông thầy cờ. 
lệnh -- Đề-đôc cũug ra lệLh theo chiêể đó quay vào l.ữ-Thuận 
nôi. Nhiều chiệc thiêt hạm vẫn theo đường lông-bäs thẳng tiên. 


ý Thâlà chỉ só hai quả ngtr lôi một quà bản trúng đề độồc 
Vitheft, đủ làm eho thê eụe xoay chuyên ehö hạm đội Nga bôi 


“nôi mâ! trật tự. Đáng. 1ã Nga sắp thắng, Nhật đã định lui vê 


mà thành ta Nga lại bại. Tuyv vậy hạm độ. Nhật cũng hết đạn 
mà cáo tiêu chiên lại hư.hỏng nhiêu hơn Nea. 

Thắng . trận này Nhật chỉ nhở có người chỉ huy giỏi: 
Thôag soái Đông-llưng, đã hiểu biệt thời cục lợi dụng sự 


- bôi, rôi của địch quần. 


“ =Bây #iỜ hai bên thôi. không bắn nhu H0ữa, Bên- Nhật đem 


-- cáe tâu chiên bào boẻ lấy ham đội Nga. Vào hồi ?viờ, 'đệ phât 


chỉ đội xếp thầu: hìab cánh cung về plía nani bịt bản đường 


` “sang Hoàng-Hái (Mer Jaune) đỗ lại chờ cơ Nội. Đi lúc: đó hạn 
đội' Nhật cứ; vợt: xống lại đánh phá thì: bạu đội Nga sẽ bị 


tiên tán qhột cách dễ dàng nhưng để -đốce` Đồng Hưng không 


kề thêu vồ nzay m.êns mổi ngon kê miệng nøài định đề cho ham 
đội Nga có đủ thì giờ hoàn hồa mớt lạt đánh.Anh hbùn# thay Cứ: 
_ chỉđó.. _ ~= _ : J3 s c 


x 


“Những đền tầm giờ thông soái Đông Hưng: lại ra lệnh cho 
các 'ngư lôi xông tới. đánh phá hạmtội uà: đương chạy trôn 
vào Eữ thuận, Bắt đầu tù: 9 `sið eho_ mãi đền sáng, năm chì đội 





diệt ngtr lôi và tám chị đội ngư lôi đỉnh tât cả hơn. 45 chiêo 
- lầu đều hăng hái xông tới quấn địch. Bên Nga đường lổn sộn 
đại lộn sộn thêm, Cáo tâu Nhật có khi sần lầu Nga đện 900 


thước đẻ thả ngư: lôi nhưng cuộc xô xả! cũng ebẳng kêt quả 


gì mày chỉ có một ehiêe Poltava là bị một quả ngư lôi thôi, 
Còa bêa Nhật bị mắt sáu. chi22 ngư lôi đỉnh hư hỏng nhiều. 


Trong đêm tôi, chiêc Tsessarevicht. Diana.Bezstrachuy, Bourhy. Bezpost- - 
chany. B€nchnunuy.. G7óvovoy môi chiếc đều tự do ý mình tìm đường - 


đền Hải-sàm- -uÿ các tầu khác nghĩa là năm chiêc thiết hạm mộttuần~- 
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dương hạm và 3 ngư lôi đỉnh vẫn thẳng tiên về Lữ-Thuận cả, Mãi đến - 


_ sáng mới tới Cảng. Trông cá hạm đội thật thám đạm: Chiếc Peresvet bị 
hư hỏag` nhiều nhât,tât cabi soÑu ¿ ngư lôi,hãi cột buồm gẫy,ông khói vỡ. 
Thúy-thủ bị thương mât 77 người và chêt mât 13 người. Viên hạm 
trưởng, Borjsenann tuy rằng bị thrởơngz nặng vẫn đứng trân bong tầu ra 


lệnh cho thủy thủ trong. vòng hơn 20 tiênz đồng hồ mãi vn khi tâu vế 


bên lúc đó ngài lưệt sức ngã khuvu xuông bât tính nhần sự-- 


-Chiềc Retvizane bị 18 quả SP lôi. Hai cát súng thần công: 182 ¿| 


ý đều hỏng cá, cột buổm ôwg khói đều tan tành. Chêt mật 6và bị 


thương mầt 43 người.Chiêc Pobéda tuy bị nhiều gư lôi ăn trúng nhưnẽ - 
không hư.hỏng mây.Mới trôagehiêc Sévas:opol hình như bị hư hỏng hơn : 


= 


cả, cháy bảy chỏ thúag'mây nơi, nhưng xét kỹ cũng không đên nỗi hư ' 


hỏng mây. Thủy thủ chí chêt có r người 63 người bị thượng soàng: Còn ` 


chiêc Botava. Pallada. cũng bị hư hồng ít nhiều, cả hái, thủy thủ tính ra 


chêt mât t16- -tgười và bị thương mât 48 người. Các neư lôi đỉnh vì không | 
giao chiên (nẦy nên không. cái nào việc gì. Tùy Nga bị hư hỏng như thê - 


nhưng chỉ tính vào on hai tuần lễ là sửa chữa xong các tầu chiên lại. 


hoàn bị như cũ. 


ý \ xử cóc _ 
Bày giờ ta hãy nói về những chiệc tầu chiên thoát vòng vây chạy 


chôn đên Hải-sâm-Uy. Chiệc Tsessarevicht viên hạm trưởng bị thương 


% _ 
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: tính lại đứng lên cầm lệnh, lênh đênh trên mặt nước suôt đẻm 

chông cự chín lần với ngư !ôi đỉnh của Nhật. Tât cả bị 15 quả ngư lồi. 
305, nước chẩy vào đên non 3oo tân. Ông khói long tâu cũng _ bị hư 
hỏng nhưng không đên nỗi không thê chữa được: 

Máy lại không được tột nên tầu không thể đi nhanh được vả lại 
than dược thiêu thôn không tài nào lên đến Hải Sàm Ủy nẻn viên hạm 
trưởng phải ra lệnh rẽ vào vịnh Tsin-Tao của Đức, bao nhiều súng ông 
đều phả: tháo ra cả. Bên Nhật biết vậy, để đốc Điển-Kha vội đem chiệc 

-VYakouma, Àsama, Takassazo và đệ nhị diệt ngư lôi đội đên canh phòng 
_ không cho. chiếc. Tsessarevich: thoát khỏi: Thi thể để độc Vithel và các 
thủy thủ võ quan đều trôn ở Tsin.Taoz IŒE `, 

Chiềc Askolk phá được vòng vày mở hêt tộc lực chạy ra Hoảng- 
Hải mặc đầu đệ tam chi độ: của Nhật vẫn ra côag đuởi trong hơn tiêng 
đồng hồ mới thôi. Tính ra bị 14 quả ngư lôi làm thiệt mạng mật ¡1 người 
và bị thương 48 người. Tầu bị thủng nhiều chỗ nước tràn vào ngót trăm 
tân, không thể nào điđên Hải Sâm Uy nền phải đên đồ ở Thượng-Hãải 
Nhật cũng sai một đôi tầu chiên dưới quyền chỉ huy của đề đôc Uryu 
đến canh dữ nên chiếc đó t2 đỏ ở Thường Hải đên 2o tháng tám 
mới rã DỒI. 

Viên hạm trưởng Lieven chỉ huy chiếc Diana hết sức phéŠ vòng VÀY. 
định đèn Hả: Sâm Uy: -Nhưng bị tâu Nhật;ngư' lôi đỉnh và tuần: 
-đương hạm duô. niềt nên bạt vào Tsin-Tao xong lại phải quay 
ngay ra thẳng đường đên Safeon vì bât cứ tâu nảo vào Tsin-Tao 
đêu bị bắt buộe Ð hải bỏ khí giới xúug ông uên viễn hạm trưởng 
phải tìm đèn Saïgon vì lúc đó Pháp và Nga đương thân thiện. 

Còn chiềo Bezpostekaduy và chiềc Bezstracbnv chạy miệt 
về äoö bể ¿ao Ly mãi đền sáng mới tó! Tsin- Fao. 

Trong xuôt đêm đó, cả ngày hôm sau và đêm hôm sau các 

- tuân đương hạm Nhật ở đê nhị đệ tam và đệ lục chì đội đêu đi 

- tàng bắt các tâu Nga. Tut vậy chiêc Novil: sáng hôm 29 cũng đên 
được Tsin=T ao lầy J than và lương thực, dao các thủy th ử 
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bị thương cho chiêc Tsessarevicht rồi đền sáng hôni sau lại khởi - 
hành. Chiêe Novilk sợ gập tầu Nhật nên đi vòng quanh Nhật Bản 
không dám qua đáo Đôi Mã (Tsouchima). Nhưng như: thề là 
khở vì chiêc Novik tôe lực khálàm gì trong đêm tôi lại chẳng 
qua đảo Đôi Mã đề nh chơi được khỏi tồn bao công phu thì giờ 
vi phải vòng quanh nướẽ Nhật tồn nhiều than nhiều lưởng thực. 
Ghả thê lúc đi đường tHủv thủ phải hết sức đè dặt trong sự đôi 
than. Thôi thì bạ vớ “eái gì là đột cái ầy, dẻ dách,:đồ đạc bằng gỗ 
đèn cả bản ghề nữa. Thật là khô sở đủ đường. ngây đêm lúc nào 
cũng ngơm nñsứp quân Nhật đuổi sao. Tuy vậy sau mây hôm 
vàt vả chiêe tâu cũng đã đền Korsakovok đáo Sakhaline, đỗ 
lại lây thềm than. Đê đồc Quâ Thái Laùg (Kamimourai) được lin 
báo vội sai chiêc Chitozé và chiềc Tsouchirmna đền ngăn đường. 
Cả hai vừa đền thì chiêc Novik cũng vừa lây xong than, Thê là 
bắt đầu cuộc s1ao chiên. Đôi bên chị cách nhau có 5400 thước 
Sau ngót hai giờ: đâng hồ giao chiên chiềoc Tsouchima phải bỏ 
chạy nhưag chiêe Novik cũng bị hrưhỏrg nhiêu. Phần nhiều các 
nổi súp de bị vỡ, máy lái bị hỏng thủy thủ chêt. mật 9 bị thương 
mầt 15 người. Ngay lúc đó chiềc Chitozé vừa tới. Viên hạm 
tướng ra lệnh đánh đắm tầu cồn các thủy thủ đên lên bờ cá vì 
biêt sức không thê ah ông cự nổi nêu kháng chiên thì sẽ bị bật 
chiêm màt tâu. Thê !à eä thủy thủ đều lên bộ phải đi xuyên qua 
trừng Sakhaline trên ynột con đường giài hơn 500km. đấn Nikolai- 
evsk Thê là kêt quả đời môt chiêe tâu mạnh nbât:eủa Nga ở Lừ - 
Thuận. Trong vòng rnÂv thánø trêi chiêoc 2N đã làm cho hêt 
thấy hải quân: Nhật phải khảm phụs. 


Earaln phầm . 


Trận thủy chiên ở Chantounz này là một chân đầutiên >ng`h: _ 
khơi của Nga và Nhật, Sự thằng trận của Nhật không phải ở chỗ - 
vì Nhật nhiền tâu hay nhiêu sủng ðng tồi tân mà lại ở tính thần ~ 
thượng võ của thủv quân Nhậ!'. Ta không nền lìm cuộc thât 
bại của Nga trong sự nhiêu tâu hay ít tâu, sự nhiêu súng ðnổ. 
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"hay ít súng ông nhưng ở sự thiêu tập dượt thiêu người cẩm 


quyên. can đảm. Đặt đề đồc Ma carơ vơ vào địa vị để đôc Vitheft 


` chúng ta cũng có thể chắc chắn là Sự thắng trận sẽ ở bên Nga 
_vì sao? Hạm đội Nhật thì nhât định lả khai chiền sự hăng hái. 
“lúc nào cũng yầm rỘ trong lòng thủy thủ trái lại Nga 


vì người cầm ' đầu khôag quyêt kháng chiên. nền hạm đội 


-_ thiêu tình thân chiên: đầu thủy thủ ai cũng như muốn tránh 


chiên tranh. _ 
—_ Ngay lúc mới giao ¿hiên bên Nhật. bị thiệt chiêu lểyG: đến 


lúc cuộc giao. chiên lần thứ hai xong thì chiêê MiRasa (có Đông- 


Hưng ngồi; tức là chiề£ tâu dẫn đầu hạm đội) lại bị thương 
nhiều hữn eà, nêu không #&ợÿc thủy thú:ean đảm, người cầm 


- lệnh rồi rang cứng eát thì hạm $ôi Nhật lại chẳng chung một sô 


phận như ham đội Nga, biết đâu Nhật chẳng bị hạ ngay. 
Xuôt eả ngày hôm đó hạm đội Nga đã kháng. chiên một cách 


mãnh liệt oại hùng với mộ, địch quân hơa mình từ tình 


thân lẩn vật chât, mà phân thắng lợi lại vẫn về bên 
mình thê mà mới có mộty việc cỏn coäñ: Đề đồc Vicheft 


bị đạn, chiềc Tsessarevicht chạy ra ngoài hàng — mà 


đã rôi loạn mât hêt cả can đảm, Khắp-thấy các nhà cẩm 
binh thời bây giờ đầu công nhận nêu bên Nga không hoàng 
thời thê ›nảo cuộec« thắng trận ày cũng nắm chắc. Thật: thê như 
như trên kia đã nói S25 -Hưng đâm nản sắp ra lạnh thu quân - 


rồi kia mà. 


Cá : võ quan các hạn trưởng bên Nhật càng cối dang bao 


- nhiêu thì các-yõ quan và hạm tưởng bên Nga nhầt là sau khỉ 


Vithef: bị dạn — lại cảng chẳng hiểu tí tirgl về thời thê, chẳng 
vó chút.9 gì là Eiản tâm cả. Iuy rằng cả hai bên nhãt là bên Nga : 
có nhiều viên rât can đảm làm lắm việc rât phí thưêng những - 
tuy cau đảm, tuy phi thường nhung lẻ lẻ cả hạm đội không có 
một linh hồn cứng cáp. Muôn thắng một hạm đội cần phải có Sức - 


: m$ob một linh hồn chứ cần øì một-vài pguờỡi can đêm đầu. 


: Tuê là kêt V. một hạm đội,hạm Tội thứ phàt ở Thái Bình | 


sÃ : ' 
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[ương của ga. Trận này lại côn eó ảnh hưởng sầu sắc về sau 
nữa, Dúp vào sự bại trận ở: đảo Đôi Mã cúa đệ nhị hạtn đội Thái 
Bình Hường sắp tới. Vì nêu còn đệ nhầt hạm đội, thì đệ nhị: 
không đân nỗi vài sâu ehôn chặt dưới lần sóng ác hiểm của Thái 


Bình Dương mà Đông Hưn g Bình Bát Lang chỉ ra chắc đã được 
ca nilệ, e hải hoàn vềnướẻ. 


-ĐOẠN THỨ BAY 
šÃ am đội Mai - Mâm -Ấ y (t1adtdwetsk) 


Š3Y: giử lạ hãy quay Íại lúa chiên. ranh bát đầu khởi lên 
”=. }Ì nói về tải Sâm Dy,Chín Ø1Ờ "ưỡi ngàvy17tháng giêng. ở: 
` Hải-sàm -uy mới bắt đirợe tin tức Nhật đánh Lữ Thuận, XI: 
Đèn 19_ giờ đi sau chiêc tẩu phá đá ba chiềc Rossia, Groimuoboy, _ 
Ruvik và Bogatyr khởi hành ra khỏi vì đượo lệnh phải cắt đt 
đường giao thông:của Nhật với Cao Ly và đánh phá sáo tâu 
buôn nhật. Cá ba đêu được lậnh ở ngoài khơi trong vòng báy 
ngày và tủy cơ ứng biến, 






Thê là eä ba nội đuôi nhau đền đảo  Tsonsaron mãi đền 
29 thì:tới nơi vừa gặp ehiês tấu Nhật Nakoma-Maru vội xông 
lại đánh đắm ngay. Sau đó mật lúc lại đánh đắm luôu chièe 
Teneho nữa. Song thắng bờ bẻ Cao Ly tiền về phía aam, 
những: ehẳns bao lâu gập ngay trận bão tủy êt trong vòng ba 
hôm thủy thủ không quen đều mật lủ“ nên th quay về Hải 
Sâm Ủy ngày: mô 18 một mới đên nơi K7 TU 


“Á 


gậy mứởimột thíng hai đội tậu đỏi ai “bất đầu khởi hãnh 
TnG «Không gập nhiêc tầu nghịch- hão, tuy vậy. cũng đủ 
làm choĐông kinh cắm động đêu nỗi ra lệnh cho Đông-Hưnÿ 
qhái phái một chỉ đội lên Hải-sâm Ủy cành phòng, vì thê đề 
lò2 (Quâ-thái-Lang mới đem mây chiêc tuần đương hạm: 
§ƯỜNG Azuina, Asama. Ya&oruno, lvalé, lKassagui loshina;. 
ngàv mười tán thiắnB hai khới hành đên đáo Askold. Theếu - 
như mật.hê của Đông-Hưng đề đôe cần phải đánh tan được 
. ham đội ở: Hải- sâm-Dy. 
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Khắp  Ịnh Amout đều đóng băng mà cả vịnh Dussouri cũng 
Gó một tần nước băng che trở nên đoàn tầu vừa đi vừa phá đá 
kêu ầm ầm nhiều khi phải thay đường thật là khó nhọe vât vả. 
Đn gần hai giờ sáo tuần dương hạm của Nhật bắt đầu bắn phá 
tỉnh thành. Một người đàn bà bị chêt và 4 thủy thủ bị thương 
_ €ä& Tâu Nga lăn pháo đài không ai bắn lại vi pháo đài Nga chưa 
Sửa soạn xong, Sau khibắn hêt 1ã0 ngư lôi hạm đội NÑHật ngừng - 
bắn quav về, Chiêu Yakoumo và Ivaté đền thám thính vịnh 
Annéripu, và chiếc Kassagui vả Ioehine đê vịnh S'rélok. Mãi 
đền tôi các thiệt tạm Nga mới ra nhưng không: gập chiệc tâu 
Nhật nào. 


Sánð hôm sau hạm đội Nhật lại kéo` đền nhưng không bản, 
TẾ sang vịnh PossieL rồi quay lại theo dọc bờ bễ Cao Ly về lá Thê 
Bảo lên hợp với hạm đội đóng ở Lữ Thuận vì vừa được tín 
.đề đôc Ma ca rô vờ đả đềa nên Nhật vội hội họp quân đội lên 
làm một. Nên tình thề Nhật bầy giờ ở Hải Sâm Ủy rầt nguy câp 
không có một cái tầu chiên nào ngoải mây cái tâu cũ ra 3ó thẻ 
trông cự với hạm lội Nga ở đó được. Nhưng tình thê đó bớt 
8ay go sau trận đánh Lừ Thuận lân thứ 6 và thứ 7 vì Đông 
Hưng biêt rằng hạm đội L;ử Thuận không còn can đảm đám 
rời cảng nên nhân cơ hội ầy lại sai một phần tấu của Hàng đội 
lên dữ Hải Sâm Uv. 


Ngày mông ba tháng tư đê đồc Quê-thái-Lang (Kamimourai) 
đắn những chiềo sau này đên Hái-sâm-Uy Idzumð, Azuma, To- 
kiva, Ivaté, Kassousga, đệ tứ chi đội, Idzumi,-Chihaya đệ nhật 
diệt ngư lôi, đệ thập nhât, thập ngũ ngư lôi đột: Nichine Maru và 
Kinehu Mau. Bảy nôm sau eả hạm đội đên đỗ ở cảng vì ngoài 
bê có xương mù không thê tiên được: Mà cũng là môt sự bât 
ngỡ đội tuần dương hạm của Nga chiêe Rossia,; Gromoboy, Ru- 
1k Bogatyr và hai chiêc ngư lồi đỉnh sô 205 và 206 dưới quyên 
chỉ HIế của đề đôe Iessen hôm đó cũng như mọi khi ra ngoài 
- khơi tập dượt. 
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Lãnnây sau ty lập Sượi xong đê đôo cläc là hăng máíu ké? 
_éäả hạm Tội đền táuh ¡ phá Cảt:# (šen2an vậ ném bom vào Hakodatẻ 
nhân thể Vì eó.-wtrơt ag mù nôn đội tâu phải đỗ lại hơn hai tiềng 
đồng hồ. Đền khi trời quang mây tạnh, đê đôe cho chiềc Rurik 
quay về vị lôc lực chậm quả cần 5ao nhiêu đều kéo đi cá. Mãi 
đên § giờ sáng hôm sau cả đội tâu mới tới eảng GEN: Hai - 
-6h1ôø ngư lôi đỉnh sô 305 -và.. 206 vào cảng gập chiễo Lầu Nhật 
Govo Maru (600 tâu) : shở' gao liên lánh đắm ngay„« 


Như: 0g cá*chiêe ngư lôi đó vì đã cũ oả vừa đĩ xa nên liệt 
mäy. Thủy thủ phải lầy xỉeh nôi vào sau tuần dương hạm mãi 
_ đôn lúa sửa chữa xong." Nzay lúa đó tầu Nga củng đánh đắm 
_ luôn chião Oguinoma Maru /200 tân) đền chiều cẩe chiêe neư 
lôi chưa xong máy đếu quay vệ Hải-sâm-Uy chỉ trừ các tuầu 
dương hạm là kéo cả đền Makodaté thôi. 


Vào quãng 11 giờ đêm còn cách Chin Po đồ 12 nghìn hải - 
lý đôi tâu Nga gập một ch¡êẽ vận tân hạm đương đên lửa đèn 5 
che kín cả. Chiềe Rossia xông lại ra lệnh eho chiềc đỏ phải đổ 
lại khám xét thì thành ra là ch êe -Rinehu Maru của Nhật tải binh 
đi đỏ bộ ở Hivoi. Thủy-thủ nhật dịnh không bằng lòng mở: súng. 
bắn tứ tung, Bên Nga bản lại chẳng bao lâu ch êc tâu Nhật bị - 
hai quả ngrr lôi trong vòng 20 phút đồng hổ thì chìm nghỉm. Hệt. 
- thấy thúv thúNh ậ! trước khi trìm đắm “lêu tung bổ vạn tuê 
ngảnh mặt về Nhật quôe. Đồng thời lúc đỏ đê đồe-bắt đươc tin 
qiiân địch đương.ở goài khơi mà củng gân. đâv. rên: ngài định 
quav về, Sơ để đôc: Quê- Thái ii-L£ng đem Lầu. điên ngăn đưởng 
vô Háải- sâm=Ủy nên ngà! rẽ sang tịnh Préobrajenie cách đó 100 

nghìn hái-lý: Mãi ngày 14 doàn tâu mới về đầu Hái- sâm- Ủy. 

Khi đề đôe Quê thái Lang được tín tâu Nea đáuh Genzzn 
agài vội sai đệ thâp nhầt ngư lôi đội và chiềc tuần dương bạm.: 
ch hava đi: lìm chiêc Einchu Maru. và còn các tầu khác ngải 
-_ đêu đân cả đền Hải sâm UY sau khi đê đồe Iessen về được hơn 
90 giờ song, Trong đêm hôm 16 ngài sai tầu đi rắc được 76 côt 
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-- Các lô nbỏ những sổ này : 
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. ' : ` sa. ù ... : | 
__mìn ở xung quanh càng Hài sâm Ủy. Đền 20 ngài lại dem hạm * * 


đội quay về eo Cøo ]y như mây quyên trến đã nói. 


Vào khoảng tháng 5haạm đội Nhật lủe đó ở Lữ thuận biyêều rồi. 


vì eó nhiêu tầu bị ehúug côt mìn cho nên Nhật phải hềt sứe tìm 
eách ngăn ngừa Nga khỏi đem được hạm đội Lữ thuận và Hải 


. sắm uy họp lai lãm một. Hải Sâm Uy hạm đội Nga luôn luôn 


đề mắt đền đảo Oao-I,v- phưng chẳng may cho Nga chiềc tuần 
dương nạm, Bogatyr 'ngây mông bai Lháng năm gập Lão đâm vào 
đã trong vịnh: Slawianka hư hỏng nhiêu không tài nào chữa đề 
dùng ngay đượờc bị cô» TU , 


Sự. 





"XÉT. QUÁ. CUỘC xe? xế 
Đá là bản thống kê:những số chúng theo như bản 


lề, thống lê cuộc xồ số Đông- Phấp gà ý ö Jdanvier 1938. 


co Dộcdắäc: S699 .” 
Theo thứ tự trên dưới ĐH SỐ nảy đều lừng lô to: 
-SUS92. 92605. 82359): 9851552. 83274 92154 91078. 91117 


.98895”. 93998 


97607 


D2e20...02dJ91,.5:0 d1 -818ð2 95584 
92278 3725 90630 87451 80783 94409. 91846 91982 
92498. 81959 95771 - 83203 9l324 SH)34 83503 82197 
91745 S8909 97893 07136 841954 95955 95283 98583 
_93990 091301 8)387790763 93713 85398 98051784325 
83006 ˆ91297 89724 90703 95590 .91691 :015ồ5- 97135. 
94280 50550 , 84157 37720 911158711. ‹91801ˆ 902939 
93771: Q23 00108 '02595- S2 „80805 - 


HE - 


5: TU - SỐ do gửi vê 





Những bạn. não chứng sô phải kíp eli§ 


Na #+< Ngoài phong Uì để: « Dư: shộc xổ SỐ của Nhậv Nga 


đu TT: anh .» Hạn nộp bài đèn 31 Janv:er 1938 là. hêt hãu» 
Ngày phắt thưa ửag @Lng tôi sẽ tuyên bô sau, Hôm lĩnh thưởng 
các bạn phải đemi đủ bôủ quyên sánh có chữ sô lại. 

_ V. AC T.T.. 
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tEnp. Van Puong 13, Rue.du Pagier—Hanoi 
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- -_ Chiêœ Bogalyr là chiêc tuân đương lành (ôt nhât tôoe lực 
- khá nhât của Nga thời đó. 
— Ngày 80 tháng năm. tuy vậy ba chiềc tuần dương hạm còn 
lại đưới quyền chỉ huy của đề đôc Bezobrazor cũng khởi hành 
đên đánh đảo Cao -LLy. Ngày mống hai thắng sấu chlŠ© tuần 
dương hạm hạng nhẹ Tsouchima đương ởi tuần ở phía Tây Nam 
đảo Olginochima vào.qúãng 7 giờ hơn trông thây. đảng xa xa 
- hạm đội Nga đương, vượt qua eo bẻ 0ao-Ly. Viên, “hầm Lrưởng 
ệ vội đánh điện tín: cho đệ nhị chỉ đội ở 'Takésiki cần đó: 
Còu bên Nga không ai nom thây chiêc Tsou:hìima: Mãi dền 7 giờ 
40 đê độc -Quê-thái-Lang mới bắt được. tin nên vội ra lệnh: eho 
cáo tầu đổi nồi sôp de ngay và sửa'šoạn cần kíp ra nghônh ' 
"` chiền. Xuô: hệt thầy các tầu đều được lệnh ra tụtập ở cảng 
-Øaska (Đôi-Mã) mãi đền 11 giờ mới thầy các tầu đi. Hạm đội 
Nhật lân này có đệ thât, đệ thập nhât, đệ thập ngũ ngư lối đội 
với mây cái tuần dương hạm như ; Chihoya, Naniva, duy: ch 
- Azuma, Tok:va và Ivaté. 


lào: 
h 


| 
| 
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Hạm đội Nga vẫn tiền, đền mười giờ vửa đền chỗ đường 
-đao thông của tâu bề từ-Simonseki đền Cao-Ly. Hạm đội gập 
chiêc vận tông hạm Idzumi-Maru (3300 tân) liên đánh đắm ngay 
Ề và bắt sông được 105 người thì có 17 viên võ quan, Được một. 
lúc lại gập luôn hai chiêê: Rossia và Gromoboy. nàn 
Cả tạm đội mở hết tôc lực đuổi đánh. Vừa lúc đó: g8iêc vận 
tông hạm H tavl Mä£u. (6175 tâu) tiền lại ngăn cản»: Ghiễo Hitachi 
Maru dương chö một đội ky binh, xúng ông, lừa: ngựa và 18 cái 
_ SÚNE Gôi xay” dùng để vây Lữ thuận, Hai bên. ciao chiên được 
một lúc chiếo tâu Nhật yêu thê bêt đư ờng chạy: nhưng nhât định 
khôn g hàng. Viên hạm trưởng biệt rằng sô phận chỉ có hai 
đường một Ìà chêt hai là bị bắt nên nói to lên rằng : 


Gái cờ của chúng tađã dữ bao lâu không bao giờ chịu 
Íˆ để mât. Ta «Soncbi› (tên viên hạm trưởng) không đời nảo chịu 
như vậy, Cô eờn, ta còn, cờ mật, ía màt, nói Xonø ngài đột luôn 
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chiềc cờ hiệu, xong ung dung mỉm cười lây gươm cứa có. Các 
vỗ quan đêu theo gương đó củng tự sát. lính ra thủy thủ 
hoặe tự ¿tử hoặc nhảy xuông bẻ mật hơn 900 người. Cũng ngay 
lúc đó Nea lại sập luôn chiêệe vân tông Lạm Sado Maru nặng 62@5 
sân chí hơn nghìn lục quân định đỏ bộ ở Lư-thuận. 


L.úc đó đã 3 giờ chiêu, Trời mưa tầm tã. Chiệc Rurik thả ra 
hai quả ngư lô. xong quay lại hợp với bai chiêe khác thẳng đường 
"tiền vê phía Bắc vì sợ hêu dùng dẳng tầu Nhật sẽzra chắn đường 
không có lôi vào tận eo bê Cao-Ly được. Chiêc Sadon aru tuy 
bị ngư lôi bắn chúng những không dăm. Về Sau đệ thât ngư lôi 
đội đèn cứu thoát. Tai sao đê dôc Quê-Th: ai-Lare thầy tìn bếo 
đã đem tầu ra nghênh thiên mà lại không § gập hạm đội Nga ? Vì đề 
đồ: thây tín báo là bạm đội Ngađi về phía Nam nêu ngài luởng 
họ sẽ quwy vẻ Hảt-Sânu-Ủy Ngài vội vàng đem 4 tuần dương hạm 
bọ+z sắt, 4 tuần dương hạm hạng nhẹ và chiềc Chibuyva đền đảo 
Matonehima chắn đường. Nhung không gập nên ngảy móng 
Sáu ngài quay về Osaka mới biệt tín các vận tông hạm bị nạn, 
-Cònhạm độ Ngu không quay lai Hải-Sàm- Uy ngày. Cả bẹm đệ! 
đều thẳng đường đên Hakodaté rồi mới quay tại Hai-Sâm-LY 
ngày mồng bảy nên hạm đội Nhật không gập. 

Cái việ › này đã làm sôi nói cả Nhật-Bản. Các dâu: dan âm ấm 
nói lên phí báng đề đêe Quê- 1há -[ ang định kéo du dệp phá: 
d.nh cơ của đê đồe nều không có quan thượng tÈu ta lệnh ngăn 
cân eá- người biểu tình không được làm dữ. Tínbra Nhật mât 
ba chiềe vận tông hẹm, mât bao nhiêu hÌ: í-eu. dùng vào việc lây- 
Luữ-Thuậu; Nêu kÌ ôsg xảy ra việc pây thì sử đánh Lữ-1huận sẽ 
nhanh đ rợớ. “han ba tháng là ít. Và lại chêt mât 1902 người và bị 
bẩt sôug mât 114 người nên dân Nhật lại chäpng nói lồng 


cỏug DỲ: ản. 
Ngày 15tháng su nghĩa là sau khi đê đồe Vithef ở Lữ-Thuận 


định phá vòng vậy lâu thứ nhầt được ngày, đoàn tuân dương 
| ham drới quyên chỉ huy của đề đôv Bezobrazors lại khởi hành 
ˆ- lần nữa. L?n nảy đoàn tâu ởó lại thêm được 8 cái ngư lôi đĩnh 


== 








116 : Nhật Nga chi òn- tranh. 


và một tuân đương hạm phụ Léna. Ngày 17 cả: đoàn đều đỗ lại 
ở Genzan, và đề cáo đhiêc ngư lôi đỉnh xông väo trong cảng đánh 
đắm hai chiêc tâu Nhật đỗ ở đó và đồt trại binh của! quân Nhật! 
- đóng ở đó. Xonglại-kéo ra cùng ehi2e Léna quay lại Hải-Sâm-Ủy; 
còn cáde tuần dương hạ am lại thẳng đền bò bề Cao-Ly, 


_. 
“ˆ 


Sáng ngây hôm 1§ Siể đôe Quê-Thái-[ arg được tụt lầu Nơn 
vừa đánh Genzan. Vì: bhíiêo vận tông hạm SêFuy~ Ni )ÉU” đu œnø ở 
vào q 'äng đường) lừc Genzan đến EFusan SƠ" LẠP Xây: ta.sựư kì 
không may nôn tế đồ vội sai đệ nhị ehi đội đệu) tiêp cứu. Trong 
60 {ao-Lÿ Sự canh phòng lại ngặ! thêm. Xuột đêm: ngày -cäf SR Ấ) 
nhau cáo 6.&h{ đội phải canh dữ" rẫt ì nghiệm (ong. Ở` Ta esiKi lúc 
nào cũnờ để một đoàn tuân dương ham bh òng khi bật trfe xông 
ta n#2 ênh ch:ñn ngày đuượ'›: | 
Vào quãng 6 lở rưỡi bên Nh ật nom thầy ở đẳng xa cách đó. 


độ 32000 thước ba ehiêe thân đương lạm của Ngu đương tiền 
vô p ›hía Nam rât gàp. | 
Chỗ này hải q: ân Nhật vì quận sự dữ -Ãt: bí máu nên không 
¿tả rô râng' cách hành độog, chỏ.. dụng bmh vì 
nhữug chỗ đỏ sau này Nhật cồn lợt đụng nhiều, rên chl LớI sơ 
đqtủa những việc chíuh thôi. Đé độc Q qQuê=Thá-l.ang vội quanh 
đáo Ol'no-chima xông ra chắn đường. Ham đệi Nga UẳI đầu đi 
từ tù; Hatbôms»òa cá hibhau độ 12000 Hước. Như Bp=} kdêm LỚI. 
nên cả hai đêu: kì ôn84'ðng thấy. nha1 nữa. Như ng 3iã.d.ập thàt. 
và thập bát ngư: lất đội.fu œng:đi tuân:phò0g ở gẵn, Ốkino. chua 
: bỏ: 1Ø tiònư thật fan độ Nơa những sau vị tu tôi vả \tầu Nea 
đen cho đà hột ánh đèn Iroug trầu nên hẹ mị đới. MNl›ật Ki \ khêng 
Lông thậyy nữa (ho mãi đên khi trấn ø g mọc, "ưủ hp hút, Đoàn Lân 
Nga đã. quay về Hải-sâm -UY. Nhườt đề đô: Quê -thái-Lñng 
không biêt là kâu Nea đi về phía Nau hay phía Bắc: Đề dôv 90g, 
Hưng hoáug sợ vội-đặt các tầu tuầ+ phòng ở Dữ- Thuận vì rêu 
 hạm đột Nga ở Lữ- Thuận lại họp được với hạm d1 Hiài-sâu.- 
““ Uy rồi kéo nhau đèn hợp với hạm đội ở bê Baech- [Ích sắp tói tài 
thậ' ngủy t©- cho Nhật. e _ 
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Cách hành h động của hạm đội Hải-sâm-Uy tuy đã rằe vào tâm 
trí các nhà cầm đầu hải quân Nhật những nôi lo sợ đó nhưng chị 
làm cho họ sau này phải phòng bị r:êt thôi. 

Vào quãng hãi giờ Sảng săn 29 ở Hải sâm Ủy người ta bắt 
được lệnh của phóvương Nga: « Hạm đội ở Lữ thuận đả ra 
ngoải bẻ đương dao chiên với cổ: nghịch; phải đượe cä đoàn 

tâu đền tiếp ứng. Tin, đó là một sự bât ngờ: cho lHiải sâm Ủy, 
7ì các tâu bề lại sưởng tháo ra sửa chữa. Tuy vậy họ phải ra 
công đôc thúc thợ làm cho mau chóng nên 5 giờ sáng hôm 30 

3 chiê› tấu dừơng hạm dưới quyền chỉ huycủa-đê' đôe lessen 
Dật đầu khởi h hành Ngày có ba chiêc xêp xong hàng đềm đền 
lại xep nồi đuôi nhau đi mãi tôi hôm mông một mới tới bở bẻ 
ŒGao-lv Nhưng bên Nhật cũng phòng hị Đông Hưng đỡ việc cho 
Quê thái Lang phải đem tâu chiên phục ở eo Cac-Ìy rồi. Nên mới 
bôn giờ sáng ngảy mồng một đê đôe đã thầy xa xa đoàn tầu của 
Nơa đương tiền lại. Hai am đội gặp nhau Lúc 5 giờ 5 phút đê- 
đôe lessen ngồi trên chiếc Rossia rễ ra ngoài khơi. Chièc Gro- 
moba2v và Rurik eũng rẽ theo. Đồng thời đoàn Lâu Nhật cũng rễ 
-song địch ngẵn đường. ð giờ 23 phút. Chiềc Idzumo đi đầu còn 
ch chiêc Rurik của Nga đi sau độ S400thước Nhật nä súng. 
trái phá 203 Nga cũng bản la] Cũng lúa đó shiêc Nassiva của đê 
đôe Dryu cũng bắn theo: Chiềc Rossia bị mây viên đạn ông khói 
vỡ và ba chiêc nổi sôp de cũng hỏng, Tâu chậm lại... < 

Sợ vướng phải nhau, chiêc Grnomoboy rẽ. sen. Đhải chiêc 
Rurik ngoặt sang trái, Trong lúc lộn sộn chiêo turik bỊ phiều 
v.ên đạn vào lãng sau lầu, bánh lái bị hóng . Đề độc lessen thầy 
đường và phía. Đông bắc bị ngăn mà chi _còn cách dịch quá có 
-000 thước niên ngoặt saug Đông Nam. đi: “ngược lại đưòng của 
đị:h quân có hi vọng chạy thoái nứng mới được độ năm phút - 
“thì ehiêe Rurik bị nguy : liệt bánh lái. Các tấu Nhật nem. hết. : 
súng ông bắn vào nên chẳng bao lâu trên chiêe tầu chỗ Dào- cũng. 
cháy, nồi sôp de nó tứ tung) tâu quay tít như ckong ebóng. Tuy. 
vậy thủy thủ vẫn ra công chỆNg cự không rắn lòcg, Đề độc les~ 
sen lúc đó đã chạy xa được mây ngÈìn hải lý mói trông thây chiêc 


| 
Đo 
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-Runik đương gảp thê nguy mả hai BhïRc thần đương. hạm Ros- 
© sia và Groinoboy cũng †ã hư hỏng nhiêu nhưng ngài ủng quay 


T — định oœứu, Tuy hị tầu Nhật ngăn đánh: nhung hai chiêc Zé CÚP E kế 


“ vào sình ra Lứ làm hềt bỏ phận đề cứu chiêc Rurik ởịnh quav 
: “cả về Hải-sản-lỦy Hĩai chiềc Rdssia và Rurik bâyv siỏ lại biệt 
ì thiệt hại lớa. La cháy ngât trời thủy, thủ vừa bị đạn vừa, pị cháy 

“năm ngón. ngàng trên sẵn (tầu. Alãi đôn 8 giò 34 phút mới phá 

“được mội đường -Ruyet lộ chảy: vê Hải=s¿m-UY⁄4 -Eên Nhật 
.„ đuôi theo bai bên)ñgấng hàng nhau chỉ cáeh- độ. Z8 3 nghìn 
“thưrưởo túy bên. 'Ñhật nhiều súnz# ông đạn đượe ơn nhưng cũng 
không tài nào, Yhẳng nói Nga nên đên mười ‹gìố thŸ thôi bắn quay 
ý lạ. Còn chiào Runi vì bị hỏng không chạy nharh được nêu bỉ 
cã -ađo tần” Nhật xúm lại vây bọc đánh hẩ Hêt đạn, hết người 
t; -chlng bào lâu eh›&e tâu không ló của Nựa bị chìm đẳm. Tuy vậy 
—_ch'êe Rurik cũng chông cự một cách băng lái can đảm. 1a hãy 


: v vã h 
^^ nglie mộ! viên cô đạo kẻ lại 
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«Người bị thương đôn quá nên tôi và hai quan-thšy thuôec: 
TÊỈ) Ôiìg tài uaào băn g bổ kịpb‹ Giíc (hủy thủ họ hăng hii chông eự. 
- Buộc băng xong là họ lại pụ sũm súng luôn. N 


"hàm tăug nghiêu ehặt lầy ray bịt cho máu khói chây ra. Tôi VỘI 


-khôna neho dò, ngỏi đây vừa cm súng hẳn, vừa h: tt bài Quôo 
IN _ 

D- éa bằng mội động tí Ìut hào của nưười »äÿ chêt, Ngay như viên 
- hạm: tlrttở'ng Tẻnilor cũng bị thươi g ở đâu; viên quan bạ ltanor 


sầp chất, Teước khi, si:ệt viên đó còn! ô to ciúc tụng Nga hoàng 





“Tôi đượa mục kích niệt người: thủ vihúủ bị gây châu -han: 


Thị định lầy báue bưộc ollo anh. ta nhĩ ng 90 h Lá vội nói? Ñ thôi. 
_ ông lại hưộa. cho ì gu “khá lôi qhông cần lầm ) Thể Tà anh ta 
- rút naay con d9 hồng g túi ã Lự cắt nhăng cố cbậu gậy đi. Được: 
- một le tôi lại tuâyy anh ta ehôag gậy lê đền cô xa côi xav. Một. 
Ý  tạy ohông gậy) niộttay bản cò bản được một)pắt. mới chịu ngä,-- 
s -xuôag bật t2 h Sc Sai mộ? viên thiệu V bị việu đạn gầy ‹ cả hai cẳng r 
b người t đình lại Vựð viên đó vào buộð thuôa nhưng th ât định 


ˆ phải làn thảy vì viên qua tứ RE holsđoysky cũng bị thương nặng 
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vạn tuê cứ thủy thủ đều hăng hái hô theo. Vừa lúc đó một quả 
trải phá nó tan cả viên hạm trưởng Tihinon. Viên 
quan ba Ivanon ra lệnh đánh đắm ehiêc tầu khỏi để về tay quân 
Nhật. «Khi tôi—nhờở Viên cô đạo—trông thây chiêc tâu đã chìm 
gần hệt rồi thì hình như một cải cảm tưởng lạ lùng đã sâm lần 


vào tận can tội, Tôi khó nứe nở như eon nít, rồi nhảy xuông. 


bê bơi. Song tôi cũng kêu hềt sức to đền mười lân cân Nga 
hoàng vạn tuê mới: 1o bội vào bè». Đề-đồc Quê- thê- Tang ra lệnh 
_eho thủy-thủ đên các gười bj nạn nên vớt được 6895 người, thì 
239 ngưởi bị thương nặng. Đê-đồc Uryu nói: tắng : « Chúng tôi 
thật lây làn) hân hạnh được giao chiên v với ¡một quân nghịch như 
chiêc Rùriek ». 

Còn hai ehiêc tâu Nga khivề đến Hải-sâm-Uy thì đã bịhư 
hỏng gần hêt mãi đền khi xong trận mạc mới sửa chữa xong. 
Thê là hạm đội ớ Hải-sâm-DŨy của nga cũng bị tiêu diệt nội. 





ĐOẠN THỨ: TÁM 
Wất E.#r - Ñ'ntiàm s 


“NGÀY 20 tháng bảy khi một phần tớn tầu chiê ên v sữa chữa 





mặt}hñy một cách ráo riệt. Bây giờ thì không còn lo ngại gì 


ham đội Nga chôn đên Hải Sâm +; nữa nên chiếc. Michine, Kassonga, : 
Asamia đùng vào việc vày Lữ thuận được. Đệ ngũ chi đội được cắt vào. 
vào việc dúp lục quân đánh phá. Sau chận ở Chántonng một đội bình . 


riêng sồm có chiêc Tsonkonchi, Atago, Udji đên đóng ở Inkau chỗ mà 
quân Nga vừa bỏ- Nhật dùng nơi đó làm căn cứ địa cho việc đó bộ vào 
Mãn-Châu. Còn Nga một mặtlo sửa chữa tầu bè hư hỏng, một mặt vẫn 
đem các tầu nhỏ đi rải rác côt mìn những chỗ mà Nhật vẫn năng lui tới. 


: 
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kỹ Đông“hưng Bình bát Lang lại quay - về vậy Lư-thuận. 
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—_—__ Thi ngày mồng bathánz tấm Thông-s5ái Nãi-Mộc phái một sử 
ˆ thân vào trong thành điều đình. Muôn tránh cuộc đỗ máu sắp tới, Nãi- 
Mộc yêu cầu bên Nga hoặc là hàng hoặc là phải nên đem các dân dan đi 
-_ lánh nơi khác vì Nhật đương dự định sắp quy>t chiên một trận kịch liệt. 
- Bên Nga vội hội họp các võ quan bàn định cách đôi phó. Ngày hôm sau 
Nga trả lời bật công nhậmcễ hai điều. Nénngày mồng 6 khắp các mặt 
trận Nhật đều khởi thể công những đữ: dội nhât là về r lÍa- Montaøne 
Anglarre và mặt Đông Bắ› Lữ-Thuận. Bên Nga chiệc: Re(vizäne và Sè- 
_ vawopolcũngcóbắn lạ vì xa quá không án thua gì: Lên mây hôm giời 

“Nhật ra công, đánh phá thành trì khíthê rât hăng hái. Thật là một trận 
- huyÊtchiên quỷ khiêp thần sâu từ xưa tới naÿ chữa có bao giờ. Bên Nga 


đem hêtcảá thủy-thủ, súng ông thần công đại-bác lên dữ thành trì một 
cáeh hắng hỗi can trường. 





Ngày mồng mười bên Nga sai chiêc Sèvastopol đên ném bom vào 
— Lunvaatan chỗ quân địch đóng. Trên tâu có tât cả 4oo thủy-thú. Đi dẫn 
- đường có một đoàn tẩu phá côt mìn và 7 ngư lôi đỉnh; 

Bên Nhật, đẳng xa người ta cũng trông thây chiêc Nichíne v 

- Kassonga với đệ ngũ chi đội và 28 chiêc ngư lôi đỉnh. Hai bên chỉ 
còn cách nhau độ ooo thước hai chiếc tuần dương hạm bọc sắt Nichine 
và Kassonga của Nhật bắn trước bằng những xúng 254 và 203` 'ly. Bên- 
Nga. chiêc Sevasiopol ehÏ: có xúng 3os nắm ly nên vì xa khiôág bắn nỗi 
= Nhưng bên Nhật Sợ: lại Vướng phải côt mìn nên cũng lắng: rân. Cho nên 
Ệ đến II giờ chiệc §ðvaatopol đứng xa độ 64oo thước và ngư lôi đĩuh 
__ đều nã xúng bắn 4 vào Lunvantan. Các ngư lôi định của Nhật vội vàng 
Sông tới; nhưng đều bị đánh rát lại phải lui 1847 „ Sau khi bắn phá Lun" 


„. Vantan được Ì hơn một giờ chiêc tân Nga mới quay về, lúc sắp vào cẳng 


- thì chẳng may lại vướng phải côt mìn nhưng không nỗi đắm. Tuy vậy 
§ _chiệc đó cũng hư hồng không dùng được. 

Lại nói Nhật vẫn ra công đánh phá thành trì mà bên Nga vẫn hắng 
—_ hái chông cự. Bên Nhật phải thán phục binh lính Nga rât tài tình về thê 
_ thủ. Nhưng tuy và lục quân Nhật cũng chiêm được vài nơi cả Monsagne 
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Augulaire nữa. Thây địch quân hãy còn háng hái chồng cự vả lạ ¡khó 
lòng mà đánh úp ngay một lúc được nên đại tướng Näãi Nộc (Noii) ra 
lệnh quân lính thôi không tân công nữa quayra vây hãm thành trì cho ` 
nghiêm ngặt đợi lúc địch quân cạn lương yêu thê mới lại tần công lượt 
nữa. Tính ra ngày hôm đó bên Nhật chết mật 15,ooo người mà trái lại 
Nga chỉ mât có 4ooo Nhật ehễt nhiều nhật là những thủy thủ. mới đỗ bộ 
Viên hạm trưởng chiệc Otvajng là Lébédev vừa mót: ở: dưới tâu 
lên đã vội sông sao. chí huy quân đội đánh phá thành tì nên bị trúng 
đạn chêt ngay cả các võ quan thiêu úy dưới quyền: hgài cũng bị chung 
sô phận. Saư trận tần công thât bại của quân Nhật Đông-Hưng rât lầy 
làm lo ngài: Phần nhiêu tâu chiên sau trận ngầy 2Š tháng bảy đều hư hỏng 
cần phải có thì giờ sửa chữa mới hòng đủ lực lượng chồng cự với hạm 
đội thứ hai Thái-5ình-dương sắp tới. Mà cả Đông-hưng cả Nãi Mộc | 
không ai có kê sách gì đánh nỏitan hạm đội Lữ- Thuận nêu sau khi sửa 
chữa xonz sẽ là một môi lo cho Nhậ] sau nảy. Nhưng một việc này đã 
đem lại cho hai nhà đại tướng Nhật một tin hi vọng bât ngờ-‹ 


Nguyên ngày 23 tháng tám bén Nga bắt được tin của Nga-Hoàng 
phong cho viên hạm trưởng Wiren chẻ nhât trong hạm đội chức để 
độc và luôn thẻ viên đó được lệnh hẹp các tâu bè còn lại thành một hạm 
đội riêng đem đên họp. với hạm đội Hải-sâm-Uy. Buồn cười nhât là trọng 
trách đó lại đặt lên vat mộtngười vẫn không tin ở sức lực: hạm đội muôn 
cho hạm đội phải ẻ ở lại Lữ-Thuận như để độc Vitheft. ` 

Lần trước Ñøa thật bạt cũng vì đặt trọng trảeh đó lên vai để độc 
V¡itheÏt, một đề-đôc không tự tin ở việc mình: "Nhưng để-đôc wiren lần 
này được cấi quả quyết của tuôi trẻ nên không đên nỗi. Ngài kéo cờ lệnh 
trên chiêc Retvizane và họp « hạm đội riêng » bằng hai chiếc Bayane và 
Pallada. Phó vương Nga ra lệnh cho ngài phải đưa trình trương trình 
hành động trước khi vào việc. Ngài vội thảo một bức thư rât đài bẩy tô 
hêt mọi lề là hạm đội không tài nào lên được đền Hải-sâm-Ủy và nêu 
tiểu màra cảng ngoại thì chỉ tổ chóng tiêu tán mà thôi. Sau ngài kêt luận 
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-_ rằng »€ Nêu nhờ giời mà thành trì không mât thì hạm đội cũng không 
mât mà sau này cũng có thể dúp một phần lớn cho cuộc thành công của 
“ hạm đội Ban tích. Nêu giờ đây tôi đem hạm đội lên Hải-sàm-Uy thì thể ˆ 
nào giữa đường cũng bị đẳnh tan, lúc đó hạm đội Ban tích thần cô thề cô 
- hhồng đủ sức chông cự nổi với nghịch quân đâu Nhưng để-độc đã 
quên đội phẳo binh của Nhật đương vây Lữ- Thuận. Một bên Ngã CÔ ØIỮ 
một bên hật cô đẳnh, Sứ. thê dằng dai mãi nhưng nào biệt đầu Lữ-thuận 
sắp nguy t0; Nguyên ñsày ¡7 cho đên ngày 21 ở Mãn: Chât. cuộc xung 
đột thứ nhât của bụe quân Nhật và Nga đã kêt, 'éầu ở Laoyane. 
Nêu Nga được. thì thề cụa đã xoay chuyên mà Lừử-Thuận 
sẽ vững vàng. Hai bên quần nhu lực lượng. ngang nhau, mới đầu 
Nga đương thẳng vì nhật chêt mầt824,000 người và Nga mới mã! 
có 18.000 nhưng saú chẳng hiểu sao đại-tướng Kouropatsine 
lại vội ra lệnh rút lui vào Liêu-Dương (Monkden) thê là Lữ-thuận 
chơ vơ cổ một mình, hềt đường liên lạc. 

Nên ngày mồng ba, mông bôn và mồng nắm Nhật lại ra công 
thả bom vào Lữ-Thuận.Đên ngày mồng 6, mông 7, tám và 9 quân 
Nhật lại Lân công lân nữa uhât lä vê mặt bắc và về mặt. Đại-Sơn, 
Sau mây ngày ròng rä quân Nhật chiêm thê mày nơi nhưng khi 
tài nảo chiêm được ÐĐại-Sơu.. Vì Đại-Sơn, cao 808 thước là một 
cái chìa khóa của (hành. thì, chiêm được,Đại-Sơn thì Lữ- Thuận - 
mâti như bỡn. Nên quần ì Ñga vội phải tu chữa đảo hầm đắp lũy 
làm một đường dụng. bịnh ràt kiên cô. Đại-Sơn chưa mât là nhờ 
một phần lớn ở ữí sáng kiên của viên hạm trưởng: Podgoursky 
(ự chê ra côLmìn sa] quân lính đứng trên cạo ném vào binh Nhật 
chêt liễng xiểng. Các viên võ quau Nga eñúg lắm người nghĩ ra 
nhiều cách rầt tài. Như viêp quan ba Lavron định làm một chiêc 
khinh khí cầu đẻ bay lên giời ném bom nhưng vì thiêu khí eụ nên 
“không thành. Lại viên Thiều-úy khác lầy một động cơ cô tô chà 

pà một chiềc tầu ngầm con. Viên đó ngồi vào tâu, lây hai chân 
đạp bàn đạp như đạp xe lêt. Thê mã cũng đi được mây trăm thước. 
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chân — 

















Nhưng võ quan Nga dù tài giỏi đên đâu cũng khống tài nảo cửu 
nói Lử-Thuận. .. SN 


Đêm hôm. 18 thắng chín thành trì coi chừng lung lay Sáng _ 
hôm sau người ta bắt đượnờ mây quả bom chưa nỗ trong thành. 
2\hật mới tải sang ecÍe súng côi say lôi tân, nên mỗi Dgày đều 
"a côag đánh phéứ. Tâu N 





ga đậu Ớ: trong. cảng eñng BỊ trúng 

Thành trì kiên eô là thốt Irữớe kỉa thần côrg đại bác. "tấu cũng 
không thủng; bầy. giờ sthây lỗ chỗ như: tỏ onøy tiếng. sún ø liên 
thanh nghe âm á¡hẺ nlì tông xe-bò đi trên đưông đá xuôt ngày 
không lúc n: ìonđới; Cứ như thê. cho đền khi Nhật lầy“ được Lữ=. 


'thuận mớkthôÌ.. 


“= 


"Ngày úS '@no- đền 0#àv mồng ý gðmk lấn mười vê. mặt trận. 
Mã: Oh1u- đại “#ớng Iouropaltkice vừa có viện bình đên bắt 
đầu (ân*công ở ven sông Cha-Hé như nÐ : cấ hai cùng thua thiệt 
sự thắng trận eữũng chẳng thiên về Hền 7 niìo Lũ-Thuận hết lệ 
vọng. Mà những sự thât bại trên thủy, trên bộ làm ráo động cả. 
nước Nga, mầm nội lọạn đã thây nhóm: lên mà ngay như ở 
rong quân đội cũng không sòn tó tật Lự như xưa. Trấn lại; 


Nhật-tuy rằng chềty nhiêu, và lì, hệ lệ trong nước lâm vào: tình. | 


thề khỏ khăn, ahưng đượ»ẻ 3ái I hằng - trận: tuôn luôn. pên al ai 
củng 1Ø n1aøo sp dc xướng Thnong .mởn chóng thành công. 

c ia hôm mồug bôn thằng chín lương z thực rong -thành b Lễ 
thây ‡ sẵn sạu. bình lfÈh đều phải ăn 0m, ăn Fủus chứ. thịt thì : 
không có, thỉnh tiðäủñg Tài phải: đem 0 eựa ralàm HịU Thần thiêu 


ĩ 


ăn,thiêu Dẽu,| ) lậu phải canh °ö'ikhó ñhọe nên ° đi bây mệt nhoäi, 
gây ceòm, thi lều tí chiên NI Bịnh địch nỗi ] lên Lứ tung mỗi : 


` 


CÀ KŠ 

ngày SỐ Người: chết đều tăng lên gập. tối #iá thực. vật 1 lăn g 
X 

lên khêng chừng đâu ehúnt thật tà điỀ U BND h kéo nhau đi: láph: 


“— 


nạn kiốu 8` LLÐ ớt, 


Nơi ẤY mông ba ở ĐÖng-kinh bắt được tín hạm: đội thú: hat: 
Thá'-bình-Du ơug đã Khởi hành -vàhiện đền Dakor rồi nên vộit. 


gọi điện tho Đồng-Hưng và Nãi Mộc phải maumau tân công trước 


sẻ .x 
cà. 


“” 
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hêt hãy chiềm Đại. sơn côi lây chỗ đặt xúng bắn tan hạm 
đội Nga đã. Trong khi sửa soạn cñ2c đánh phí Đại-sơa, Nãi 
Mộc vẫn eh† lLuy quân lính đánh phá thành trì ngàt nảo củng 
đem các xúng côi xay đánh phá chẳng bao thảnh trì bị hư hỏng 
nhiều. chỗ vỡ chỗ cháy trông rãt thảm đạm mà bình lính Nga 
cũng {ả th ày nắn. Lương hêt đạn hêt quân Nea rồi :iòạn. Các 
' VO quìn thật vật và khó nhọo mới làm họ yêu lòng. Hết đạn bên 

Nơa phát dùng cẳÑänhữug viên đạn của Nhật bản: vào chưa nó 
đả bắn lại nhìrñg rầt nguy hiệm vì có khi những đạn đó: vừa ra 
khỏi lòng. súng là dã nỖ PỒI. _ SN 


Ngày 14 Nhật bắt đầu đánh phá bacS6b. Bên Nga quân. lính 
-chông cự rât ráo riêt SuÔtngầy ấy sung ngày gihác. Bên Nhật 
chêt mật nhiều, Hai bên đánh sát lá cà chỉ cách nhau độ 10 hay 
15 thước. Lưỡi lê, lựu đạn là hai thứ bình khí trong lúc này. Các 
thủy-thủ Nga cứ lăn xã vào lính Nhật đáuh chí mạrg nhưng càng 
lăn bao nhiêu càng chêt bây nhiêu, cho đên nã, chiêu hôm S2 
tháng một quân Nhật hạ nói Đại-Sơ3. Thê là Nhật đứng đó sứ 
việc nã súng vào hạm đội Nga không ngớt: Bây giờ [,ũ-1huận 

đang bắt đầu ngác ngoät, Chiếc Poltasa bị đạu đầu tiên chảy tứ 
tung phải tháo rước đánh đắm tầu tới bêt cháy. Đé-dôe wiren 
đứng tìm chiêo lìe:vizane cũr øg bị đạn. Ñgày hôm: sau .chiềo Re" 
tvizane và Péresvet bị đắm Nang cày 24 đến luọthal chiếc Fobida 
và Pallada.: Ngày: Số lạ đắm luôn eilêe Bayane¿. Amour, "và. 

Guillak. Còn một mình chiêc Sèvastc pol là SÔIE Séts Viên bạm~ 
Irưở'ng Esset biêt €ơ nguy đên nơ! nên XIN: với hã-đồc wiren cho 
phép phá-võ ng vây chôn đền Hải-sâm-Uvy nhung đề-đôe không 
nghe: nền viên đó lại xin sho ra cảng ngoại nâu để cách ch.êa 
- Ova!jny Lours Blane thúy-th:ú còn eó 100 ngu ời rêp pbẻi lây thêm 
100 người ở' trên bộ nữa. Đêm đó chiêe 3èvastopo]l phải mât công. 
khó nhọ» mới ra họp được với chiê¿ Ovatjny Si!ateh và ¿ chiệt 

gư lôi đĩnh. Bên Nhật Đông Hung biêt vậy đêm tẻoø cũng đem 
tầu đến đánh pháđịnh kêt quả một cách mau chóng các tầu còn 


b» 
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lại, phưng vì luôn luôn hôm nào 'eũng mưa: bã nên tầu Yhật 
không làm øì nổi. Dòng đã trong hơn một tháng giời bên ` Nhật. 
bạo phen vật và mới Hạ nói ch êe§Sévas!'opol. Đề đồc Wircn sal 
tháo hêt xứng ông đưa lên bộ về. Đặt viên hẹm trưởng l2ssen 
và2 đội binh ở ni GP Thê là Lết qua: l:em đến 1L.ù-1lrLận, 


Trên bộ cuộo #iao,øWiên mỗi ngày mộ: gay sắt, Nðấ§ mồng 
hai đại tướng KOu dần xá[enko, nội đại tướng đại tài LẠC cạn của 
Nếu bị đạn chêt.) MôênNga cả thấy «(G10 vị đại Jưởng tì chêt. 
David DỊ Lhr0;đờ⁄ bì. hồi. Bính sĩ Agoàt mã: trần vờn đổ 11.009 
Hgưi vừa ti£h: uững vừa chêi hệ: 13,001 )ogtrời Trong những. 
HgàV Cuối, đững Llứ thần như bay lượai, liáng*phãt-óˆ trong 
tuảnh.. Ne ÀYy Trồng năm NI §ì chiêm cửa thành số s. Iú@ đó không : 
COä. ni@t nøiở': nào h#än: ddts <Nơawo15 \I:ậ£ ến Š.1 €ODØ “thà ình 
5) ð sau một trận huyết, hiền, Ngày muưở: sầu Nựa hội họp cáo 
VÕ tướnĐ bàn dịìh cách đoïh Di.ó: VatLoả chữ cố bồn neườiđểu 
đong lòng. bỏ- baiêu, xháne cụ ;đến cùbẽ.=NÌI IPØ đ@i tr óng 
Sl@este. vì không đồng Ÿ với đụi Hrớus SH ÌPLOt GiI chất lừ” 
quần và đê đó: WVu-oeu e0 quản lạm dội, Sa/rLrpưôi ni Iườên 
tuươpg thuyết với đại ướng Nãi Niộc: | 

Ngay rnfTởt chín tháng chạp một ngày âm thâm buôn râu 
như đội quì+ Nš+. Àlới:sng sớm cáè pháo đai Nga vận cò bắn 
trữ "vảu- cáo pháo đạt đó: dễ vào tay quân Nhật BinhsT” _ 
Nơa Eành lài. vào. Ird)Z thành gả: Cũug chiếu: đó Chiệc Ssahuv 
Di nói vòïig vây đề ft "bao được đêun.Ch¿gon cò Sa: j#¿ quản và 
hủ n:d:gz0ui Tạ gay đo:N:a tánh đun một, èfiiôc: Siêng bi 


độ khỏi vàö⁄ quản nehịch., Ngây 20 hai sÉ1: đủ U;sui đại tên 


dê+ liêu Dán, Tuê là ¿Ø :ở S0 phú: các đaf đề 809 ' bằng. 
(xí) võ \uan Têu ký lôi khỏag đượn dự vào chiên cạn và phi 
vò n3ay- nữ¿'3 Nga. L.ú¿ Lữ ihRuöuận xin hàng,'Šcg còn 54,408 
người và 759 thiệu ủy, [rong sở đó Ý0,000 người dưỡng:còa 


“đrỡng bệnh. Tính.ra chôna dữ Lử Thuận Nga mật 50.300 người + 


A 


mật phần tứ là thủy thẻ, Đến ) Nhì dượa Lữ~ Phuận =ũng trốn 
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Nga mât một căn cứ †ịa to tát đ Vốn Đông đồng thời nhặt 
bước được bước đầu — mà là bướe khó khăn nhât — ong 
cuộc cbiên tranh. 





ĐOẠN. THỨ CHÍN 
lìc mhìí Eìiaim đội Thai - bình - Đương 


GAY lú. đầu khi trận mạc mới khởi, người ta đã biêt rằng 
bạm: đội. Lữ~-T huận vêu ớt eần phải lo bù đắp: một cách nảo 
cho sư tiằJg trận ở mặt bê được chäe chắn. Nhưng vì đường xa 
xôi không thể đem từng toán tâu nhỏ đên đúp được vì nhĩ thê 
chỉ tô bị hạm đội Nhật đánh phá mộ: cách để dàng thôi nên Nga- 
Hoàng suy nghĩ kỹ cảng cần phải đem toàn lực hạm đội bê Ban- 
Tích đên Viển-Đông mới hòag có eơ thắng. trận. Nhưng sự khó 
khăn của chương trìih đó là cân phấi đem viện bình đền kịp: 
-Ngay lúc đầu Nga -Hoàng lại còn auôn đem cả hạm đội ở bễ Ban 
Tích 'tän hạm đội ở Hảe-ilái (Mer Noire) và mây cniêc tẩu vừa: 
mua được của nrướe Argeutine và Chi-L¡ nữa. Nêu được thê thì - 
—- đà hạm đội Lữ- Lhuậu có 0} tan trước khi viện bnh Lới cũng 
-_ ehäug lo không thê đè bẹp hạm đội Nhật-Bản n:ột cách dễ dàng, 
Nhưng thị hành điều dự dịuh dó thật khó khăn vả tôn tiến nên lại 
bỏ ngat. _ h _ 
Thành rì hạm đội 4 nhị Thii-›Ình-Dwơng chữvố các tầu ở 


L. b›Baa-tiíoh, phản nhiều ‡ä cũ mà lại chìm chạp Cái iỗi của phà 





Ô cảm binh Äga là ở chỗ trừ trừ hông dịnh liệu đợc nhánh 
chóng nên hạn độ. định đèn hệt hè mớ: lên đường Cên - Sinh 
thời đêtô: Ma-ea nô-vờ ngài đã phải đất kới Lóng họng kêu gào 
ì phải mau nau đem viện bình đền Lữ- Thuận dù kLông đuợc các - 
Ñ tâa nhưng được dăm sẳu cải tôc lực NHÀ súng ôðäg nhiêu c”nE 
Ê dủ tạm dùng. ĐA 

Ỉ Tuy vậy mãi lêa mồng một tháng bảy hun đội mây sửa 
lÃ Soạn xong ngày Z5 mới bắt dầu cho các (ầu “ehax thử, Bà, äầ ngày 
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14 tháng tám, dưới quyên chỉ huy của đề đôc Rojestvenky, hạm 
đội bắt đầu khởi hành ; 
Lầy đề đôe RoJestvenky là một sự bât đắc dĩ sau khi đê đôe 
Ma ca rô vờ mât đi vì không còn ai có thể cáng đảng nói chức 
vụ đó. Đề đôe Rojestvenky đã dúp hải quân Nga được pgói bồn 
mươi năm rồi đã có phen.xông pha trong chận xung đội của Nga 
cùng Tiệp-Khão và đã được thưởng đền Bảo Đầu Bội Tĩnh. Ngài 
Í lại vừa được lâm tông: Trưởng bộ tham mtưru hải quân. Nga trước 
' đây mây tháng. Có thực nghiệm, cóhọe thức, chí thông minh có 
__ thừa, lòng quả. quyêt ít người bì kịp, đê đôe. được hồt thảy hải 
quân yêu quí đủ rằng ngài rât nghiêm khắc,- 2HŠ 
Nhưng những người tùy tòng ngài trái. lại không được xứng 
đáng với trọng trách. Viên hạm trưởng chỉ huy thiệt hạm đội 
đề đôe Foelkersalmi tuy đó kinh nghiệm có học lực đỏi dang 
nhưng lại mảe bịnh dau tim nửa đường bị chêt trước. khi giao. 
chiên. Viên hạm trưởng Luần. dương hạm đội, đô đôe lnguist,. 
Không đủ nghị lực, mẫn cán để chỉ huy quân đội. Còn các thiêu 
úy phần nhiều trẻ tuổi, vừa tôt nghiệp chưa kinh nghiệm hay 
cáo người từ xưa nay chỉ quen làm việc trên các tâu buôn nên 
úe vào tầu chiền thiệt chẳng biêt tí gì và cách dùng bình túc đạn 
lửa. Ngay các thủy thủcũng hãy còn pon nớt chưa thạo việe; 
chưahiêu chứe vụ của minh hay các người đã đứng tuôi hạng 
dự bị—thì họ đêu quên hề! luật lệ cách thức trận mạc vì đã lâu 
ngày sởi giáp tìm kê sinh nhai. Với đội binh như thê mà đem 
chồng chọi với binh: lính Nhật lão luyện can đám sự thắng trận 
họa chăng chỉ òn hỉvọng vào lực lượng củ, dầu chiều thôi. 


Đệ nhị hạm đội Thäi-bình-Dươ ng theo như. lệnh của Nga 
hoàng tuy ên bồ: gôm có: 1: Đệ nhât thiệt. -hạm đội có những ch:ềc 
tầu này°: SÑouyoror (đề-đồc Rojes! venšky ngồi) AIlexandre 115 
Borodins đrel và bồn cái vận tông hạm : Anadyr, Gort-ehakor, 
Rolane 2“. Đệ nhị thiêt hạm đội eó : Ostiab:a (đê-đồe) EFoclker- 
salun ngổ!) Sissoy Veliky, Navarin, Nakhimor, và một vận tông 
hạm Météor. 3: Đệnh] tuần dương hạm đội eó: Omitrẻ Donskoy 
(đề- đồo lủnquIstngô) Avrora và vận tông hạm Kamtchaka, 3'' 
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Đệ nhị tuần dương hạm đội có : Các chiềc Sarltapas, Juntehong. 


_và ÄImgz, !5" Đệ nhât ngư lôi đội'có năm ch:êc : Dedovy; 


:Bouryny; Bravy và Kitay 6“ , độ nhị diệt ngư lôi đội có năm-chiê© 
-Blestiastchy, Bezonpretbe huy, ProSerlivy và một vận 
tông hạm Koréa. bà cư 
-.Øôn các chiêc tuần" đương. hạm ; ðis3. Iroumroni, tš:on, 
Dnepn, và cáe- diệt. hgư lôi đĩnh : Gromhky, Gro2nŸ; ÍXöZVy, 
Pronzitelny vì chưa chữa xong niên phải đi sau. hưhg xuôi 
cả hạ. đội chỉ: ohiàe thiêt hạm OsÌiabia và chiàé: tuần dương 
hạm: Avrora %à Svetlana đáng là tấu chiên tồi tân. lộn lệ vậy lộc - 
“đực cũng chẳng lày gì lầm nhanh lắm. 


Một Niều khó thăn cho hạm đội là phải. ủi ST đường xa lắc xa 
sIg trong vòng. bau- nhiêu ngày mới điên. được Lữ Tnuận 
-Sự khó khăn đó: bị khó thêm vì các tầu đó cần phải đó lại 
“ Nuôn luôn ở. dọe: đường. Nhưng theo luật quôc: tê, đề vào trong 
_nbững Mà: trung lập:'không được lâu chỉ được trong vòng hai 
Tnươi 5ôn giờ thôi. Lỡ ra có chiêc tâu nảo bị SN: Ỹ. cần phải 
xửa chiêe thậ thật dây đãẽ _ 


_ Vân đê than thật khó giải quyê!.Lây đâu đú lô ung. kHưne 
trong bao tháng trởi một hạm đội khỏng lồ. Ngay như một 
tháng tư bạm đội đã tiên thu hơn 12 vạn tần rồi. Mã !heo như 
luật quôoe tê, trong các cảng trung lập Nga không thẻ có phép 
đổi dầu lầy than ở trên bộ được, cân phải chở ra tận "ngoài khơi: 
mới được chuyên: sạng lộ: XÊ= một công trình VÌ, đại tôn Kem 
không biêt đâu mà. kê. ⁄ kự 

-Ròng cả ngoài khơi, trải bao cơn nguy” Yên, thủy: cthủ và 
vồ quan phẩn nhiều bị ôm yêu mệt uhọe, tạm đội mãi đên cuôi 


_- tháng từ mới đền Saigon lên đỗ ở Cam Ranh sau ra Van-Phúc 


đề thủy thú nghỉ ngơi. Ñgày mông một taáng năm sau khi chào 

đê-đôe Dolnqulères người Pháp cầm đâu hạm đội ở Đông- 

Dương, hạm đội độ nhị hạm đội Thái-bình-Dương lặng lễ tiền 

đến eöI.. chêt... _ : (Còn nữa) 
Imp. Vạn-Tường 13 Rue du Papier Hanoi 
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ĐO ÁN. THỨ. 'MŨ ỜI: AI 
Trận. FA E:Y ;Ý 8 Hỗ (làng ïa là !XA 19 05 te là trận EĐới-Wã 


NNrong kh? hạm đội Nga tồn bao d05g hú khó nhọc xông 
J)]oha trên bước đường xa lắäe xa lơ Lừ bê: Ba~Tích đến 

Z” Lãi chiên-trường; thì Nhật vẫn bìnhxyên sửa soạn đợi 
ngây nghênh: -ch1ên, THRNG si Đông-Hưng tưởng chŸ: độ euê1 
thắng giêng Ì ÔÑga đền nơì nên đếm hiễi¡ tài lực Ta sửa 
chữa tầu chiên nghênh. địch. Ngàilo đêm lo Pöày/ đuện ăn mật 
ngủ đề đôc- thúe`bính-] lính sửa chữa nhưng: không tài nào Âịp 
sau®nhờ ớ sự »hậm chạp của Nơa nên sự sửa : chữa không những 
lầ xong xuôi, -h8ài lại còn đủ thì G1ờ chơ: NA &ï NN, Sub t thêm 

vàa.ngh† hgời lây site i _ | Šì 








Tàt'cả hạm đội đều đên đóng ở Mozombo. Thông—soái . sau 
khi về ông-kinh, trình. mọi việc cho Mình=Tr] Thiên-Hoàng 
song, ngày đêm rà công luyện tập cho hạm đội nhât là cđeh bắn 


-và:cách đánh đêm trong vòng ba tháng liên, nên thủy-thủ hệt 


thảy đều thông-thuộc đền nỗi một nhà cẩm bình Anh- 'Cát-Lợt 
là Wilson củng phải thần- -phue thôt ra lờt khen : «Với thủy-thú 


-nãy làm gi Nhật chẳnø lo dữ nói chứa bả-chủ mặt bẻ: vừa lìm 
ả đượe sau khi thắng] Nga [,ữ- Thuận». : 


Không những Nhật hi dữ thê thủ thôi đâu. Nhàt ấn phải ` 


: khởi thê công về dịp: hàm: đội Ngon sắp bớ1. 'Trọng-I tráếb: đỏ thật †o 


tất vi-đại. biệt bao i PXHune" Nhật rât lợi thê. Bây gió ÑEa ebÏ còn 

một mình Hải kÒ) Yn~UY mà cù~lao Nhật lại đứờế shiêu theo thâ 
bán-nguyệt nhứ "vầy một máảy-rmmuy hành-động của Nga không . 
sao lọi qua on. mắt người Nhật đượe. Thầt từ xưa tới nay ớ bât. 
cứ trận nào không eó một hạm đội nào lại đươé mỘột căn-cứ: đĩa 
quÍ Ø giả như vậy. Cho nên Nhật chẳng đại gì mà không lợi-dụng 
thê địa thiên-nhiên của trời ban cho: 








1rương-trình hành-động đôi với đệnh hạm đội Thái =Bình- 


Dương cũng theo tình thê đó -Nhật. biêt rằng chẳng chậm thì 
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chây khibăng nướe ở trrớeHải-Sâm-Uv đã tan hạm đội Nga 
thê nảo sũng phải tới đó. Nều một mai Nga bỏ. Hải-Sâm-Uy lây 
một. căn-ecứ địa cho trận tuyên ở đọc bở bề của Tâu hay của... 
An-Nam hay là ở một đảo nào trên Thái-Bình-Dương thì Nga... 
cũng chẳng tài nào cắt đứt được sự giao-thông eúa bỉnh Nhật 
mà Nhật cũng eó kịp thờ giờ tìm cách đôi phó nói. Vả+*lại còn 
Anh-Cát-Lợi, Anh kôúg bao giờ để eho một nướã 6ào can- 
thiệp giúp Nga những căn-eứ địa đó, Nên điều này Nhật cũng 
Không quan lâm mây. Điều cần nhât ngăn không. co hạm đội 

Nga vào nỏi Hải Khật và nhờ đó¬phá tan hạm đội Nga 'đi cho khói 
môi lo về sau nầy và kêềt-cầu chiền- tranh. œau chóng được: 
Trong ý- định đó nên ngây 17 tháng chạp. 1904 sau cuộc chưng bầy 

ý kiên của Thông-soái Đông-Hưứng, của viên Thượng-thư hải 
quần;đê-đôo Yamamoto. và viên†tông-trướng bộ chiên- tranh, 

hẩu-tướe Ito, Nhật nhật định tu-tập ngay lập tứo hạm đôi vào đào 
Đôồi-Mã đứng chiần canh phòag cách hành-động của Nga. 


Một lần nữa trong lịeh-sứ Đào Bồ -Mã và cảng Mozambo có 
cái trọng trách là cái thìa khóa vào Hải-Nhật Dù ham đội Nga 
đi đường nào mặc dâu, đi đường đảo Đôi mã. đườug đảo 
Pérouse hay đường đảo Tsouvaron, hạm đội Nhật đóng ở Mozam-: 
bo củng có đủ thì giớ đuổi kịp trước khi hạm đội Nga đền 
được Hải=Sâm-Ũy. Thậi vậy, từ đảo Pérouse đền Hải~Sâm-Iy 
phải qua một eont đường dài 54o nghìn hải lý nghĩa lâ nêu tâu 
chạy 10 hải lý một giờ ph In mà 54 giỏ: mới đên: nơi. vì lầu Nga 
_đi rầt chậm khólồng đi nói 10 hả; lý một giờ4 "Thê mà từ. Tsou- 
garon đên Hải<Sâm-Uy phải mật 45 giờ, Còn: từ Đôi Mã thì mắt 
những 55 5ˆ V3 slrong ba đường đó lợi nhất eho Nhật là đường 
Đôi Mã: vì Nhật có thê dùng được Hết thấy mọi tẩu chiên từ 
ngư lôi đỉnh nhỏ cho đên hải phòng hạm. Ở Đôi Mã Nhật gần 
ngay chỗ đóng bịnh và không sợ sự khó khăn ơì ngăn trở nỗi 
°ách thông tỉa với Nhật quôe nữa, Thông soái Đông-Hưng sợ. 
Nga biệt Nhật đóng bïnh ở Mozampo lại đi đường phía bảe thì 
khó khăn eho: ngàải,- nều ngài hêt sức ra lệnh dữ bí mật chỗ: 

Ø 


lồy- | | Nhật Nga chiên tranh 


đóng bị¡nh đó, 

Chương trình hành động của ngài chia ra làm bảy mục và 
thi hành trong vòng bôn ngày trên mặt bé từ Quelpart đền Hải 
Sâm-Uy. Hai mụe hành động đầu tiền không thí hành vì mát trời. š 


- .Nhưng người ta đoán rằng hai mụ+ đó chắc là cuộc làm việc 


của ngư lôi đỉnh : đánh ban đêm và thả côt mìn. Thời kỳ thứ 
ba là cuộe bắn phá địcĩ quản bằng súng ông trong đảo Đôi 
Mã, Thời kỳ thứ bồn đánh đêm sa ?rên ba ngày. vừa. qua T3ởi 
kỳ thứ năm : biêu điễn ở đảo Matsonehimo và Takeehima. Thời 
lỳ thứ sáu và. thứ bầy Nhật dữ bí mật nhưng. 'chẳe lại dùng đên 
ngư lôi đinh phá vở cuộc giao chiên cuôi cùng kèt quả hạm đội 
Nga ở HảizSâm- -Uyx Sau này lúc gao- chiên thật Nhật chỉ thị 
hành có mây khoản tropg trương irình đó thôilàthời kỳ thịn 
ba tHứ tư và thử nặm. 

Theo như chương trình hành động đó hạm đội Nhật chia ra 
làm nhiêu đoàn đứng mai phục mọi chỗ. Về phía Nam có Cao 
Ly (đảo Đôi Mã) nơi ở dữa đảo Queipart và Goto đặt một hàng 
Lầu tuần phòng gồm có: 4tuân dương hạm phụ? tuân dương 
hạm nhẹ đứng tước và 4 tuần dương hạm nhẹ đúng sau. Còn 
các tuần dương hạm khác đệ tứ diệt ngư lôi đội và bảy 'chỉ đội 
h ngư lôi đỉnh đều đậu ở Vịnh Osaka. Ghi đội thứ nhât thứ nhÌ 
thứ tư và bôn chỉ đội ngư lôi đỉnh đóng ở Vịnh Chỉu Kay. Còn 
chỉ đội thử 5, 16, 17, 18.ngư lôi định đâu vải rác tuần puòng ở 
khắp nơi lân đảo Đôi Mã. Muôn biêt một eásh: nlianb chóng 
tin tứửe lúa hạm đội Nga đền Đông Hương đặt Ở đảo Tsougaron 
các ch)êc Toyobáchi, Moussaehi, Taxzas và cúc tuần dương ham 
phụ như Karasaki Marun, Hay koy Alaru, NippomMaru. 

Vào'khoảng tháng tư khi Đông Hưng được tin hạm đội 
Nga đi qua đảo Nalueea, đê đồòc Misu được lệnh đem chiẽe 
Azuma, Saovoa và chỉ đội thứ tư ngư lôi đĩnh đền đặt côt mìm 
trước cảng Hải Sâm Ny mục đích làm khó khăn cho hạm đội 
Nga dù có tới được Hải Sâm Ny và làm cho hạm đôi Hải Sân 
Ủy cũng không tài nào đi ra một cách dễ dàng được. 1ât cô 

` _ 
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đặt những 7l1ã cái côt mìm. Thê là Nga không thể nảo 
hai bên tiêp ứng nhau đượs nữa. Cuộc sửa soạn xêp đặt cửa 
Đông Hưng đều chu đáo, ¬ạm mm Nhật chỉ còn ehở quân nghịch 
đên là øgjao chiên. 

Còn Nga lòng báo thù sôi nói, hạm đội vẫn từ từ tồe lực 6 
hải lý một. giờ tiên vệ phía bắc đi đền côi.,. chêt. Cách xềp đặt 
của hạm đội như sâù nảy : đệ nbât đệ nhị thiềt hạmí đội đi đầu 
song hàng. Đi sau`cáo vận tông hạm dưới q5 ng: chí huy sủa viên 
hạm tướng Radlon. | 

Đẳng sau cùng, đi ngang hàng đệ tam. chỉ đội thiêt hạm. Và 
đằng tr WỚ cách hạm đội độ 4 nghìn hải 1ý đi tiên phong một đội 
tầu do thám ổm có các chiêc Svetlna, Teret, Konban, Onral., 
Th là tât cả hạm đội họp thành một giải giải độ năm sáu cây sô 
lênh đênh trên mặt bẻ. _ 


1heo ÿ đề độc Rolestvensky, ngài định đi đèn Hải - sâm - Ủy 
băng một con đường ngắn nhât nghĩa là ngài định lây đường 
qua eo OÔao~L.v (đảo Đôi-Mã). Nhưng viên nhạm trưởng Semenoy 
hêt sức tán thành ý định đó vì theo ý viên đó hai đường kia qua 
L,apérouse hay eo Tsongparon đêu hiềm trở chật hẹp và nông quá 
bên địsh chặn đường đôt côt'mìn rât rễ dàng, vả lại nêu đi hai 
đường đó thì sự lầy thêm than dược rât khó khăn. Các lê đó nêu. 
đứng về phương diện dựng bình đêu không thẻ đứng vững được. 
Vì sao ? Ta hãy ngở qua lại vê quá khứ. Như trệu đã nói cách. 
xóp đặt mai phụe của Đông-Hưng, nhât nhât đề-đôo đã biêt rõ 
nhở ớ những tàý do thám đại tải của Nga. “- đỆ 

Biêt vậy: mà đê- lồc lại tìm đường đó thí thật củng là một 
điêu kỳ.đị¿Nều đi một trong hai đường mà đê-đôc hông nghe 
thì đâu đền nỗi hạm đội phải tan tảnh ? Tuy binh lính Nhật can 
-đảm, tuy tâu chiên Nhật mạnh mề nhưng nều giao chiền ở Hái- 
sâm-Ủy thì chưa chắc Nhật đã có thể ea khúc khải hoàn một 
cách dê dãi được mà biêt đâu Nga*lại chẳng thắng ? Thật vậy 
điều mà ai cũng phải công nhận, là eác tâu chiên Nhật sẽ phải xa 
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chiên tuyên của mình Sì mày: sẽ thiêu than dược khó mà thắng 
trận nöỏi: * 
Vá lại nều Nga nghĩ như thê từ: trước thì làm øì Nga chẳng 

đặt đượa côt mìn ở Hải-sâm-Úy, chỉ việc đưa cho hạm đội một 
_ bản đô thì thật Nhật còn vật vá chưa biệt bao giờ xong. Theo 
chính sách đó Nga cũng chẳng phải lo đền vân đê than nữa, *ì 
_dác tầu Nga có thê chữ-: sở than đùng trong mười lắm ngày không 
hêt mà đi từ đảo Saddla đền Hải- sâm-Ux bằng eo Juapóronse lại 


chi mât có 9 " ảy Khôi Trái lại đê đòe đã chọn. cơn 'đường dẫn - 
đên cöi chêt.. S⁄ 


tạ, đ 


Đêm hôm 19 SN đội Nga đã tiên gân đền To Đôi-Mã. Cách 
xêp đặt eúa hạm đội cũng hơi thay đỏi.`Đi đầu là một đoàn tâu 
dò đường theo hình tam giác: Chiêo Svetlana đẫn đầu, hai cánh 
_“@ó hai chiềc Qural và Almaz. Về bên phải eồ chiêG Jemtchong và 
về phía trái có ehiê > Jzoumrond. Đăng sau xếp theo hai hàng các 
tâu chiên khức hàn£: tên phải ôm 6ó chị đội thứ nhàt và thứ 
nhì thiệt ham, bên: trái'là chỉ đội thứ ba thiêt hạm và tuần dương 
ham. Dữa hai hàng €ó 6 vận tông hạm: và 9 ngư lôi đỉnh. Còn hai 
chiề : tâu Hông- thập~T ự Oul và Kostr omađi sau cùng. 

Đêm hôm 141. Giờ mà ham đội Ngà phải hy sinh đã tới. Trời 
đen như me xương mù mỗi ngày một. thêm dây: Láo đác một 
Vài ngồi sao lở mở không đủ ánh sáng chọc thủng màu.đen của. 
ánh tôi. Trên cic bong-tầo không một tiêng động thỉnh thoảng 
ehni nghe thầy tiêng. váy hay tiêng chân của một Vài: Viên thiêu úủY 
đương äi tuân phờng. Hàt tháy đều kín hơi iặng tiếng mấy móc 
“Không đim mt† {Ó› đên điện kKhông/“dám để hệ ó- sơ quân Nhật biêt 
khó lòng qua đói eo Đôi mã. Lặng lễ hãm dột. vẫn từ từ tiền. Xương 
1ù mỏi Ngày một dây thêm, trỡi đã tôi là càng Lôi nhóc Có lã, 
trở ong Sư lòng Trong óe các người đã thây nở một tỉa hì~ 
đêm nay đã qua được eo Đồi-mã. Thúy thủ vẫn chưa cỏi giáp, 
Đề đôe Rojesten$kY x xuột đêm đứng trên'bong hên đèn. sáng ngài 

Tử quên trên chiềc ghê vải. Tuy vậy các viên hạm trưởng vẫn 
nthức-cá Đán ba giò sáng trời đã hơi quang, Chị hằng lơ 
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lửng dữa không trung tỏa ánh sáng dịu nên đã có thê trông thầy 
cột buôm ông khói các tấu. Tuy vậy Nhật vẫn chưa thây gì cá 
vì như trên đã nói eäáe đèn ở tâu đều che lín cả duy có hai chiềe 
tâu hồng thập tự: theo luật quộc tê vàn đàng hoàng thắp đện sảng 
chưng: _ Ñ T0) 

Đó là một eái khở lớn chiớ/Nài quản Nga. 

Thật: vậy tuôi cả Hạm đội đầu đi qua mà chiêc. Ghinano Maru 
Của Nhật không trông thây; duy ehl trông thây có chiêe Dorel thôi 
Bên Nhật hiểệubgay việc xảyra nên mở hêt tôc lực đuỏi theo 
chẳng bao -lân vào quäng 4 giờ nưỡi họ trông thầy ca hạm đội 
viên hạmtrưởng vội diện cho Đông-Hưng: Nhưng đền 4 giờ 4ã 
Vì sương sa nhiều quá nên lại không teông thây hạm đội Nga 
nửa Đông Hưng mãi đền 5 giờ ð phút mới bắt được tin rên vội 
điệu về Đông-kiuh báo tín sắp được tầu ra kháng chiên. Đền 5 
giờ 4ã cähạm đội Nhật bắt đâu nhỏ neo chiêe Mékasa đi đầu. 

Còn bên Nga thây chiêc Chimano Maru không nhận được là. 
tầu Nhật. Mãi về sau thây nhiên tâu do thám Nhật mới hiệu là 
hạm đội Nga đã bị bên hật biệt rồi. 


Đên 9 giỏ: 45 phút hai hạm đội gập nhau. Khi còn cách độ 9900 
thướa: chiềc hông thập tự bắn trước hạm đội Nga tưởng 
đó là lệnh bắn vội bản theo các tuần dương hạm đội .Nhật vội 
lảng xa những bên Nga vẫn bắn mãi khi chiêc JOuYOrv, ra lệnh 
thôi bắn để dành đạh mới nghỉ tạy. - 

Bân Nhật tât‹eá hạm đội đèn chưa đã tụ tập Y/ ở mạn Đông - 
Bắc Okinochimà. Đông Hưng nhờ các tầu. đo: thám biêt đieh 
quần đươ n tiên chìa ra làm hai hảng, hãng bên phải toàn cắc 

tầu k hóa và.to¿ hàng bên trái yêu và nhó.Biêt vậy ngài định đền 
hai giờ đemi cả hạm đội đên đánh vào cánh trái địch quần. Hạm ': 
đội Nhật eũng chia ta làm hai đội. 


Vào lchoảng +1 giỏ: bốn tnươi Đông Hưng đã NHành nö hạm * 
lội Nga, đồng thời Nga cũng nhận thầy hạm đội Nhật. Vi tâu 


Nhật đâu sơn mầu xám nên không được rõ mây vì mầu xám dễ 
lẫn với mầu nước vả lại lúc đó hãy eÒ) Xương mù, trái lại tâu 
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Nga sơn đen, mà ồng khói lại sơn vâng nân Nhật dẻ nhận thầy. 

Tuy hai bên còn cách nhau xa lắm nhưng tình hình đó a1 
cũng đoán sẽ có cuộa2 xung đột to tát. Cả hai hồi hộp chờ đợi 
phút long trọng sắp tới. Bên Nhật khi mới thoạt trông thây tấu 
Nga, Đông-Hưng đã vội cheo cờ lệnh viêt mây chữ sau này 
báo cho thủy thủ biềt : ‹NÑước còn hay mật là ở trận này. Hêt 
-“thảy ai ai nêu là n của nước đêu phải nÖ lực DRẩP đâu đền 
Cùng ». 4ƒ tuệ ly đó 


Đông Hừnẻ Xtib6 như trương trình đhng Xidb định đánh 
cánh tầu, vều' mnât của Ñga —cánh bên trái ~ nêu "a lệnh cho 
hạm đội đi vê phía tây, côt ngăn đường củá địch quân. Đền 3 
giờ 9 øhũt hai bên gữn cách nhau eỏ 13.000 thước. 


Tám phút sau cả hai ehi cách eó 7000 thướe. Chiêe Souornov 
của Nga bắn trước. Đồng thời cả hạm đội bắn theo. _ 

Lúe đó Đông-Hưứng mới biêt mình nhầm; các tin tức do thám 
đều sai cả. Hạm dội Ñga không chia ra làm hai hàng mà chỉ có 
mộ thôi. Tướng sẽ gập đoàn Lầu yên nhât của Nga nào ngơ lại 
gập ngay đoàn tâu khóe nhât và tôt nhât. 1ình thê bắt buộc cần 
phải đánh tan được đoàn tâu đó thì tât thắng trận. 


Lại nói tùy bên Nga bắn trước nhưng bên Xhật vẫn im tiêng 
không œá lờitrong vòng hai ba phút mài khi tầu Xhật cồn cách 
chiêc Souvorov độ 6400: thước bây giờ họ mới nỗ lực: hẳm hai: 
ehiêetầu Nga Souvov và Osliabia bắn tới tấp. Cách bắn. của i\hật 
rât có quy củ Jiioa học khác hẳn trận đánh ngảy 98 tháng bảy. 

Qả đền đạn được cũng vậy. Viên hạm trữớng Šesnenoy cũng phổi 
lầy làm ngậc-nhiên cho sự tần tớ ây. Các đạn ở xúng Nhật được 
cái đặc điểm là bât cứ hề gập một vật gì dà cứng dù mêm cũng 
đều nổ cả mà mỗi khí nổ tan tảnh thành không biềU bao nhiêu 
“mảnh đền nồi nêu dơi xuông bê nước bắn tứ tung như những 
_ eôtnước thường thây., Vì thê các tâu Nga mới có một lúc đä 
thây bị hại nhiêu. Chỗ thì cháy, chỗ nước ô vảo. Ông khói cột 
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buồm đỏ lồn g shỏng gẫy tứ tung, người bị thương, chêt ngông 
ngang thật khác hắn ngày 9§ tháng bảy. Tả” : 


Cáo tâu Nga eũng nỏ lực ta sông đánh phá tuy không hiệu 
quả băng tâu Nhật. Nhiêu đạn bắn trúng tâu Nhật phưng chẳng 
thầy hư ¬óng gì,mây. Cuộc giáp chiên mới có 16 phúi mà chiêö 
Mikasa của Nhật dä bị 10 viên đạn trái phá. Tuy thê bên Nga 
củng chẳng trông thây chiêoc đó nguy ngập gì cả. Riêng có ch êe 
Iassonga có bồn cỗ súng 908:thì hỏng mât ba khônš dùng được 
thôi. Mãi đên Z 8 giừ 80 phút mới thầy chiêc Asama bỏ cuộc vì bị 
ba viên đạn v vào, sườn tâu đằng đuôi chìm xuống hơn một thước 
'ưỡi. | 

Cáo )ấu chiên khác eủa Nhật cũng đều hư hỏng ít nhiều. Vị 
bên Nga thủy thủ bắn không có phương - pháp quy củ gì. Và 
thường thưởng chiầo nọ lại chẳn ch:êe kia thành ra nhiều khi phải 


_*>~ 


ngừng băn. 

Cáo tâu Nhật vẫn tiền tôc lực mỗi ngây môi nhanh bao vây, 
cả toáp đầu hạm đội Nga, chẳng baolâu hai bên chỉ còn cách 
hau 4400 thước. Thôi thật là một trận ác chiên sát khi ngât trời 
lra cháy đỏ ngòm, đạn kêu long trời lở đât tưởng từ xưa đôn 
nay ehưa eó đượ's trận bải chiên nào đữ dội như trận này. Các 
Lầu Nhật tha hồ xông sáo thi nhau bắn phá. Đền 2 giờ 50 phút 
chiêe Osliab a của Nga.lẩn lượt, bị các chiêc Chik¡chima, Fudjl, 
Eassongøa, Nich1e, 1dzumo, Tokiva và Yakoumo bắn rữ chẳng 
bao làu ehìm NghDp đem theo hơn hai nghìn v vừa ⁄1803 thủ vừa 
Thiều-úy.' | và 

Đồng thổi: các lầu khác củaNga cũng ngủy. ngập tưởng chừng 
sẽ chung:sð phận như chiêoe Osliabia thật: vậy- chiê6 SonvoYor bị 
thương nặng quá sắp nguy tới nơi. Ngay lúc đó một viên đạn trái \: 
phá của Nhật bắn trúng. Một tiễng nỏ kinh thiên, một tiêềng nỗ 
dùng mình ghê rợn đê đôc Rojestyensky đương đứng cbí huy. 
hạm đội chúng đạn ngã khụy. Viên quan hai Vhdiminky mặt đây 
máu hâp tầp na bẻ lái thay viên cầm lái bị đạn chêt. Chiêo Sauvorvo 
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như một ng:rrởi ôm loạng choạng nghiêng ngửa. Thề là cỏ hạm 
đội đâm ra lộc sộn. Mới giao tranh được hơn 40 phút mà tình thê 
hai bên 3ã rõ rệt. sự thắng trận Đông-hưng phen này nắm echäê 
“Tuy vậy bên Nga cũng dữ được phẩm cách chông cự hàng giờ 
nhưng bao nhiêu hì vọng về Lhê công đều tan lác nh hạm độ) 
trận tuyên lúc này À Nhật: "lâm chủ Nga chỉ có 'cáuh tìm đường 


` 


chạy chôn đên Hái- -sâm~ y thôi. - t ch, 


_— 


Chiêoc A'exand#e HI hệt sức phá đường huyềt " SÀ HE Hệ 
về mạn Hái-Sâm-Uy. Theo sau chiêe Borodino. Nhưng chiêe 
Chihaya gần. đó liên dùng ngưlôi đánh theO‹- Đồng thởi để đòc 
Qu3-Thái-Lang cũng xông tới vây bọc chiếc Alexandre HỊ chẳng 
baolâu bị chúng nhiêu đạn, lửa cháy nøÂt trời đứg xa trông 
tưởng ohừng' mỘội' oon rồng lửa đang quảy khúc ngoài bê khơi 
Bói chiề- Alexaadre TH đê đôc Quâ-Thái-Lang lại quay tấu ra 
đuổi đánh chiês Souvorov dương tìn đường chạy trồôn. CGhiềo 
Souvorov lúc *ó tuy bị hỏng phiêu lửa cháy pgâttrời, nhưng thủy 
th1 và võ quan ai nây vẫn 2an đảm lắp súng bắn chí mạng. Nhưng 
đên 3 giờ 40 các tấu Nhật xông lại vây bảm khí thê rât nguy 
hiểm. Trong vòng áe chiền, trong vòng mưa đạn chiêềe tẩu 
oanh hệt nhầt của Nga vẫn liêu mình chông cự. Đê đôoc Ro- 
Jestvens Ky tuy bị thương nhưng vẫn ra công chỉ huy. quân lính 
một cäch can đảm lạ lũng. Nhưng chẳng đượo bao lâu ngài lạ] 
0 thương lần nữa: máu: ở trán lóe ra như một vồI rồng Thini 
nước, người ta puải vực đê đôồc vào buộc thừôe cứu chữa. 
Cùng lúc đó :vỗ quan ở cạnh ngài hoặc bị' thương hoặc chêt 
lầu lượt thèø nhau cùng chung sô phận. + 


Cuộb: đuổi nhau của hai hạm đội vầu Iiöng ngớt; Thông- 
soái Đông-Hưng và đê-đôc Quê-Thái-[Lang chia nhau làm hai 
_ ngá đi tắt đường đón vây hạm đội Nga Vitâu Nhật tôc lực khả 
nên chả bao lầu hai bên lạt gập nhau, Đônsg-Hưng đem tâu xông 
đên chắn đường. Bây giờ hạm đội Nga đã thây có quy củ. Đi dẫn 
đầu là chiêe Borodino. : 

Cuộc giao chiên lại bắt đầu khi hai bên còn cá^h nhau độ 65oo 
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thước cho mãi đên sâm tôi, khi tầu Nhật không trông thây tâu: Nga nữa: 
Tuy vậy Đông-Hưng + à Quê-Thái-Lang cũng ra lệnh mở: hệt tôc "lực rẽ 
_ sang phía bắc định chắn đường lượt nữa không cho: hạm đội -Nga: đến 
Hải Sâm-Úy. được “Thật:vậy chẳng bao. lâu hái người lại nhận: TỔ được 
hai chiê¿ SouVoroy và Kamtchatka, Vội vàng hai ngài sông lại, ra lệnh. 
bắn tới tâp được độ ngót- hửa tiếng đồng hỏ thì chiệc Kamichatka bị 
- đấm.:Vào quảng 1» giờ tưới -hiệc Sourov cũng chung số. phận, đè độc 
RoJestvensk - lúc đó ĐẠ( tỉnh dược các thủy thủ chiệc Bouyny lại cứu. Còn 
các Võ quan vả sốt viên ham trưởng nhât định chết theo, chiếc ï tầu oanh 
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liệt của: họ. TẾ GIẢ: *x TRINN 21/2 in, UY Hà TK: Sei 0/Bả ¡1 DA 


Đề độc: Ñđjcsvánsky khi tỉnh lại bàng hàng ; ngắm. trông những, 


người xung quanh không hiểu 1Í gì về sự xây .a nhưng bỗng chộc mắt - 


ngài sáng quắc, théết: €Đị đên Hải- Sâm-Uy,_ mau» rồi lại bât tỉnh. Để~ 
độc Néb. ga ov lên thay ngài chỉ huy hạm đội. | THẾ: th: 

Lại nói tầu Nhật vẫn vây hãm tầu Nga một cách: nguy hiểm TỪ Ti. 
Tiêng súng, tiênz ngư“ lôi nó. ầm ầm. Hai bên: vẫn gắng nhau bắn phá: 
Bỗng 'chiêc Alexév bị đạn: chìm: nghim. Cuộc giao chiệc cứ thê tiên 
hành xuết đêm đên sáng hôm sau hạm đôi Nga chỉ còn có 5 chiệc: Nico¿ 
last, Orel, Apraxine, Séné¿vire, lzourronđ. Tuy y vậy Ñhật nào có tha, 
Đông-Hưng xà Quê-thá ~Lang vàn ra công đuôi theo vào thong InưƯỜ1 
giờ sáng thì và hãm được la - đội Nga vào giữa. ch JÁC 

Hạm đồi Nga lúc vá: thật là thẩm đam còn mây chiếc. tầu thì chiệc 
nà2 cũng hư hỏng c3, thủy thú phần bị thươn z - phần chết cũng khônS -. 
.còn mây và đạn: dược cũng gần cạn nên lúc mười rừði để-đôc Nebogatou. 
phải kéo cờ lần. riêng chiệc Ízoumrond khôn. nehe: cô đem tàn lực 
phá được vòng vây chạy thoát đến Hải-sàim- Ủy nhưng gần đền nơi Vì 
có Xương mù lại vâp phải mô đá bị hư hỏng nhiều. Sau vị hạm trưởng 
Sơ' vào tay Nhật nên đánh đấm chiêc đó. _ 

“Thê là tan tành cả một hạm đội khỏng lồ của Nga, tan ¡ tành r mÔ 
hỈ \ vọng to tất của Nga- -Hoàng, hi~vong đó .ngài đã tưởng sẽ thành sự - 
thật khi hạm đội mới khởi hành. lội. 


: 
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S4 lâu này Mga không có TIM thắng trận mà Nhật vì tiêu tôn 
nhiều tiền quá nẻn cũng muôn giảng hòa. Nên cả hai đều nhờ Mỹ can 
thiệp điều đình. Ngày 24 tháng bẩy đại biểu hai bên hội họp ở: Porteront 
bàn cãi Ngày 23 tháng ám 1805 cả hai đều thỏa thuận S/ kêt hiệp ước 
như sau này : 

1`) Nhật được có quyền ở,Cao-Ly về mọi phương diện, : 

2") Cả hai đều -phẩi dút binh lính ở Mãn-Châu về... 

3`) Nga nhường cho Nhật Lữ-Thuận, Talienvan. - 

4`) Nhật được chiêm đường xe lửa của Nga ở Män~Chàu. 

5`) Nga nhường cho Nhật một nửa đả2 Sakhaline. 

6`) Nga phải trá cho Nhật tiền chỉ phí nuôi nứng tù DHIỀN ga, 

Thê là êt quả cuộc Nhật Nga xung đột, trận đầu tiên người da 
vàng đánh đỗ người da trắng. Nhờ trận này các nước trên thê-siới mới 
_ tỉnh g ấc không dám khinh nhờn người da vàng nữa. Có nhiều người 
đã phái nói đên nạn da vàng là đáng sợ hơn cả. 

Cụ Tán Thuật một võ quan Nhật-Bản người Nam theo Đông-Hưng 
sang đánh trận này lúc về ngài có việt bài ca Á Tê Á trong đó có 
đoạn này nói về trận Nhật Nga, chúng tôi xin chích ra đây làm lời kêt 
luận cho quyản sách bé nhỏ này mà cái đặc điểm nhữn nhặn nhât )à sự 
thực, sự thực một trăm-phẳn trăm tuy việc đó Ssày ra ngoài ba mươi 
nắm. » VỆ 

ó Đội Ma bò lục sư các trần. 
Tự Hà ri đên tận Tát Ma ` 

Tám đạo rộng bôn gò xa" 

Phú San cao ngàt, Tì Bà trong veo - 

Tướng, tá, úy, cũng theo tây lệ 

Lại công bình pháo vệ chỉnh tế 

Đồng bào nghĩa khí gớm ghê 

Cái thù n2 lệ quyêt thể trả xong 
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Năm Giáp-Ngo đùng đùng sóng gió 


Vượt quần sang thẳng trỏ Đài~Loan 
Quân Lục-áo, tướng ĐÐại-San 
_Ba tay cho biệt cá gan anh-hùng 
Đồng-tam- tính đã thu trong tẩy áO 
Bọn trắng da ngơ -ngáo dật mình "vP 
Củỳ€ hòa đâu khéo thình lình Non 
= trương này bởi Nga đình về kiến 
-Đùng cứu-quộc ghẻ bồn Nhật>Bấn ` 
ác Giận Xung quân khôn cần nờhïa đồng cửa 
$2 °)'⁄ Đã đoan giổ súng quay tầùu - 
Y-đẳug khồn khéo mưu sậu vẫn hồi: 
Nhận bổi-khoản lây Bành-Đài, i)ượng~ TẾT sÉ 
Trong mươi nắm rồ' sẽ, xem nhau 
Nơa kia nước lớn lại giàu 
'Bên giường giâc' ngáy dễ hầu chịu yên- 
_-Hàn:-với Mãn lợi quyền thư sạch 
Xe Nhĩ-Tân. tầu lạch Sâm.- Ủy s 14115691) 
Côi đồng trong cuộc ar nguy 
Cố ta, tả phải phù trì giỏng ta x 
Việc: Xhai“hân chắc là quyêt-liệt sả 
“Đất Á-Đòng thây huy št phen NT SN 
` Ñăm C(iáp-Thìn, tháng hai Tây _ 
_` 4 > Chiên thư hai nước định ngàý giao tuỷ 


ẢNÀG vn - Trận thứ nhật Cao-Ly lỳng tiêng 
Khắp hoàn cầu muôn miệng đều khen. 
Xa-trường xung đột mây phen 
Ngọn cờ Áp - Lục. tiếng kên Liều - Dương 
Cửa Lữ-Thuận mơ màng khó: bạc 
Thành Phụng-Thiên ngơ ngắc non xanh 
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c7 - Nhật Nga chi3o tranh | 
Hải quân một trận tan tành 
Thái-hòa cắt núi; Đồng-Thanh xẻ đường - 
Sức hùng-vũ ai đương lại được. ˆˆ _ 
May đi ều đình có nước Hoa=Kì 
'Khéo. đem hòa cuộc giảivi: ` 
"Nêu, "không. Bi-đắc. còn chỉ là đời - và : 
4 “Hội Vạn -Quốc đặt bày còng nghị ` CAN S21 Ú Si 
Xác Š “Châu đá Ÿòï sự ây cũng. Dực cười. 
: . “ lở) &, 
nên BE: sK& trong. hòa khoản lại mười 
Š X. “Bể nào Ngã cũng chịu: du tả rắm 
` Cuộc tạng hải +khuâthAsZ Lửng lúc | 
_ Trong liệt cường ñàv cũng chen vai 
Khen thay Nhật - Bản nhàn: tât- 
Từ đày danh vị còn đài về S4U.... dàn 
bệ  > Fáu PRuật đề 
_ K sa 
# 4£ X góc 
2 Sề 3)  YẾ Song, ngả v35 & êvrier: - T03) 
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